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Tuần 18:                    Tiết: 35                 Ngày.................... 
KIỂM TRA HỌC KÌ I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tuần 18:          Tiết 36:                Ngày............................    
       Bài 20:                  THỤ PHẤN

A. Mục tiêu:

I. Kiến thức: 

· Phát biểu được khái niệm thụ phấn

· Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn. 
· Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ

   II.  Kĩ năng: 

· Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

· Lám việc độc lập và làm việc theo nhóm. 
· Quan sát mẫu vật, tranh vẽ. 
· Sử dụng các thao tác tư duy. 
   III. Thái độ: 

· Yêu và bảo vệ thiên nhiên. 
B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận +Quan sát tìm tòi +Giảng giải+.... 
 C. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật: hoa tự thụ phấn. hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

· Tranh vẽ: cấu tạo hoa bí đỏ ;hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

   D. Hoạt động dạy học:
I. Ổn định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ:
· Nhận xét_ rút kinh nghiệm baì thi HKI

III. Bài mới

a. Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ HOA TỰ THỤ PHẤN VÀ HOA GIAO PHẤN (20’)

· Mục tiêu: HS phân biệt được hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn. 
· Cách thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 30. 1 sách giáo khoa trang 99. 
- Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh trong sách giáo khoa. 
- Giáo viên đặt vấn đề: Hoa tự thụ phấn cần có những điều kiện nào? Đặc điểm của hoa tự thụ phấn?

- Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa, thảo luận và thực hiện lệnh. 
- Giáo viên kết luận: thế nào là hoa giao phấn?
	- Học sinh quan sát H30. 1 trang 99 sách giáo khoa. 
- Thực hiện theo lệnh trong sách giáo khoa

- Học sinh trả lời, lớp nhận xét bổ sung. 
- > Rút ra kết luận về đặc điểm hoa tự thụ phấn. 
- Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa và thực hiện thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Học sinh đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung

- > Rút ra kết luận về đặc điểm của hoa giao phấn


· Tiểu kết: 
Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn. 
Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác gọi là hoa giao phấn. 
b. Hoạt đọâng 2: TÌM HIỂU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOA THỤ PHẤN NHỜ SÂU BỌ(10’)
· Mục tiêu: HS biết được các đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát mẫu vật và tranh vẽ

- Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh sách giáo khoa trang 100

- Giáo viên treo tranh một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

- Giáo viên nhận xét, bổ sung

· Đặc điểm chính của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

*Liên hệ bảo vệ môi trường:ko chơi nghịch bẻ hái hoa,bảo vệ loài côn trùng có ích. 
	· Học sinh quan sát mẫu vật + tranh vẽ hình 30. 2 trang 99

· Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 100

· Học sinh tiếp tục quan sát tranh

· Học sinh đại diện nhóm trình bày kết quả - > lớp nhận xét bổ sung

- > rút ra kết luận về đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ


   Tiểu kết: 
Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có các đặc điểm sau:

+ Màu sắc sặc sỡ

+Hương thơm mật ngọt

+Hạt phấn có gai

+Đầu nhuỵ có chất dính

IV. Củng cố toàn bài: ( 5’)

· Đọc kết luận SGK

· Thụ phấn là gì?

· Thế nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

· Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?

V. Dặn dò:(1’)

· Học bài

· Làm bài tập trong sách bài tập

· Chuẩn bị hoa ngô, hoa bí ngô 
 E. Rút kinh nghiệm

---------------------------------------
Tuần 20:          Tiết 37:

Bài 20:                  THỤ PHẤN (tt)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

· Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ. 
· Hiểu hiện tượng giao phấn. 
· Biết đựơc vai trò của con người từ thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng. 
   2.  Kĩ năng: 

· Quan sát, thực hành. 
   3. Thái độ: 

· Có ý thức bảo vệ thiên nhiên. 
· Vấn dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây. 
II. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận +  Quan sát tìm tòi + Giảng giải +…

III. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật: 

+ Cây ngô có hoa, hoa bí ngô

+ Dụng cụ thụ phấn cho hoa

IV. Hoạt động dạy học:

1. Oån định lớp:1’

2Kiểm tra bài cũ:(4’)

· Thụ phấn là gì ?

· Thế nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

· Hãy kể tên 2 loại hoa tự thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó. 
3Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu về đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió. 
· Mục tiêu: HS giải thích được tác dụng của những đặc điểm thường có ở hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ người. 
· Cách thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát mẫu vật và tranh vẽ hình 30. 3, 30. 4. 
- Đặt câu hỏi gợi ý:

+ Nhận xét vị trí của hoa ngô đực và cái?

+ Vị trí đó có ý nghĩa gì trong cách thụ phấn nhờ gió?

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 101

- Gợi ý: Nêu ý nghĩa của từng đặc điểm?

- Giáo viên nhận xét

- Giáo viên yêu cầu học sinh: So sánh đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
	- Học sinh quan sát mẫu vật và tranh vẽ

- Trả lời câu hỏi gợi ý của giáo viên

- Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 101

- Học sinh thảo luận nhóm giải thích ý nghĩa của từng đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió 

- 1,2 nhóm trình bày kết quả - > nhóm khác nhận xét bổ sung

- > Rút ra kết luận về đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

- - So sánh theo yêu cầu của giáo viên


· Tiểu kết: 
Những cây thụ phấn nhờ gió 

_ Hoa thường nằm ở ngọn cây. 
_Bao hoa thường tiêu giảm. 
_Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ. 
_Đầu nhuỵ thường có lông dính. 
Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu những ứng dụng kiến thức về thụ phấn
· Mục tiêu: Hs biết được những ứng dụng kiến thức về thụ phấn trong sản xuất. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin ở mục 4 sách giáo khoa trang 101

- Trả lời các câu hỏi theo phần lệnh trang 102 sách giáo khoa

- Đặt câu hỏi gợi ý:

+ Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung?

+ Con người đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn?

+ Các ứng dụng về sự thụ phấn?

- Giáo viên nhận xét các câu trả lời của học sinh. 
*Liên hệ BVMT: Khi gặp điều kiện mơi trường bất lợi như giĩ mạnh,mưa to và kéo dài…thì sự thụ phấn của hoa sẽ gặp khĩ khăn,khả năng đậu quả sẽ kém . Vì vây con người càn phải biết bảo vệ mơi trường để tạo điều kiện thuân lợi cho hoa thụ phấn diễn ra bình thường,bằng những việc làm cụ thể như: khơng khai thác rừng bừa bãi, tham gia trồng rừng phịng hộ,rừng chắn giĩ.. 

	- Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 101

· - Học sinh trả lời câu hỏi, các học sinh khác nhận xét bổ sung. 
· Trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên

- > Học sinh tự rút ra kết luận về những ứng dụng về thụ phấn của con người. 


· Tiểu kết: 
Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao. 
4Củng cố toàn bài: 
· Yêu cầu học sinh đọc phần kết luận chung trong sách giáo khoa

· Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì?

· Trong trường hợp nào thụ phấn nhờ người là cần thiết?

· Làm một vài bài tập khó trong sách bài tập

5Dặn dò:

· Học bài

· Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Xem trước bài: “Thụ tinh, kết hạt và tạo quả”

V. Rút kinh nghiệm

Tuần 19:          Tiết 38:                

Bài31:    THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

· Học sinh hiểu được thụ tinh là gì? Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, thấy được mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh

· Nhận biết dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính

· Xác định được sự biến đổi các bộ phận của hoa để hình thành quả và hạt sau khi thụ tinh

   2.  Kĩ năng: 

· Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm

· Quan sát nhận biết

· Vận dụng các kiến thức để giải thích hiện tượng trong đời sống. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây xanh

II. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải

III. Thiết bị dạy học:

· Tranh vẽ hình 31. 1 sách giáo khoa

IV. Hoạt động dạy học:

1. Oån định lớp:1’

2. Kiểm tra bài cũ:

· Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

· Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự thụ tinh
· Mục tiêu: Học sinh biết được KN sự thụ tinh và sinh sản hữu tính
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 31. 1, xem kĩ các chú thích. 
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin ở mục 1 

- Đặt câu hỏi gợi ý: mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn?

- Giáo viên kết hợp giải thích thêm. 
- Yêu cầu học sinh rút ra kết luận về hiện tượng nảy mầm của hạt phấn. 
- Yêu cầu học sinh tiếp tục quan sát hình 31. 1 và đọc thông tin mục 2 sách giáo khoa

- Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận thực hiện lệnh trong sách giáo khoa. 
- Giáo viên nhận xét 
	- Học sinh quan sát tranh hình 31. 1 + đọc chú thích và thông tin trong sách giáo khoa. 
- Đại diện nhóm mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn và đường đi của ống phấn. 
- Học sinh rút ra kết luận

- Học sinh tiếp tục đọc thông tin và quan sát hình 31. 1

- Thảo luận nhóm thực hiện lệnh trong sách giáo khoa

- Rút ra kết luận về thụ tinh




· Tiểu kết: 
· Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. 
· Sinh sản có hiện tượng thụ tinh gọi là sinh sản hữu tính. 
Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu về sự kết hạt và tạo quả
· Mục tiêu: Học sinh biết được các biến đổi của hoa sau khi thụ tinh để tạo thành quả và hạt
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa

- Hướng dẫn học sinh thực hiện lệnh trong sách giáo khoa

- Giáo viên nhận xét các ý trả lời của học sinh

· Yêu cầu học sinh rút ra kết luận
	- Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa

- Học sinh các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi

- Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung

- > Rút ra kết luận về hình thành quả hạt




· Tiểu kết: 
Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triễn thành phôi, noãn phát triển thành hạt chứa phôi, bầu nhuỵ phát triễn thành quả chứa hạt

4. Củng cố toàn bài: 
· Đọc kết luận sách giáo khoa

· Đọc mục em có biết

· Hãy kể những hiện tượng xảy ra trong quá trình thụ tinh? Hiện tượng nào là quan trọng nhất?

· Phân biệt hiện tượng thụ phấn và thụ tinh?

5/Dặn dò:

· Học bài

· Làm bài tập trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Các loại quả”: quả đu đủ, đậu hà lan, táo, chanh, me…

V. Rút kinh nghiệm

        Tuần 21:           Tiết: 39                                    

Chương VII:                 QUẢ -  HẠT  

Bài 32:                 CÁC LOẠI QUẢ

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức

- Biết cách phân chia các loại quả thành các nhóm khác nhau

- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để chia quả thành hai nhóm chính là: quả khô và quả thịt

2. Kỹ năng:

- Quan sát, so sánh, thực hành

- Vận dụng kiến thức để biết bảo quản chế biến hoa quả sau khi thu hoạch. 
3. Thái độ:

   Có ý thức bảo vệ quả


II. Phương pháp:


 - Trao đổi, thảo luận + quan sát, tìm tòi + giảng giải+…

III. Thiết bị dạy học:

- GV: sưu tầm một số loại quả khô và quả thịt

- HS: chuẩn bị theo nhóm:

+Đu đủ, cà chua, táo, chanh…

      +Đậu Hà lan (quả khô khi chín), me, phượng, lạc, bồ kết,…. 

IV. Hoạt động dạy học:

 1. Ổn định tổ chức:

 2. KTBC: không


 3. Bài mới



a/Mở bài:

- Cho HS kể quả mang theo và một số quả mà em biết. 

Chúng giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ?


Dựa vào đặc điểm giống và khác nhau đó để phân loại quả. Biết phân loại quả sẽ có tác dụng thiết thực trong đời sống. 


2/Phát triển bài:

Hoạt động 1:   TẬP CHIA NHÓM CÁC LOẠI QUẢ (14ph)

*Mục tiêu: HS biết được cách chia quả thành nhóm khác nhau theo tiêu chuẩn tự chọn. 
*Tiến hành:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+Đặt quả lên bàn quan sát kỹ - >xếp thành nhóm (lưu ý có thể kết hợp với hình SGK để quan sát những quả khó tìm ở địa phương). 
- Hướng dẫn HS phân tích kỹ các bước của việc phân chia các nhóm quả. 
+Hãy sắp xếp những quả có đặc điểm giống nhau vào một nhóm. 
+Sau đó hãy viết:
  ● Kết quả phân chia

  ● Dùng đặc điểm nào để phân chia

vào bảng phụ

- GV đi xuống các bàn để quan sát tình hình thực hiện của các nhóm. 
- Cho các nhóm lên gắn bảng phụ (k/q thảo luận) lên bảng. 
- GV nhận xét kết quả phân chia của HS

- Đặt vấn đề: Bây giờ chúng ta học cách phân chia quả theo tiêu chuẩn được các nhà Khoa học định ra. 
	1. Tập phân loại quả theo tiêu chuẩn tự chọn
- Quan sát mẫu vật, lựa chọn đặc điểm để phân chia quả thành các nhóm

- Tiến hành phân chia quả theo đặc điểm nhóm đã chọn. 
- HS viết kết quả phân chia (chia thành mấy nhóm) và đặc điểm dùng để phân chia vào bảng phụ. VD: đặc điểm dùng để phân chia là hình dạng hạt số hạt (nhiều hạt, ít hạt, không hạt), đặc điểm của hạt... 
- Các nhóm đem bảng k/q phân chia gắn lên bảng

- HS lắng nghe


  Hoạt động 2:  TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI QUẢ CHÍNH (23 ph)


*Mục tiêu: HS biết cách phânchia các loại quả ra từng nhóm theo tiêu chuẩn đã học


*Cách thực hiện:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	· Vấn đề 1: Phân biết quả khô và quả thịt(9ph)

- Học sinh đọc thông tin □ SGK để biết tiêu chuẩn phân chia là dựa vào vỏ quả. 
+Hỏi: Người ta dựa vào tiêu chuẩn (đặc điểm) nào để phân chia quả ? Chia thành mấy loại ?

+Yêu cầu HS xếp quả thành 2 nhóm theo tiêu chuẩn đã trả lời

+GV kiểm tra từng nhóm- >chọn cử một nhóm có k/q phân chia đúng nhất mang mẫu vật ( lưu ý mẫu trái cây phải đựng trong 2 khay) lên trình bày kết quả phân chia trước lớp. 
- GV nhận xét, góp ý cách trình bày của HS đại diện. 
· Vấn đề 2:Phân biệt các loại quả khô (6ph)

- Yêu cầu HS quan sát vỏ quả khô khi chín, từ đó:
+Yêu cầu HS tìm ra được những đặc điểm khác nhau để chia các quả khô thành hai nhóm

+Yêu cầu các nhóm đặt tên cho 2 nhóm quả khô đó. 
- GV kiểm tra bằng cách cho đại diện nhóm lên trình bày k/q phân loại, gồm: đặc điểm để phân chia ; tên gọi của 2 nhóm quả ;thao tác phân loại trên mẫu. 
- GV điều chỉnh việc phân loại theo hướng: quả khô mở (nẻ) và quả khô không mở (không nẻ). 
+Căn cứ vào tình hình thực tế kết quả phân loại của HS, GV chốt lại để HS rõ:
 Giảng: Quả khô được chia làm 2 loại:
  ●Quả khô nẻ: khi chín vỏ quả tự nứt. VD: quả cải, quả đậu Hà lan, quả đậu bắp, quả bông, quả chi chi... 
 ●Quả khô không nẻ: khi chín vỏ quả không tự nứt. VD: quả chò, quả thìa là... 
· Vấn đề3: Phân biệt các loại quả thịt (6ph)

- Yêu cầu HS cất hết quả khô và đặt các quả thịt lên bàn

- Y/c HS đọc thông tin mục 2b SGK tr 106. 
+Hỏi: Dựa vào đặc điểm nào người ta phân chia quả thịt thành 2 nhóm: quả mọng và quả hạch ?

- Hướng dẫn HS dùng dao cắt ngang các loại quả thịt để tìm hiểu quả nào có hạch, quả nào không có hạch rồi sắp xếp thành 2 nhóm theo tiêu chuẩn trên. 
 Cho đại diện 1 nhóm báo cáo k/q

(Nhận xét, giải thích thêm về quả hạch

(Rút ra kết luận (tóm tắt bằng sơ đồ phân loại quả). 
*Liên hệ bảo vệ thiên nhiên: (2ph) Qua việc phân loại quả - >quả rất đa dạng và phong phú, mà quả có chức năng bảo vệ hạt, do đó bảo vệ quả chính là bảo vệ giống loài của thực vật và do đó cũng chính là bảo vệ đa dạng sinh học ; bằng những hành động cụ thể như các em không nghịch suốt hái quả non... 

	2. Các loại quả chính:
- HS đọc thông tin ■ SGK

- HS cần phải trả lời được:
 Dựa vào đặc điểm của vỏ quả khi chín, chia thành 2 loại: quả khô và quả thịt

- Thực hiện việc xếp các loại quả theo tiêu chuẩn vỏ quả khi chín (ghi k/q vào vở hoạt động nhóm

- Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp - >dưới lớp bổ sung nếu cần thiết. 
- Hs các nhóm quan sát và điều chỉnh việc xếp loại nêu còn chưa đúng. 
- HS quan sát các quả khô 
[image: image1.wmf]®

tìm ra đặc điểm và chia quả khô thành 2 nhóm: nhóm khi chín vỏ quả tự nứt ra và nhóm khi chín thì vỏ quả không tự nứt ra (ghi k/q vào vở bài tập. 
  ● Đối với các loại quả trong hình 31. 1 và trong thực tế, yêu cầu sắp xếp được:
[image: image22.png]


           Q. khô nẻ: đậu Hà lan, q. bông, q- cải, 

              q. phượng...     
[image: image23.png]


Quả khô 

           Q. khô không nẻ: q. chò, q. thìa là, q. bồ

                kết, q. lạc... 
- Các nhóm đặt tên: quả khô nẻ và quả khô không nẻ

- Đại diện nhóm lên mang mẫu vật (nhóm quả khô) lên trình bày k/q phân loại

- Lớp nhận xét, góp ý

- Thực hiện lệnh GV

- Đọc thông tin

- Trả lời: Dựa vào đặc điểm: có loại quả chỉ chứa toàn thịt mềm và có loại quả ở giữa có hạch rất cứng bao bọc lấy hạt. 
- HS dùng dao cắt ngang các loại quả thịt. Có thể thấy: quả táo, quả mơ, quả xoài.. có hạch ; quả đu đủ, cà chua, chanh,.. không có hạch. 
- Đại diện nhóm nêu k/q - >nhóm khác nhẫnets, bổ sung. 




*kết luận: (HS ghi sơ đồ phân loại quả vào vở học)


        QUẢ

[image: image24.jpg]



       Quả khô                                        Quả thịt

      (Khi chín vỏ quả mỏng, khô)                       (khi chín vỏ quả mềm, nhiều thit)


Quả khô nẻ         Quả khô không nẻ                Quả hạch           Quả mọng

(khi chín vỏ quả       (khi chín vỏ quả              (Hạt có hạch cứng     (Quả mềm chứa

 tự nứt)               không tự nứt)                  bao bọc)            đầy thịt)

4. Củng cố toàn bài: (5 ph)

- Gọi 1 Hs lên bảng tóm tắt các loại quả dựa trên sơ đồ phân loại quả. 
- GV thu một số quả vào khay. Tổ chức cho HS lên phân chia các quả thành 2 nhóm, mỗi nhóm cho vào một khay, nhóm quả khô và nhóm quả thịt. 
- H: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

(Đáp án: vì chúng thuộc quả khô nẻ, khi chín vỏ quả tự nứt làm rơi hạt xuống đất không thu hoạch được. Vì vậy phải thu hoạch trước khi quả chín khô)


5. Dặn dò: 1 ph


- Học bài ; đọc thêm mục « Em có biết ? »


- Làm bài tập trong sách bài tập


- Hướng dẫn ngâm hạt đỗ và hạt ngô chuẩn bị cho bài sau. 
+Lấy một vài hạt đỗ đen ngâm vào nước trước 1 ngày. 
+Đặt một vài hạt ngô trên bông ẩm từ 3 – 4 ngày (cho phần phôi của hạt trương lên để có thể quan sát dễ dàng)


V. Rút kinh nghiệm:



Tuần 21:          Tiết 40:                

Bài 33:        HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT


I. 
Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

· Kể được tên các bộ phận của hạt. 
· Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm

· Biết cách nhận biết hạt trong thực tế. 
   2.  Kĩ năng: 

· Quan sát

· Phân tích so sánh

   3. Thái độ: 

· Biết cách lựa chọn và bảo quản hạt giống. 
II. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+……

III. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật:

+ Hạt đỗ đen ngâm nước trong một ngày. 
+ Hạt ngô đặt trên bông ẩm trước 3, 4 ngày. 
· Tranh: Các bộ phận của hạt đỗ đen và hạt ngô. 
· Kim mũi mác, kính lúp cầm tay. 
IV. Hoạt động dạy học:

    1. Oån định lớp:1’

2. Kiểm tra bài cũ:5’

· Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Cho 3 ví ụ về quả khô và 3 ví dụ về quả thịt?

· Quả mọng khác quả hạch ở điểm nào? Cho ví dụ về quả mọng và quả hạch?

3. Bài mới

A/Mở bài:  Cây xanh có hoa đều do hạt phát triển thành. Vậy cấu tạo của hạt như thế nào?
Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của hạt. (22’)
· Mục tiêu: Học sinh nắm được hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a/HS quan sát mẫu: (7 ph)

- Yêu cầu HS lần lượt bóc vỏ 2 hạt loại đậu và hạt ngô

+GV hướng dẫn HS đối chiếu với hình 33. 1 và 33.. 2 SGK tr108 để xác định các bộ phận của hạt trên mẫu thật. 
●Lưu ý: để quan sát phôi (lá mầm, thân mầm, chồi mầm... ) cần hướng dẫn HS tách đôi hạt đậu. 
+Yêu cầu HS trong cùng một bàn trao đổi kết quả quan sát được với nhau. 
- GV kiểm tra kiến thức bằng cách gọi 1 vài HS lên bảng chỉ trên tranh câm các bộ phận của mỗi hạt

b/Hoạt động nhóm: Hoàn thành bảng trang 108 SGK

- Chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ: nhóm 1 hoàn thành cột “hạt đỗ đen”, nhóm 2 hoàn thành cột “hạt ngô”

- Các nhóm thảo luận trong 4 phút

- GV treo bảng phụ để HS các nhóm lên bảng hoàn thành. Bảng phụ này có ghi đáp án để HS lựa chọn và điền. 
- Gọi 2 nhóm làm xong trước lên bảng. Thời gian hoàn thành: 2 phút. Sau 2 phút GV có quyền gọi nhóm khác lên làm tiếp. 
- Yêu cầu HS dưới lớp theo dõi và chấm điểm: nhóm nào làm đúng: 2 điểm/1câu

-. Cuối cùng công bố k/q và cố thể ghi điểm cho cả nhóm tham gia 

- GV giúp HS hoàn thiện đáp án:
	1. Các bộ phận của hạt:

Mỗi HS bóc tách 2 loại hạt

- HS dùng kính lúp quan sát để tìm đủ các bộ phận của mỗi loại hạt như hình 33. 1 và 33.. 2 SGK tr108 (thân, rễ, lá, chồi mầm)

- các HS trong cùng 1 bàn trao đổi k/q để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kiến thức cho nhau. 
- Một vài HS lên bảng trình bày sự hiểu biết của mình sau khi quan sát trên tranh vẽ. 
(Lớp góp ý, bổ sung. 
- Hs dựa vào kết quả quan sát được để thảo luận trong nhóm, tìm ra đáp án ( hoàn thành bảng. 
- HS các nhóm lên hoàn thành bảng




Bảng chuẩn kiến thức:

	TT
	Câu hỏi
	Trả lời

	
	
	Hạt đỗ đen
	Hạt ngô

	1
	Hạt gồm những bộ phận nào?
	Vỏ và hạt
	Vỏ, phôi và phôi nhũ

	2
	Bộ phận nào bao bọc bảo vệ hạt?
	Vỏ hạt
	Vỏ hạt

	3
	Phôi gồm những bộ phận nào?
	Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm
	Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm

	4
	Phôi có mấy lá mầm?
	Hai lá mầm
	Một lá mầm

	5
	Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?
	Ở 2 lá mầm
	Ở phôi nhũ


*Tiểu kết:  Hạt gồm:
        -  Vỏ

            - Phôi: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. 
       - Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ

Hoạt đọâng 2: Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm. (10’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt hai lá mầm. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Căn cứ vào kết quả điền bảng (tr 108) đã làm ở mục 1 ( yêu cầu HS tìm những điểm giống và khác nhau của hạt ngô và hạt đỗ. 
+Cho vài HS báo cáo kết quả so sánh được. 
+GV nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến thức dựa vào k/q bảng 1. 
- Yêu cầu HS đọc thông tin □ mục 2 SGK (tìm ra điểm khác nhau chủ yếu giữa hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm (trả lời câu hỏi:

+Hỏi: Hạt hai lá mầm khác hạt một lá mầm ở điểm nào?

+Hỏi: Thế nào là cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm? Cho ví dụ. 
- GV góp ý (nếu cần)

*Lieân heä BVMT: haït chöùa chaát dinh döôõng cao(tinh boät, ñaïm... )- >nguoàn löông thöïc,thöïc phaåm. Vieäc söû duïng phaân boùn,thuoác tröø saâu hoaù hoïc- >ñoäc toá tích tuï trong haït- >gaây aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoeû con ngöôøi. - >Caàn haïn cheá vaø tieán tôùi khoâng duøng chaát hoaù hoïc trong sx troàng trot
	2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm:

- Mỗi HS so sánh, phát hiện điểm giống và khác nhau giữa 2 loại hạt ( ghi vào vở bài tập

- Vài HS báo cáo k/q so sánh được

(Các HS khác tham gia đóng góp ý kiến

- Hs điều chỉnh k/q vào vở BT

- Đọc thông tin - >tìm ra điểm khác nhau chủ yếu giữa 2 loại, đó là số lá mầm, vị trí chất dự trữ.. 
- Trả lời: +Phôi có 2 lá mầm 
[image: image2.wmf]¹

 phôi có 1 lá mầm;

  +chất dinh dưỡng dự trữ ở 2 lá mầm 
[image: image3.wmf]¹

 chất dinh dưỡng dự trữ ở phôi nhũ

- Trả lời: Cây Hai lá mầm là những cây phôi của hạt có 2 lá mầm ; cây 1 lá mầm là những cây phôi của hạt chỉ có 1 lá mầm

(Lớp góp ý bổ sung. 


  Tiểu kết:         Cây hai lá mầm: Phôi của hạt có 2 lá mầm
          Cây một lá mầm: phôi của hạt chỉ có một lá mầm
2. Củng cố toàn bài: (5’)

· Học sinh đọc kết luận chung trong sách giáo khoa. 
· Giáo viên treo tranh câm học sinh lên xác định các bộ phận của hạt

· So sánh giữa hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm. 
· Vì sao người ta phải giữ hạt làm giống là những hạt to, mẩy, không bị sức sẹo và không bị sâu bệnh?

Đáp án: +Hạt to, chắc, mẩy: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôi khỏe

       +Hạt không sứt sẹo: các bộ phận như vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ còn nguyên vẹn mới bảo đảm cho hạt nẩy mầm thành cây con phát triển bình thường. Chất dự trữ cung cấp cho phôi phát triển thành cây con, hạt mới nẩy mầm được. 
      +Hạt không bị sâu, bệnh sẽ tránh được những yếu tố gây hại cho cây non khi mới hình thành. 
3. Dặn dò:(2’)

· Học bài

· Làm bài tập trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Phát tán quả và hạt”: các loại quả: Quả Chò, quả ké, trinh nữ và hạt: Hạt xà cừ. 
V. Rút kinh nghiệm


        Tuần: 22                  Tiết: 41                    

     Bài 34:          PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT


A. Mục tiêu bài học:


I. Kiến thức:


- Phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt


- Tìm ra những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán


II. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng quan sats, nhận biết


- Kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm


III. Thái độ, hành vi:


Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật


B. Chuẩn bị các phương tiện dạy học cần thiết:


*Giáo viên:


- Tranh phóng to H34. 1


Mẫu: quả chò, ké, trinh nữ, ké đầu ngựa, bằng lăng, xà cừ, hoa sữa…


*Học sinh:


- Chuẩn bị mẫu như dặn dò bài trước


- Kẻ trước vào vở bảng ở trang 111 SGK về các cách phát tán của những quả và hạt khác nhau theo mẫu có trong SGK


- Mỗi HS chuẩn bị 3 mảnh giấy nhỏ bằng ½ trong SGK, mỗi tờ ghi sẳn 1 cách phát tán: nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán…


C. Phương pháp dạy học:


Quan sát + hoạt động nhóm+ thuyết trình+…


D. Tiến trình lên lớp:


I. Ổn định lớp: (1 ph)


- Kiểm tra sỉ số lớp


- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS


II. Kiểm tra bài cũ: (5 ph)


- H:Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm?


- Hp: Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây 2 lá mầm?

(Đáp án: Có 2 cách xác định các hạt đó là hạt của cây Hai lá mầm:


+Bóc tách hạt tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát 2 lá mầm của phôi


+Gieo cho hạt nảy thành cây mầm để có thể quan sát số lá mầm ở cây mầm đó. )


III. Bài mới:



1/Mở bài:


Cây xanh thường cố định một chỗ nhưng quả và hạt lại chuyển đi xa hơn gốc cây mẹ. Đó chính là sự phát tán của quả và hạt. Vậy những yếu tố nào để quả và hạt phát tán được?



2/Phát triển bài:

 Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT (15 ph)

*Mục tiêu: Nắm được 3 cách phát tán tự nhiên của quả và hạt, đó là: phát tán nhờ gió, phát tán nhờ động vật và tự phát tán. 
*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- Yêu cầu mỗi HS quan sát H34. 1 SGK kết hợp quan sát mẫu đem theo, suy nghĩ tìm thông tin tên và đánh dấu vào bảng kẻ sẳn trong vở về các cách phát tán của quả và hạt. 
- Tổ chức cho HS lên bảng làm

+GV treo bảng phụ

+GV nhận xét, điều chỉnh kết quả

- GV chốt lại bằng câu hỏi:

Hỏi:Quả và hạt thường có những cách phát tán nào? Chi ví dụ. 
- GV bổ sung thêm về các cách phát tán khác như nhờ nước (liên hệ đến câu chuyện Mai An Tiêm), nhờ con người…


	1. Các cách phát tán của quả và và hạt:

- Mỗi HS quan sát H34. 1 + mẫu đem đến lớp, suy nghĩ, phân tích những đặc điểm của quả và hạt, xem chúng nhờ những yếu tố nào mà có thể mang hạt, quả đó phát tán đi nơi khác. 
- HS lên bảng làm và đánh dấu vào bảng phụ của GV

(Lớp nhận xét, sửa chữa

- HS trả lời. Yêu cầu nêu được: 3 cách: Nhờ gió, nhờ ĐV, tự phát tán. 
*Tiểu kết: 

- Có 3 cách phát tán của quả và hạt:

+Phát tán nhờ gió

+Phát tán nhờ động vật

+Tự phát tán

- Ngoài ra còn có một vài cách phát tán khác như phát tán nhờ nước, nhờ con người…


Hoạt động 2:      TÌM HIỂU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CHỦ YẾU

                   CỦA QUẢ VÀ HẠT VỚI MỖI CÁCH PHÁT TÁN (16ph)

*Mục tiêu: Phát hiện được các đặc điểm chủ yếu của quả và hạt thích nghi với từng cách phát tán. 
*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- GV tổ chức HS thảo luận nhóm:

+Chia lớp thành 4 nhóm

+Mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ở lệnh ▼ mục 2, sgk tr111

 Lưu ý: Yêu cầu HS cần phải giải thích được các đặc điểm thích nghi đó. 
- Cho đại diện 4 nhóm báo cáo kết quả thảo luận

- GV nhận xét, đánh giá và giúp HS sửa chữa, hoàn thiện kiến thức theo đáp án sau:
	2. Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt:

- Hs các nhóm tiến hành thảo luận

- Đại diện 4 nhóm báo cáo k/q thảo luận

(lớp nhận xét, góp ý, bổ sung. 

	 Đáp án: (bảng mục 1 + 4 câu hỏi ▼ mục 2)

   Câu 1: Nhóm phát tán nhờ gió gồm: quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, hạt bồ công anh…

   Chúng thường có những đặc điểm: có cánh hoặc có túm lông nên có thể được gió thổi đi rất xa. 
   Câu 2: Nhóm phát tán nhờ động vạt gồm: quả trinh nữ, quả thông, quả ké đầu ngựa…

    Chúng thường có những đặc điểm là quả có nhiểu gai hoặc móc bám dễ vướng vào lông hoặc da của động vật đi qua hoặc đó là những quả được động vật thường ăn (thường có điểm quả hoặc hạt có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng…)

  Câu 3: Nhóm tự phát tán: quả đậu, quả cải, quả chi chi…

   Chúng thường có đặc điểm: vỏ quả có khả năng tự tách hoặ mở ra để hạt tung ra ngoài. 
  Câu 4: Con người cúng giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt bằng nhiều cách như:

   Vận chuyển quả và hạt đi tới các vùng, niền khác nhau hoặc giữa các nước thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu nhiều loại quả hạt. Kết quả các loài cây đã được phân bố ngày càng rộng và phát triển khắp nơi. 

	


 *Kết luận:


- Phát tán nhờ gió: quả hoặc hạt có cánh, hoặc có túm lông nhẹ


- Phát tán nhờ động vật: quả hoặc hạt có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có nhiều gai, móc bám. 

- Tự phát tán: vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài. 

IV. Tổng kết và kiểm tra, đánh giá: 6 ph

 
1. Tổng kết:

- Gọi 1- 2 HS đọc phần kết luận SGk

- Hỏi: Sự phát tán của quả và hạt có ý nghĩa gì đối với cây ?

(Đáp án:Sự phát tán của quả và hạt từ nơi này đến nơi khác giúp Thực vật có thể sống và phát triển khắp nơi trên Trái đất. Từ đó quang hợp chế tạo ra chất hữu cơ ngày càng nhiều hơn cung cấp cho mọi cơ thể sinh vật trong đó có con người). 

2. Kiểm tra, đánh giá:


Tổ chức cho HS chơi trò chơi:

- Tên trò chơi: thi đoán nhanh, đoán đúng các cách phát tán của quả và hạt

- Nội dung và cách chơi:


+Gv lần lượt giơ mỗi quả hoặc hạt thật hoặc ảnh của quả và hạt lên rồi gõ hiệu lệnh, tất cả HS dưới lớp phải quan sát kỹ để nhanh chóng chọn được tờ giấy mang tên cách phát tán phù hợp cho mỗi quả hoặc hạt đó. 

+Luật chơi: mỗi người chỉ được phép chọn 1 lần; mỗi lần đoán đúng được 1 điểm


+Hai HS được cử làm trọng tài giúp GV quan sát theo dõi cuộc chơi và chấm điểm cho các tổ (nhóm)


+Sau tất cả các lần thi, tổ nào được nhiều điểm là thắng. 

V. Hướng dẫn và nhà:


- Học bài, trả lời câu hỏi SGK


- Chuẩn bị thí nghiệm:


 Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm 1 và 2 SGK trang 113- 114 trước ở nhà


E. Rút kinh nghiệm:

Tuần: 22                  Tiết: 42                  

Bài 35:       NHỮNG ĐIỀU KIẾN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM

A. Mục tiêu bài học:


I. Kiến thức:


- Qua thí nghiệm HS phát hiện ra và nắm được các điều kiện cần cho hạt nảy mầm


- Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kỹ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống


II. Kỹ năng:


- Rèn luyện cho HS kỹ năng tự làm thí nghiệm và nghiên cứu thí nghiệm, phát hiện ra các điều kiện cần cho hạt nảy mầm


- Nắm được nguyên tác thiết kế thí nghiệm


- Kỹ năng hoạt động và hợp tác trong nhóm


III. Thái độ, hành vi:


Giáo dục ý thức yêu thích môn học


B. Chuẩn bị các phương tiện dạy học cần thiết:


*Giáo viên:


- Chuẩn bị một sốhatj đậu hoặc hạt ngô tốt để hỗ trợ cho những HS không tự kiếm được hạt. 

- Làm thí nghiệm 1 và 2 trước 3 – 4 ngày


- Bảng phụ cho phần kiểm tra, đánh giá


*Học sinh:


- Làm trước thí nghiệm ở nhà như dặn dò hôm trước


- Kẻ trước vào vở bảng tường trình thí nghiệm theo mẫu có trong SGK


C. Phương pháp dạy học:


Thực hành thí nghiệm+ trao đổi nhóm + đàm thoại+…. 

D. Tiến trình lên lớp:


pI. Ổn định lớp: (1 ph)


- Kiểm tra sỉ số lớp


- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS


II. Kiểm tra bài cũ: (5 ph)


Hỏi: Có những cách phát tán nào của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi với mỗi cách phát tán đó. 
Hp: Hình thức phát tán nào giúp thực vật phát tán rộng và nhanh nhất? Vì sao?


(Đáp án: phát tán nhờ người. Vì con người có phương tiện vận chuyển hạt đi xa, hơn nữa do con người có ý thức nên sư phát tán là chủ động)


III. Bài mới:


  1/Mở bài


Hạt giống sau khi thu hoạch được phơi khô và bảo quản cẩn thận, có thể giữ trong một thời gian dài mà không có gì thay đổi. Nhưng nếu đem hạt đó gieo vào đát thoáng và ẩm hoặc tưới ít nước thì hạt sẽ nảy mầm. 

Vậy hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?


2/Phát triển bài:

Hoạt động 1:   THÍ NGHIỆM VỀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM (24 ph)

*Mục tiêu: Qua thí nghiệm học sinh thấy được khi hạt nảy mầm cần đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp. 
*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

· Vấn đề 1: Thí nghiệm 1
- Yêu cầu HS ghi kết quả TN vào bảng tường trình (bảng phụ trang 113,SGK)

- Cho đại diện 2 nhóm báo cáo thí nghiệm: 1 nhóm thành công và 1 nhóm l nhóm không thành công. Đối với nhóm không thành công, GV cần giải thích tại sao không thành công. 
- Yêu cầu các nhóm trao đổi, thảo luận các câu hỏi:

+H1: Hạt đỗ đen ở cốc nào đã nảy mầm?

+H2: Giải thích vì sao hạt đỗ ở cốc khác không nảy mầm được? 

+H3: Kết quả TN1 cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

•GV lưu ý: Có thể gợi ý cho HS các nhóm như sau:

  - Hãy xem ở cốc hạt nảy mầm có những điều kiện bên ngoài nào?

  - Hãy nghĩ xem ở những cốc có hạt không nảy mầm so với cốc có hạt nảy mầm thì thiếu điều kiện nào ?

•Vậy hạt nảy mầm cần có những điều kiện bên ngoài nào ?

 - Tổ chức thảo luận toàn lớp, khuyến khích học sinh 

nhận xét, bổ sung. 
 Giáo viên nhận xét, góp ý. 
· Vấn đề 1:   Thí nghiệm 2
- Yêu cầu các nhóm (tổ) báo cáo k. q thí nghiệm

(GV ghi vắn tat lên bảng

- Yêu cầu các nhóm trao đổi, thảo luận các câu hỏi: (phần ▼TN2, SGK tr114)

+H1: Hạt đỗ trong cốc này có nảy mầm được không? Vì sao?

+H2: Ngoài điều kiện đủ nước, đủ không khí, hạt nảy mầm còn cần điều kiện nào nữa?

- GV cho thảo luận toàn lớp

- GV nhận xét, giúp cả lớp đi đến kết luận. 
- Giảng: Những TN trên mới chỉ là những đk bên ngoài. Sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc vào đk bên trong (chất lượng hạt giống)

- >Hỏi: Chất lượng hạt giống phải như thế nào thì hạt mới nảy mầm được?

- Yêu cầu HS rút ra kết luận (chốt lại kiến thức cho toàn mục này)
	1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

  a/Thí nghiệm 1:

- HS làm thí nghiệm ở nhà và điền kết quả thí nghiệmvaof bảng tường trình. 
- Các tổ lần lượt báo cáo kết quả thí nghiệm 

- HS các nhóm trao đổi, thảo luận. HS có thể thấy được:
+Ở cốc nảy mầm,có đủ các đk: nước, không khí, nhiệt độ phòng (25 – 300c). 
+Các cốc khác thì thiếu nước, thiếu không khí (không nảy mầm

+Vậy: nước, không khí là điều kiện cần để hạt nảy mầm. 
- Đại diện một số nhóm trình bày

- Các nhóm khác tham gia tranh luận

- Thống nhất ý kiến toàn lớp. 
*Tiểu kết1: Hạt nảy mầm cần phải có nước và không khí. 
b/Thí nghiệm 2:

- Các nhóm báo cáo k/q thí nghiệm

- Hs các nhóm trao đổi, thảo luận. 
HS có thể thấy được:

+Cốc này có nhiệt độ thấp (do để trong hộp xốp đựng đá) so với cốc đã nảy mầm (do đó hạt không thể nảy mầm được. 
+Vậy: muốn hạt nảy mầm cần phải có nhiệt độ thích hợp. 
- Đại diện một số nhóm trình bày (Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
*Tiểu kết 2: Hạt nảy mầm được cần phải có nhiệt độ thích hợp. 
- Nghe giảng

- HS nghiên cứu thông tin □ SGK, có thể thấy được chất lượng hạt giống phải tốt, không bị sâu, nấm mốc, sứt, sẹo... 
- HS rút ra k/l - >Lớp tham gia góp ý để thống nhất k/l. 
c/Kết luận chung: 

 Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng hạt còn cần có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp. 


         Hoạt động 2:  VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO SẢN XUẤT (9 ph)

*Mục tiêu: HS giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt

*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt:Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất?

- Tổ chức HS trao đổi toàn lớp về các biện pháp kỹ thuật

+GV gọi 1 HS đứng lên đọc lệnh ▼SGK muc 1, trang114

+Lần lượt đưa ra từng biện pháp để giải thích 

 H1: Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay. Giải thích?

H2: Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt. Giải thích?

 H3: Khi trời rét phải phủ rom rạ cho hạt đã gieo. Giải thích?

 H4: Phải gieo hạt đúng thời vụ. Giải thích ?

H5: Phải bảo quản tốt hạt giống. Giải thích ?

- GV nhận xét, bổ sung, giúp HS hoàn thiện kiến thức như các đáp án đã nêu. 
*Liên hệ BVMT: Những tác động tiêu cực của con người đến môi trường(nạn phá rừng,thải những khí độc quá nhiều vào bầu khí quyển,..... ) làm biến đổi môi trường sống,biến đổi thời tiết,khí hậu - > đã tạo ĐK bất lợi cho sự nẩy mầm của hạt
	2. Vận dụng kiến thức vào sản xuất:

- HS trả lời (Lớp góp ý,bổ sung

- Trả lời: đất bị ngập úng sẽ thiếu không khí, hạt bị thối, chết. 
- Trả lời: Làm đất tơi xốp để đất thoáng, chứa được nhiều không khí để hô hấp, hạt mới nảy mầm tốt. 
- Trả lời: Phủ rơm rạ là để giữ ấm cho hạt, nhằm tránh nhiệt độ thấp bất lợi, tạo đk nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hóa các chất giúp hạt nảy mầm tốt

- Trả lời: Gieo hat đúng thời vụ giúp cho hạt gặp những đk thời tiết phù hợp nhất như nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng của đất phù hợp, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn. 
- Trả lời: Phải bảo quản tốt hạt giống để đảm bảo cho hạt giống không bị mối mọt, ẩm, mốc phá hoại, hạt mới có sức nảy mầm cao. 



*Kết luận: Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chống hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ. 
IV. Tổng kết và kiểm tra, đánh giá: 4ph

*Tổng kết:

- Hỏi: Em biết được những gì qua bài học này?

*Kiểm tra, đánh giá:

- Yêu cầu HS gấp hết sách vở lại. GV treo bảng phụ có ghi đề bài tập như sau:

Hãy tìm những từ hoặc cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:

“ Muỗn cho hạt nảy mầm, ngoài..... (1)..... của hạt còn cần có đủ nước,..... (2)..... và nhiệt độ thích hợp. 
Khi gieo hạt phải làm........ (3)........, phải chăm sóc hạt gieo như chống úng và..... (4)..... chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ. ”

- HS lên bảng (hoặc ở dưới lớp làm), GV đánh giá, cho điểm. 
Đáp án:  (1): chất lượng;             (2): đủ không khí; 
         (3): đất tơi xốp             (4): chống hạn

V. Dặn dò:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục “em có biết?”

- Ôn lại kiến thức các chương II (chương VII; vẽ sơ đồ 36. 1 vào vở bài tập. 
E. Rút kinh nghiệm:

1. Cần thiết ké lại H Đ 2cho ngắn gọn để khỏi bị cháy giáo án. 
Tuần: 23                  Tiết: 43                  
Bài 36:            TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

         A. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT

I>Mục tiêu:

1.  Kiến thức:Hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo và chức năng chính các cơ quan của cây xanh có hoa
Tìm được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận của cây tạo thành cơ thể toàn vẹn. 
   2.  Kĩ năng: 

Rèn kĩ năng nhận biết, phân tích, hệ thống hoá. 
Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế trong trồng trọt. 
   3. Thái độ: 

Có thái độ giữ gìn và bảo vệ thực vật. 
II. Phương pháp:
· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+đàm thoại+…. 
III. Chuẩn bị các phương tiện cần thiết:

*GV: - Tranh phĩng to H36. 1

      - 6 mảnh bìa, mỗimảnh viết tên một cơ quan của cây xanh. 
      - 12 mảnh bìa nhỏ,mỗi mảnh bìa ghi một số hoặc chữ: a,b,c,d,e,g,1,2,3,4,5,6. 
*HS: - Vẽ hình 36. 1 vào vở

     - Oân lại kiến thức về cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây. 
IV. Hoạt động dạy học:

1. Oån định lớp:1’

2. Kiểm tra bài cũ:4’

H:Muốn hạt nẩy mầm,cần phải có những điều kiện nào?
HP: Tại sao phải gieo hạt đúng thời vụ?

3. Bài mới:

Mở bài:

 Cây có hoa có nhiều cơ quan khá nhau,mỗi cơ quan có chức năng riêng,mỗi loài cây lại sống trong nhiều môi trường khác nhau. Vậy:giữa cơ quan,chức năng,môi trường có quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta đi tổng kết các kiến thức về cây xanh có hoa để thấy được mối quan hệ đó. 
Hoạt động 1: TÌM HIỂU SỰ THỐNG NHẤT GIỮA CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỖI CƠ QUAN Ở CÂY XANH CÓ HOA (16ph)

· Mục tiêu: Phân tích làm nổi bật mối quan hệ phù hợp với cấu tạo và chức năng của từng cơ quan. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- GV treo sơ đồ câm “cây xanh có hoa” lên bảng(hình 36. 1 SGK)- >giới thiệu cẫyanh có hoa gồm các cơ quan sinh dưỡng và cơ co quan sinh sản. 
+Y/c 1 hs lên xác định các cơ quan(rễ thân lá hoa quả hạt) của cây xanh có hoa bằng cách:gắn các mảnh bìa có ghi tên các cơ quan vào vị trí thích hợp ntrên sơ đồ. 
+Gv nhận xét

- GV đặt câu hỏi dẫn:

H:Bây giờ chúng ta hãy xác định về cấu tạo cùng với chức năng tương ứng của mỗi cơ quan đó

+Y/C hs nghiên cứu bảng cấu tạo và chức năng(tr 116 SGK)(làm bài tập▼: chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào sơ đồ H36. 1. 
· Lưu ý:Đ/v cá lớp trung bình,yếu cần phải gợi ý hs tìm hiểu bảng tr116. Ở cột “Đặc điểm chính về cấu tạo” cần phải xác định đó là đặc điểm cấu tạo của cơ quan nào. 
- Gọicác hs lên bảng gắn các mảnh bìa nhỏ có ghi chữ và số vào sơ đò ở mỗi cơ quan. 
+GV nhận xét,điều chỉnh kết quả (nếu cần)

Đáp án sơ đồ:
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- Từ tranh câmđã hoàn chỉnh,GV đưa câu 

hỏi:

+H1:Dựa vào sơ đồ,hãy trình bày lại một cách hệ thống toàn bộ đặc điểm cấu tạo và chức năng của tất ca các cơ quan ở cây xanh có hoa. 
+H2:Nhận xét về mối quan hệ giữa cấu tạon và chức năng của mỗi cơ quan?
	1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây xanh có hoa:

- HS quan sát sơ đồ

- 1hs lên bảng làm

- >lớp tham gia góp ý, điều chỉnh kết quả(nếu chưa đúng)

- Hs đọc bảng cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan(lựa chọn mục tương ứng giữa cấu tạo và chức năng ghi vào sơ đồ cây có hoa vào vở bài tập. (điền số 1,2,3…và chữ a,b,c…)

- Các hs lên bảng làm(chú ý đối tượng hs trung bình)

(hs khác bổ sung,hoàn chỉnh sơ dồ. 
- Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi(dựa vào tranh câm dã hoàn chỉnhdối chiếu với bảng trong SGK)

+Một hs lên bảng trả lời trên ranh vẽ(lớp góp ý bổ sung. 
- Trao đổi toàn lớp. Tự bổ sung và rút ra kết luận. 


· Tieåu keát: Cây xanh có hoa có nhiều cơ quan,mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng. 
Hoạt đọâng 2: TÌM HIỂU SỰ THỐNG NHẤT VỀ CHỨ NĂNG GIỮA CÁC CƠ QUAN Ở CÂY XANH CÓ HOA (16’)
· Mục tiêu: Học sinh phát hiện được mối quan hệ chặt chẽ về chức năng giữa các cơ quan ở cây xanh có hoa.,. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 - Dẫn dắt và ghi bảng

- Y/c hs đọc thông tinmục 2- >suy nghĩ trả lời câu hỏi:

+H1: Thông tin thứ nhất cho ta biết những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vè chức năng?

+H2: Lấy vd chứng minh khi hoạt động của một cơ quan được tăng cường hay giảm đi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan khác ?

(Gv gợi ý rễ cây ko hút được nước thì lá sẽ không quang hợp được )

+H3: Rút ra kết luận. 
- Tổ chức cho các nhóm trao đổi thảo luận các câu hỏi trên. 
- GV nhận xét,giúp HS hoàn thiện kiến thức:
Giảng: Qua các thông tin trên chúng ta thấy trong hoạt động sống của cây,giữa các cơ quan ở cây xanh có hoa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Hoạt động của mỗi cơ quan đều phải nhờ vào sự phối họp hoạt động cua rcác cơ quan khác,khi một cơ quan tăng cưòng hoặc giảm hoạt động đèu ảnh hưởng đến hoạt đông của cơ quan khác và của toàn bộ cây. 
	2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây xanh có hoa:
- Hs đọc 3 thông tin▼ ở mục 2 SGK tr 117- >thảoluận nhóm- >

+Trả lời câu hỏi 1 bằng cách lấy vd cụ thể như quan hệ giữa rễ,thân,lá. 
+Hs dữa vào thông tin thứ 2,3 để trả lời câu hỏi 2. 


Tiểu kết. - Có sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây xanh có hoa

        - Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đén cơ quan khác và toàn bộ cây. 
4. Củng cố toàn bài: 5’

- HS đọc k/l sgk

- Tổ chứ HS chơi trò chơi giải ô chữ trang 118 SGK

ĐÁ: Hàng ngang;1nước; 2 thân; 3 mạch rây; 4 quả hạch;5rễ móc; 6 hạt; 7 hoa; 8 quang hợp. 
    Hàng dọc: cây có hoa

· 5.. Dặn dò:1’
· Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK tr117

- Tìm hiểu đời sống cây ở nứoc,sa mạc,nơi lạnh

V. Rút kinh nghiệm

      Tuần 23:          Tiết 44:                Ngay 1/ 2/2012  
Bài 36:  (tiếp theo…)  TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

            B. CÂY VỚI MÔI TRƯÒNG
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

· Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường có mối liên quan chặt chẽ

· Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống

· Thực vật thích nghi với đời sống nên nó phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đât(

   2.  Kĩ năng: 

· Quan sát;So sánh. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. 
II. Phương pháp:

Nêu và giải quyết ván đề+quan sát+thảo luận+…

III. Thiết bị dạy học:

· Tranh vẽ hình 36. 2;36. 3; 36. 4; 36. 5

· Mẫu vật: cây bèo tây,cây súng trắng,cây rong duôi chó

IV. Hoạt động dạy học:

1. Oån định lớp:1’

2. Kiểm tra bài cũ:5’

H:Nêu mối quan hệgiữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây xanh có hoa?

Hp:Nêu vd và giải thích vd. 
3. Bài mới

Hoạt động 1:TÌM HIỂU NHỮNG CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC. (12’)
*Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm của các cây sống dưới nước. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gv giới thiệu tranh(treo tranh lên bảng)H36. 2 và 36. 3 kết hợp với liên hệ thực tế(giảng sơ qua về đặc điểm của môi trường nước. 
- Tổ chức thảo luận nhóm:y/c các nhóm quan sát hình kết hợp với vật mẫu - >thảo luận 3 câu hỏi SGK tr 119,lệnh ▼mục 1.. 
- Cho đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
	· Học sinh quan sát tranh, mẫu vật một số cây sống dưới nước. 
- Học sinh đọc lệnh trong sách giáo khoa

· Thảo luận theo yêu cầu. 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung hoàn chỉnh câu trả lời. 
- Học sinh rút ra kết luận về đặc điểm của những cây sống dưới nước. 


  *Tiểu kết: Sống trong môi trường nước,cây xanh có những đặc điểm thích nghi như:

- Lá lớn,tròn (lá sen,súng)

- Lá dài,mảnh(cây rong sống chìm trong nước )

- Cuống lá phình to chứa nhiều không khí(bèo tây)

Hoạt đọâng 2:TÌM HIỂU NHỮNG CÂY SỐNG TRÊN CẠN. (8’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm các cây sống trên cạn. 
· Cách thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa- >Trả lời câu hỏi ▼(mục 2)

· Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý:

+H1: Ở nơi khô hạn, vì sao rễ cây lại ăn sâu lan rộng?

+H2: Lá cây ở nơi khô hạn có lông sáp có tá dụng gì?

+H3: Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao,các cành tập trung ở ngọn,còn cây mọc trong đất trống thì phân cành nhiều?

· Lưu ý:Đ/v mỗi trường hợp(mỗi câu hỏi) GV có giới thiệu tranh minh hoạ để hs dựa vào đó trả lời được. 
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh - > chỉnh sửa hoàn thiện các ý
	· Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa

· Học sinh trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên. 
- Học sinh trả lời, các học sinh còn lại nhận xét bổ sung. 
Y/cNêu được:

+Rễ ăn sâu:tìm nguồn nước,lan rộng hút sương đêm. 
+Lông sáp:giảm sự thoát hơi nước. 
+Rừng rậm:ít ánh sáng- >cây vươn cao để nhận được ánh sáng. 
+Đất trống:đủ ánh sáng- >phân cành nhiều. 
- > Rút ra kết luận về đặc điểm của cây sống ở môi trường cạn


    *Tiểu kết: 
Các cây sống trên cạn thường có những đặc điểm thích nghi với các điều kiện sống như:Nguồn nước, ánh sáng, khí hậu, các loại đất…

Hoạt đọâng 3:TÌM HIỂU CÁC CÂY SỐNG TRONG CÁC MÔI RƯỜNG ĐẶC BIỆT. (8’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm các cây sống trong những môi trường đặc biệt. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Dẫn dắt

- H: Thế nào là môi trường sống đặc biệt?

- Gv giới thiệu tranh ảnh(hoặc cho xem băng hình) về một số loài cây sống trong những MT đặc biệt. VD:cây đước với rễ chống sống ở đầm lầy,cây xương rồng, cây cỏ rễ dài, đồng rêu đới lạnh…

- Y/c hs thảo luận trong nhóm nhỏ câu hỏi sau:

H:Nêu tên những cây sống ở những MT đặc biệt,Phân tích những đặc điểm phù hợp với MT sống của những cây này?

- Y/c một vài đạu diện nhím trình bày. 
- GV nhận xét,giúp HS hoàn thiện kiến thức. 
- Y/c hs rút ra nhận xét chung về sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường. 
	· Học sinh có thể trả lời:là MT có những Đkđặc biệt mà đa số cây ko sống được(ĐKMT khắc nghiệt). 
- s quan sát

- Đại diện nhóm trình bày - > các nhóm khác nhận xét bổ sung- > rút ra kết luận:

*Tiểu kết:Một vài nơi trên Trái đất có những điều kiện đặc biệt không thích hợp cho đa số các loại cây,nhưng một số ít vẫn sống được nhờ có những đặc điểm thích nghi độc đáo. 


*Kết luận: Trong các điều kiện sống khác nhau, cây xanh hình thành các đặc điểm thích nghi với môi trường. Nhờ vậy mà chúng có thể phân bố rộng rãi khắp nơi trên Trái đất: trong nước, trên cạn,vùng nóng, vùng lạnh…

 4. Củng cố toàn bài:5’      
· Học sinh đọc phần kết luận chung trong sách giáo khoa. 
- Cho hs đứng lên nêu một vài vd về sự thích nghi của cây với MT sống. Khuyến khích tìm thêm vd ở ngoài bài học. 
5ặn dò:(1’)

· Học bài; đọc thêm mục “Em có biết’”

· Hoàn thành các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Xem trước bài “Tảo”

V. Rút kinh nghiệm

VI. Thông tin bổ sung:

?/Giải thích một số đặc điểm thích nghi của những cây sống trong môi trường khô hạn, thiếu nước. 

Đáp án:


Sống trong môi trường khô hạn, thiếu nước, cây có những đặc điểm thích nghi: rễ dài, thân mọng nước, lá biến thành gai.... 

- Rễ dài thường ăn sâu, lan rộng trong đất. Ăn sâu: để tìm nguồn nước trong lòng đất; lan rộng: để hút sương đêm trên mặt đất. 

- Thân thấp, phân nhiều cành. Môi trường khô hạn có đặc điểm là nắng nóng, gió mạnh. Chính vì vậy:


+Cây có thân thấp sẽ không bị gió quật ngã; 


+Phân nhiều cành: do có đủ ánh sáng nên phân nhiều cành nhằm tận dụng tối đa nguồn sáng tạo điều kiện cho quang hợp được tốt nhất. 

- Thân mọng nước: dự trữ nước. 

- Thân thường có màu xanh (như cây xương rồng) do chứa chất diệp lục nhằm thực hiện chức năng quang hợp, vì trong điều kiện khô hạn thiếu nước lá biến thành gai nên nó không thực hiện được chức năng này. 

- Lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài, hoặc lá rất nhỏ, hoặc lá biến thành gai: giúp hạn chế sự thoát hơi nước qua lá. 
Tuần 24:          Tiết 45:                

Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
Bài 37: TẢO
I. Mục tiêu:

2.  Kiến thức: 

· Nêu được môi trường sống và cấu tạo của tảo - > thể hiện tảo là thực vật bậc thấp. 
· Tập nhận biết 1 số tảo thường gặp

· Hiểu rõ lợi ích thực tế của tảo. 
   2.  Kĩ năng: 

· Quan sát, nhận biệt. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 
II. Phương pháp:
 Quan sát+nêu và giải quyết vấn đề+xử lí thông tin SGK+thuyết trình+…. 
III. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật: Tảo xoắn, rong mơ

· Tranh cấu tạo tảo xoắn và rong mơ

· Tranh một số tảo khác. 
IV. Hoạt động dạy học:

1. Oån định lớp:1’

    2. Bài mới

Mở bài:- Giới thiệu chương

        - Giới thiệu bài

Hoạt động 1:TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA TẢO. (20ph)

· Mục tiêu: - Thấy được tảo xoắn có cấu tạo đơn giản là một sợi gồm nhiều tế bào. 
             - Nắm được đặc điểm bên ngoài của rong mơ

· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Dẫn dắt và ghi bảng

· GV giới thiệu mẫu tảo xoắn và nơi sống

- Hướng dẫn HS quan sát một sợi tảo xoắn phóng to trên tranh- >rút ra nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn(có thể cho hs kết hợp quan sát tiêu ban trên KHV- lưu ý quan sát thể màu)

- Y/c một vài hs nêu nhạn xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn. 
- GV nhận xét,giúp hs hoàn thiện kiến thức bằng cách dựa vào tranh vẽ để giảng. 
· Lưu ý: Nhấn mạnh điểm:thể màu là một dải hình xếp xoắn chứa diệp lục - >vì vậy có tên gọi là tảo xoắn. 
- Gv khai thác thêm:

+H:Vì sao tảo xoắn có màu lục?

+H: Tảo xoắn sinh sản bằng những cách nào?

- Dẫn dắt sang mục b

- GV giới thiệu môi trường sống của rong mơ như phần ⁭ SGK

- Hướng dãn hs quan sát “cây” rong mơ trên mẫu thật hoặc qua tranh vẽ(rút ra nhận xét về đặc điểm của rong mơ. 
- Cho một vài hs phát biểu nhận xét. 
- Gv nhận xét góp ý

· Lưu ý: HS có thể lầm tưởng rong mơ là một cây thật,có thân  ,lá,quả. Gv cần giải thích rõ điều này,bộ phận giống quả đó ko phải là quả mà là những phao nổi,bên trong chứa kk. 
- Khai thác thêm:

+H: Vì sao rong mơ có màu nâu?

+H; Rong mơ có những hình thức sinh sản nào?
	1. Cấu tạo của tảo:
a/Quan sát tảo xoắn:

- Các nhóm hs quan sát mẫu tảo xoắn bằng mắt và tay,nhận dạng tảo xoắn ngoài tự nhiên. HS quan sát kĩ tranh. Y/c nêu được:
+Hình dạng: hình sợi

+Tổ chức cơ thể:gồm nhiều tế bào hình chữ nhật nối với nhau. 
+màu sắc: màu lục

+Cấu tạo tế bào: vách tế bào;thể màu có dạng xoắn; nhân. 
- Hs phát biểu nhận xét(lên bảng chỉ trên tranh vẽ)(lớp góp ý bổ sung. 
- Nghe giảng,hoàn thiện kiến thức. 
- Trả lời:

+Vì thể màu chứa chất diệp lục

+đứt đoạn và tiếp hợp(hữu tính)

*Tiểu kết 1:- Cơ thể đa bào,hình sợi,có thẩ màu hình dải xếp xoắn chứa chất diệp lục

- Sinh sản bằng cách đứt đoạn hoặc tiếp hợp. 
b/Quan sát rong mơ:

- Hs trong nhóm quan sát mẫu(hoặc tranh) một đoạn rong mơ(rút ra đặc điểm của rong mơ:hình cây,màu nâu,có thân lá,không có rễ,có những quả dọc thân.. 
- HS phát biểu

(hs khác bổ ssung

- Hs nghe giảng,biết được rong mơ chưa có rễ thân lá thật sự. 
*Tiểu kết 2: - Cơ thể đa bào,có màu nâu,dạng cành cây

- Ngoài sinh sản sinhn dưỡng,rong mơ còn sinh sản hữu tính( tinh trùng +noãn)




+Hoạt đọâng 2: LÀM QUEN MỘT VÀI LOÀI TẢO THƯỜNG GẶP(6ph)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên treo tranh, giới thiệu một số loại tảo khác. 
· Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa

· Y/c hs rút ra kết luận về tảo nói chun?
	· Học sinh quan sát phân biệt 2 loại tảo: Tảo đơn bào và tảo đa bào. 
· Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 124

· Rút ra kết luận về sự đa dạng của tảo trong hình dạng, cấu tạo và màu sắc. 


 *Kết luận: Tảo là thực vật bậc thấp,cấu tạo đơn giản,chưa có rễ,thân, lá;hầu hết sống ở nước. 
a. Hoạt đọâng 3: TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA TẢO. (10’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được vai trò chung của tảo trong nước
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên cho học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa

· Đặt câu hỏi gợi ý yêu cầu học sinh thảo luận:

+ Vai trò của tảo đối với đời sống con người?

+ Khi nào tảo có thể gây hại?

+ Kể tên một số sản phẩm từ tảo mà em biết?

- Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh. Mở rộng thêm về lợi ích và tác hại của một số loại tảo (hiện tượg tảo nở hoa ở hồ Xuân Hương)
	· Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. 
· Thảo luận theo yêu cầu của giáo viên

· Đại diện nhóm trình bày câu trả lời, các nhóm còn lại bổ sung hoàn chỉnh. 
- > Rút ra kết luận về vai trò của tảo




· Tiểu kết: 
· Góp phần cung cấp oxi và thức ăn cho động vật ở nước. 
· Một số tảo cũng được dùng làm thuốc, thức ăn cho người và gia súc. 
· Bên cạnh đó một số trường hợp tảo cũng gây hại. 
3. Củng cố toàn bài: 
· Học sinh đọc phần kết luận chung trong sách giáo khoa. 
· Đọc phần “Em có biết”

· Sửa một số bài tập trong sách bài tập. 
4Dặn dò:

· Học bài

· Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Chuẩn bị mẫu vật cây rêu tường; lúp cầm tay

V. Rút kinh nghiệm

Tuần 24:          Tiết 46:                

Bài 38:                       RÊU- CÂY RÊU

I. Mục tiêu:

   1. Kiến thức: 

· Học sinh nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của rêu, phân biệt được rêu với tảo và cây có hoa

· Biết được cách sinh sản của rêu và cơ quan sinh sản của rêu

· Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên. 
   2.  Kĩ năng: 

· Rèn kĩ năng quan sát

· Kĩ năng làm việc theo nhóm. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên

II. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+…

III. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật: cây rêu (có cả túi bào tử)

· Tranh vẽ cây rêu

· Dụng cụ: kính lúp

IV. Hoạt động dạy học:

1. Oån định lớp:1’

2. Kiểm tra bài cũ:(5’)

· Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ? Giữa chúng có đặc điểm gì giống và khác nhau?

· Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu về môi trường sống của rêu (3’)

· Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm môi trường sống của rêu. 
· Cách thực hiện:

Giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu về nơi sống của rêu - > đặc điểm của những nơi đó. 
- > rút ra nhận xét về môi trường sống của rêu

· Tiểu kết: Rêu sống ở nơi ẩm ướt
Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu về các bộ phận của cây rêu. (13’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được các bộ phận của cây rêu và đặc điểm chính của từng bộ phận. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật cây rêu và so sánh với hình 38. 1

- Đặt câu hỏi: nhận xét các bộ phận của cây?

- Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh

- Giáo viên kết hợp giải thích thêm:

+ Rễ giả - > không có khả năng hút nước

+ Thân, lá chưa có mạch dẫn - > sống nơi ẩm ứơt

- Đặt câu hỏi: 

+ So sánh rêu với rong mơ và cây bàng. 
+ Tại sao xếp rêu vào nhóm thực vật bậc cao?

- Giáo viên nhận xét, hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh. 

	- Học sinh hoạt động theo nhóm:

+Tách rời 1, 2 cây rêu - > quan sát bằng kính lúp. 
+ Quan sát đối chiếu với hình 38. 1 - > nhận biết được các bộ phận của cây

_ Đại diện nhóm trình bày trên tranh và mẫu vật - > các nhóm khác nhận xét bổ sung. 
- Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 144

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Rút ra kết luận về đặc điểm cấu tạo của cây rêu. 


* Tiểu kết: 
Rêu là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn còn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự sinh sản và phát triển của rêu. (12’)

· Mục tiêu: Học sinh biết được rêu sinh sản bằng bào tử nằm trong túi bào tử nằm ở ngọn cây. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh vẽH38. 2- >giới thiệu túi bào tử(điểm cần lưu ý ở cây rêu)(  yêu cầu học sinh quan sất trên mẫu vật thật,đối chiếu với tranh vẽ - >xác định túi bào túi bào tử>Đặt câu hỏi:

+H:Túi bào tử nằm ở đâu?Gồm những bộ phận nào?

+ Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào?

+ Rêu sinh sản bằng gì?

+ Trình bày sự phát triển của rêu?(lên trình bày trên tranh)

· Giáo viên nhận xét

*Liên hệ bảo vệ môi trường:Rêu phát triển gĩp phần tạo nên thảm thực vật, một trong những thành phần chủ yếu của hệ sinh thái trên cạn. Thảm thực vật cĩ tác dụng giữ nước,hạn chế xĩi mịn và thối hố đất. Sự tác động tiêu cực của con người làm phá huỷ thảm thực vật như:chặt phá rừng dẫn đến mặt đất bị khơ nĩng,thải một số chất độc hại gây ơ nhiễm mơi trường nước,mơi trường đất…. Từ đĩ gây hậu quả nghiêm trọng đến tồn bộ hệ sinh thái,ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người. Vì vậy chúng ta cần phải cĩ ý thức tự giác trong việc bảo vệ mơi trường. bảo vệ thảm thực vật nơi chúng ta đang sống. 
	· Học sinh quan sát trên mẫu vật thật+ tranh trong sách giáo khoa trang 126

-. Nhận biết các phần của túi bào tử

· Quan sát tranh và nghiên cứu thông tin trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên. 
· các học sinh khác theo dõi nhận xét, bổ sung câu trả lời. 
· Rút ra kết luận về đặc điểm sinh sản của cây rêu. 



· Tiểu kết: 
Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây

Rêu sinh sản bằng bào tử

Bào tử nảy mầm và phát triển thành cây rêu

Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của cây rêu

· Mục tiêu: Học sinh biết được vai trò của cây rêu trong tự nhien(
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách gíao khoa trang 127 - > vai trò của rêu?

· Giáo viên kết hợp mở rộng thêm:

+ Hình thành đất

+ Tạo than đá. 
- Yêu cầu học sinh rút ra kết luận về cây rêu. 
	· Học sinh nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa

· nêu vai trò của rêu trong tự nhiên

· Rút ra kết luận chung về cây rêu. 



· Kết luận:

Rêu là những thực vật sống trên cạn đầu tiên. Rêu cùng với những thực vật có rễ, thân lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao. 
Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt

4Củng cố toàn bài: 
· Học sinh đọc kết luận chung sách giáo khoa trang 127

· So sánh rêu và rong mơ?

· Cây có hoa và rêu có điểm gì khác nhau. 
5Dặn dò:

· Học bài

· Làm bài tập trong sách bài tập

· Xem trước bài “Quyết và cây dương xỉ”, chuẩn bị mẫu vật: cây dương xỉ

II. Rút kinh nghiệm

III. Kiến thức bổ sung: 
1/Rêu tiến hoá hơn tảo ở điểm:

- Cơ quan sinh dưỡng: Cơ thể đã phân hoá thành thân,lá và có rẽ giả;

- Cơ quan sinh sản: 

 +Rêu sinh sản bằng bào tử thích nghi với đời sống trên cạn. 
 +Cơ quan sinh sản cũng chuyên hoá hơn so với thực vật bậc thấp. Rêu có cây đực mang các túi tinh và các cây cái mang túi noãn riêng biệt. 
 2/ Thảm thực vật là gì?

   Thảm thực vật là bao gồm các lớp lá cây,mùn cây,cỏ,cây bụi….. sát mặt đất. 
   Vai trò của thảm thực vật:

- Giữ mực nước ngầm cho đất

- Chống xói mòn

- Hấp thụ bức xạ mặt trời chỉ cho một ít xuống đất- >làm cho mặt đất sẽ mát. 
Tuần 25:          Tiết 47:                

        Bài 39:          QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

A. Mục tiêu:

1.  Kiến thức: 

· Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ

· Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ

· Nói rõ được nguồn gốc hình thành của các mỏ than đá

   2.  Kĩ năng: 

· Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết. 
   3. Thái độ: 

· Yêu và bảo vệ thiên nhiên

B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+....... 
C. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật: cây dương xỉ

· Tranh vẽ: cây dương xỉ

D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ:(7’)

III. Bài mới

*Mở bài:

-  Một nhóm TV khác tiến bộ hơn Rêu: Quyết

- Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật (trong đó có các cây dương xỉ), sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Vậy ta hãy xem sự khác nhau đó (sự tiến hóa hơn rêu) ổ những điểm nào?

b. Hoạt động 1: Quan sát cây dương xỉ (15’)

· Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các đặc điểm hình thái của rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản và phát triển của cây dương xỉ. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát cây dương xỉ

- Đặt câu hỏi gợi ý:

+ Nơi sống của cây dương xỉ?

+ Ghi lại các đặc điểm bộ phận của cây?

· Giáo viên lưu ý: học sinh dễ nhầm lẫn cuống của lá già là thân

· giúp học sinh phân biệt

· So sánh đặc điểm CQSD của dương xỉ so với rêu?

(. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ:

· Giaùo vieân yeâu caàu hoïc laät maët döôùi laù giaø

· Tìm tuùi baøo töû

· Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt hình 39. 2

· Ñaët yeâu caàu:

+ Voøng cô coù taùc duïng gì?

+ CQSS vaø söï phaùt trieån cuûa baøo töû?

· so saùnh vôùi caây reâu?

· GV treo baûng BT ñieàn vaøo choå troáng cho hoïc sinh leân laøm. 
· Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn baøi taäp ñaõ hoaøn chænh

· Ruùt ra keát luaän. 

	- Hoïc sinh ñaët maãu vaät caây döông xæ leân baøn quan saùt. 
- Thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi gôïi yù cuûa giaùo vieân

- Quan saùt caây döông xæ coù nhöõng boä phaän naøo - > so saùnh vôùi tranh. 
- Löu yù ñaëc ñieåm cuûa laù non

- Hoïc sinh phaùt bieåu, caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt boå sung. 
- Hoïc sinh quan saùt maët döôùi cuûa laù giaø - > tìm ra tuùi baøo töû

- Hoïc sinh quan saùt tranh 39. 2

- Thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi gôïi yù cuûa giaùo vieân

- Hoïc sinh leân hoaøn taát nhöõng choå troáng, caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt boå sung

· Ruùt ra keát luaän veà cô quan sinh saûn vaø ñaëc ñieåm phaùt trieån cuûa caây döông xæ


  *Tiểu kết:      Quan sát cơ quan sinh dưỡng, gồm:
· Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn. 
· Thân ngầm: hình trụ;       - Rễ thật;         - Có mạch dẫn

Cơ quan sinh sản:- Sinh sản bằng bào tử. Cơ quan sinh sản là túi bào tử

- Bào tử mọc thành nguyên tản và cây non mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh. 
c. Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu thêm một số loài dương xỉ thường gặp (8’)
· Mục tiêu: Nêu được sự đa dạng của các loại dương xỉ. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Yêu cầu học sinh quan sát cây rau bợ, cây lông culi - > rút ra được:

+ Đặc điểm chung của nhóm dương xỉ?

+ Nêu đặc điểm nhận biết một cây thuộc dương xỉ?
	· Học sinh quan sát cây rau bợ, cây lông culi

· Nhận xét về:

+ Sự đa dạng hình thái. 
+ Đặc điểm chung

- Tập nhận biết 1 cây thuộc dương xỉ (căn cứ vào lá non)


*Hoạt đọâng 3: Tìm hiểu quyết cổ đại và sự hình thành than đá (7’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được nguồn gốc của các mỏ than đá
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa - > đặt câu hỏi: Than đá được hình thành như thế nào?
	· Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa - > nêu được nguồn gốc của than đá từ dương xỉ cổ


 Iv. Củng cố toàn bài: (5’)

· Học sinh đọc phần kết luận chung; - Làm bài tập sách bài tập;  - Đọc mục em có biết 

V. Dặn dò: (1’)

· Học bài;          - Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Hạt trần – cây thông”: mang theo nón thông

E. Rút kinh nghiệm

Tuần 25:          Tiết 48:                
ÔN TẬP 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

· Hệ thống hoá toàn bộ các kiến thức đã từ tuần 19 - tuần 24
2Kĩ năng: 

· Biết cách trả lời câu hỏi theo biểu bảng
· Tiếp tục phát triển kĩ năng tư duy lí luận: Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa
II. Phương pháp:

· Trao đổi
· Thảo luận
· Trực quan
III. Thiết bị dạy học:

· Các tranh vẽ có liên quan

· Các bảng phụ

IV. Hoạt động dạy học:

1. Hoạt động 1: Hệ thống hoá toàn bộ các kiến thức đã học

· Mục tiêu: Học sinh tự hoàn thiện lại kiến thức theo sự hướng dẫn của giáo viên
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên lần lượt treo từng bảng phụ từ bài thụ phấn đến bài Quyết – Cây dương xỉ trong sách giáo khoa, đặt một số câu hỏi gợi ý để HS có thể nhớ lại trọng tâm cơ bản của từng bài. 
+H1. Thụ phán là gì?Có mấy cách thụ phấn?
+H2:Nêu và giải thich những đặc điểm thích nghi của lối thụ phấn nhờ gió,nhờ sâu bọ. 
+H3: phân biệt 2 hiện tượngthụ phấn và thụ tinh. 
+H4: Viết sơ đồ phân loại quả. 
+H5: Phân biệt hạt 2 lá mầm và hat 1 lá mầm. 
+H6: Có những cách phát tán tự nhiên nào của quả và hạt?Nêu và giải thích đặc diểm thích nghi của từng cách phát tán. 
+H7: Nêu mhững ĐK cần cho hạt nẩy mầm. 
+H8: Môi trường sống, đặc điểm cấu tạo và sinh sản của: tảo xoắn, rong mơ,rêu,dương xỉ. 
- Giáo viên chốt lại các ý đúng. 
	- Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên, có thảo luận bổ sung. 
- Khái niệm: xem nội dung bài học

- Có 2 cách thụ phấn:

+Tự phấn: là hạt phấn của nhị rơi trên đầu nhuỵ của cùng một hoa. 
+Giao phấn: là hạt phấn của hoa này rơi trên đầu nhuỵ của hoa khác của cùng một loài cây. 
- Dựa vào thông tin bài học để trả lời. 
- Dựa vào thông tin bài học để trả lời. 
- Dựa vào nội dung bài học để trả lời. 
- Cần nêu được: đk bên trong( chất lượng hạt giống) và đk bên ngoài(nước,không khí và nhiệt độ thích hợp)

- Nội dung các bài 37,38,39 SGK


2. Hoạt động 2: Vận dụng các kiến thức
3. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức
· Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên lần lượt nêu từng câu hỏi về các kiến thức trọng tâm, yêu cầu học sinh trả lời. 
+H1: Hãy phân chia các loại quả sau thành 2 nhóm,nhóm quả khô và nhóm quả thịt:

Táo,xoài,thìa là,quả đậu Hà lan, đậu xanh,cà chua, qua chò, quả mơ,quả cải,quả chanh,quả bông. 
+H2: Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to,chắc không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh. ?
+H3: So sánh với câyb có hoa, rêu có gì khác?

+H4: Dương xỉ tiến hoá hơn rêu ở những điểm nào?

- Giáo viên chốt lại các ý chính. 
	- Học sinh đọc kĩ câu hỏi và trả lời, có thảo luận bổ sung. 
- Quả khô: thìa là,quả đậu Hà lan, đậu xanh,quả bông,quả cải,quả chò. 
 Quả thịt: táo,xoaài,cà chua, mơ,chanh. 
- Hạt to,chắc,không bị sứt sẹo: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng,các bộ phận như vỏ,phôi và chất dinh dưỡng dự trữ còn nguyên vẹn mới bảo đảm cho hạt nảy mầm thành cây con phát triển bình thường. 
 Hạt khôn g bị sâu bệnh sẽ tránh được các yếu tố gây hại cho cây con. 
- Điểm khác nhau: chưa có hoa,thân và lá chưa có mạch dẫn,rễ giả,sinh sản bằng bào tử. 
- Điểm tiến hoá: có mạch dẫn,thân và lá đa dạng,phức tạp hơn, cơ quan sinh sản nằm ở mặt dưới lá,có thêm giai đoạn nguyên tản. 


IV. Dặn dò:

Học tất cả phần ghi nhớ từ tiết 37 đến tiết 47

Xem lại tất cả các câu hỏi thảo luận và bài tập cuối bài 

Chuẩn bị Kiểm tra 1 tiết. 
Tuần: 26         Tiết:49                    
KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

· Kiểm tra toàn bộ các kiến thức đã học từ tuần 19 - tuần 24
2. Kĩ năng: 

· Kỹ năng tự học;Kỹ năng làm các dạng trắc nghiệm. 
· kỹ năng ghi chép trình bày
II. Phương pháp:

· Trắc nghiệm + tự luận. 
III. Thiết bị dạy học:

Bài kiểm tra dạng trắc nghiệm

IV. Hoạt động dạy học:

· Giáo viên phát đề kiểm tra cho học sinh, phát đề 1 và đề 2 xen kẽ
V. Dặn dò:

· Tìm hiểu các thông tin về “Cây thông”

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Giữa Học Kì II)

Môn: Sinh học lớp 6.   Năm học: 2012- 2013

Thời gian: 45 phút


Ma trận đề:

	Các chủ đề
	Các mức độ nhận thức

	
	   Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	 Vận dụng cấp độ   cao
	Tổng điểm

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	1. Các loại quả
	Nhận biết các loại quả khô và quả thịt
	
	
	
	
	
	
	
	

	10%= 1điểm
	100%=1đ 
	
	0%= 0 đ
	
	       0%=0 đ
	       0%=0 đ
	

	2. Phát tán của quả và hạt
	
	Nêu được đặc điểm thích nghi của các cách phát tán của quả và hạt
	
	
	
	
	
	
	

	30%=1 điểm
	
	100%=3đ
	 
	
	      0%=0 đ
	      0%=0 đ
	

	3. Những ĐK cần cho hạt nẩy mầm
	
	
	
	
	Vận dung KT để nắm được các biện pháp KT trong gieo hạt
	
	
	
	

	5%=0,5 điểm
	
	
	
	
	100%=0,5đ  
	
	
	
	

	4. Tổng kết về cây có hoa
	
	
	Nắm được sự thích nghi của cây xanh có hoa đ/v môi trường. 
	
	
	
	
	
	

	10%=1

điểm
	
	
	100%=1 đ
	
	
	
	
	
	

	 5. Tảo
	
	
	Nhận ra được hình thưc SSHT của tảo xoắn là tiếp hợp


	Trình bày được lợi ích của tảo trong tự nhiên và đs con người. 
	
	
	
	
	

	25%=2,5 điểm
	
	
	20%=0,5 đ
	80%=2đ
	
	
	
	
	

	6. Rêu


	Nhận biết cơ quan sinh sản của rêu. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5%= 0,5 điểm
	100%=0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Dương xỉ
	Nhận biết những cây thuộc ngành dương xỉ
	
	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức nhận ra được dương xỉ tiến hóa hơn rêu ở những điểm nào. 
	

	15%=1,5 điểm


	33,33%=

  0,5 đ
	
	
	
	
	
	
	66,66%=1 đ
	

	Số câu

Tổng số điểm:

100%= 10 điểm
	3câu

2,5 đ=25%
	1 câu

3 đ= 30%
	2 câu

1 điểm = 10%
	1 câu

2 điểm = 20%
	1 câu

0,5 đ =5%
	
	
	1 câu

1 điểm = 10%
	9 câu = 10 điểm


ĐỀ KIỂM TRA

I/TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: (2đ)   Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Tảo xoắn sinh sản hữu tính bằng:

 a. Hoa   ;        b. Quả;            c. Hạt ;              d. Sự tiếp hợp

2. Cơ quan sinh sản của rêu là:

 a. Hoa;       b. Quả;        c. Túi bào tử;         d. Hạt. 
3. Những cây thuộc dương xỉ là:

a) Rong mơ, tảo xoắn, rong đuôi chó;

b) Cây cải, cây lúa, cây bưởi;

c) Cây rau bợ,cây lông cu li;

4. Trong trồng trọt, biện pháp để hạt nẩy mầm tốt là:

a. Chọn hạt giống;                    b. Chuẩn bị tốt đất gieo trồng;

c. Gieo hạt đúng thời vụ;               d. Tất cả các biện pháp trên

Câu 2:(1đ)  Hãy phân chia các loại quả sau thành 2 nhóm: nhóm quả khô và nhóm quả thịt. 
  Táo, xoài, thìa là, quả đậu Hà lan, đậu xanh, cà chua, quả chò,quả mơ,quả cải, quả chanh,quả bông. 
Câu 3: (1đ) Hãy chọn từ hoặc cụm từ sau: vùng nóng,quá trình, đặc điểm, phân bố. điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

 “Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua.... 1.... lịch sử lâu dài, cây xanh đã hình thành một số.... 2..... thích nghi. 
  Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể.... 3.... khắp nơi trên trái đất:trong nước, trên cạn,..... 4....., vùng lạnh. ”

II. TỰ LUẬN: (6đ)

 Câu 4: (3đ) Có những cách phát tán tự nhiên nào của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi của mỗi cách phát tán đó. 
 Câu 5:(2đ) Nêu lợi ích của tảo trong tự nhiên và trong đời sống con người. 
 Câu 6: (1đ) Dương xỉ tiến hoá hơn rêu ở những điểm nào?

                            Đáp án và thang điểm

	PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	Câu 
	                             Nội dung 
	  Điểm

	Câu1

(2 điểm)
	      1d           2c           3c             4d


	Mỗi câu đúng: 0,5 đ

	Câu 2

(1 điểm)
	- Quả thịt: táo, xoài, cà chua,quả mơ, quả chanh

- Quả khô:thìa là, đậu Hà lan,quả đậu xanh,quả chò,quả cải,quả bông


	- Quả thịt: 0,5 đ

- Quả khô: 0,5 đ

	Câu 3

(1 điểm)
	1: quá trình;        2: đặc điểm;         3:phân bố;       4:vùng nóng. 

	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)

	Câu 4

(3 điểm)
	Có 3cách phát tán tự nhiên của quả và hạt:

 - Phát tán nhờ gió: quả hoặc hạt có cánh,hoặc có túm lông nhẹ 

 - Phát tán nhờ động vật:quả- hạt có hương thơm,vị ngọt,hạt có vỏ cúng,có nhiều gai,móc bám

 - Tự phát tán: vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài


	1đ

1 đ

1 đ

	Câu 5

(2 điểm)
	Lợi ích của tảo trong tự nhiên và đời sống con người:

- Góp phần cung cấp ôxi và thức ăn cho ĐV ở nước

- Làm thức ăn cho người và gia súc

- Lầm phân bón  

- Làm thuốc (trong y học), các nguyên liệu khác như làm giấy,hồ dán,thuốc nhuộm.... 
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	  Câu 6

(1 điểm)
	Điểm tiến hoá của dương xỉ so với rêu:

 - Có mạch dẫn,thân và lá đa dạng,phức tạp hơn. 
 - Có cơ quan sinh sản nằm ở mặt dưới lá- >được bảo vệ tốt hơn. 
 - Có thêm giai đoạn nguyên tản- > cây con lúc đầu sống nhờ vào chất dinh dưỡng của nguyen tản nên phát triển tốt hơn.    
	1 điểm


Tuần: 26              tiết:50                          

Bài 40:HẠT TRẦN – CÂY THÔNG

A. Mục tiêu:

3.  Kiến thức: 

· Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây thông

· Phân biệt được sự khác nhau giữa nón và hoa

· Nêu được sự khác nhau cơ bản giữa cây hạt trần và cây có hoa. 
   2.  Kĩ năng: 

· Rèn kỹ năng quan sát nhận biết

· Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 
B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+ ....... 
C. Thiết bị dạy học:

· Mẫu vật: Cành thông có nón

· Tranh: + Cành thông mang nón và sơ đồ cắt dọc nón đực và nón cái

D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ; Ko

III. Bài mới:

1. Mở bài:

- GV giới thiệu một nón thông đã chín(mẫu thật) và thông báo: người ta gọi đây là “quả” thông vì nó mang các hạt. Gọi như vậy đã chính xác chưa? Ta đã biết quả phát triển từ bầu nhuỵ của hoa. Vậy cây thông đã có hoa thật sự chưa?Chúng ta giải đáp vấn đề đó qua bài học này. 
2. Phát triển bài:

  Hoạt động 1: Quan sát cơ quan sinh dưỡng của cây thông (9’)

· Mục tiêu: Học sinh nêu được đặc điểm của thân, cành, lá cây thông
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giới thiệu sơ qua về cây thông:thân gỗ lớn(như rừng thông ở Đà lạt…)

- Giới thiệu tranh vẽ về rừng thông, cây thông hoặc cho HS xem băng hình (nếu chủ động dùng máy tính xáh tay)

( hướng dẫn HS quan sát thân,cành,lá thông như sau:

+Đặc điểm thân,càn? màu sắc?

+Lá: hình dạng,màu sắc. 
+Quan sát kĩ cách mọc lá(chú ý vảy nhỏ ở gốc lá);
	- Nghe giảng- >hình dung về hình cây thông thân gỗ lớn. 
- HS tiến hành quan sát cành,lá thông - >ghi đặc điểm ra nháp. 

	Kết quả quan sát:

- Thân: thuộc thân gỗ,lớn. Thân,cành có màu nâu,xù xì. Cành có vết sẹo khi lá rụng. Thân có nhiều cành. 
- Lá: nhỏ,hình kim,dài cứng,mọc từ 2- 3 chiếc trên một cành con rất ngắn. 

	- Gọi môt vài HS đứng lên trình bày kết quả quan sát. 
- GV nhận xét,giúp HS hoàn thiện kiến thức. Lưu ý bổ sung:

 Giảng:Cũng như dương xỉ,cây thông đã có mạch dẫn. 
- Tìm hiểu rễ:

+H: Cây thông thuộc thân gỗ,lớn. Vậy rễ của nó phải như thế nào?

- Gv giúp HS đi đén kết luận.     - - - - - - - - - - - - - - - - (
	- Một vài HS phát biểu (lớp tham gia góp ý,bổ sung. 
- Trả lời: rễ thông to,khỏe,mọc sâu,lan rộng. 
*Tiểu kết: +Thân gỗ,có mạch dẫn. 
+Lá nhỏ hình kim,mọc từ 2- 3 chiếc trên một cành con rất ngắn. 
+Rễ dài, khoẻ, mọc sâu. 


Hoạt động 2:  Quan sát cơ quan sinh sản(nón)   15ph

*Mục tiêu: Nắm được dặc đỏêm cấu tạo của nón đực và nón cái. 
*Tiến hành:

	               Hoạt động dạy
	            Hoạt động học

	· Vấn đề 1: Cấu tạo nón đực và nón cái
- Treo tranh H40. 2 và 40. 3 (giới thiệu 2 loại nón

((Dựa vào tranh vẽ) hướng dẫn HS quan sát và tìm ra đặc điểm bên ngoài(H40. 2) và đặc điểm cấu tạo trong(H40. 3A và 40. 3B) của nón đực và nón cái. 
- Tổ chức hoạt động nhóm:chia lớp thành 2 nhóm và phân công nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

+Nhóm 1: quan sát và ghi lại đặc điểm cấu tạo ngoài và đặc điểm cấu tao trong của nón đực

+Nhóm 2: tương tự đối với nón cái. 
 Thời gian thảo luận: 4 phút

(Lưu ý: nếu có mẫu vật: quan sát trên mẫu kết hợp với quan sát tranh vẽ thì càng tốt)
	- Quan sát tranh

- Thảo luận nhóm. 
- HS đối chiếu câu trả lời với thông tin SGK - >điều chỉnh kiến thức. 

	Kết quả quan sát:

*Nón đực:

- Đặc điểm cấu tạo ngoài: nhỏ,màu vàng,mọc thành cụm ở đầu cành. 
- Đặc điểm cấu tạo trong:

+Trục của nón nằm ở chính giữa

+Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới mỗi nhị có 2 túi phấn chứa đầy hạt phấn(Lưu ý: trên hình vẽ chỉ nhìn thấy một túi phấn). Hạt phấn có 2 túi khí ở 2 bên. 
*Nón cái:

- Đặc điểm cấu tạo ngoài: lớn hơn nón đực,mọc riêng lẻ từng chiếc. 
- Đặc điểm cấu tạo trong:

+Gồm 1 trục ở giữa mang những vảy. 
+Mỗi vảy là 1 lá noãn mang 2 noãn ở 2 bên (Lưu ý: trên hình vẽ chỉ thấy 1 noãn). 


	- Cho đại diện nhóm trình bầy kết quả(lên chỉ trên tranh vẽ)

- GV nhận xét,góp ý. 
            *Tiểu kết 1: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (
· Vấn đề 2: So sánh hoa và nón
- Chuyển ý:( G) Như vậy cơ quan sinh sản của cây thông là nón đực và nón cái. Nhưng tại sao nón không phải là hoa ?- >CHúng ta hãy so sánh cấu tạo giữa nón và hoa. 
- Yêu cầu hs so sánh cấu tạo Giữa nón và hoa: điền bảng trang 133- SGK

- Treo bảng phụ và cho HS lên bảng làm. 
- Gv nhận xét,sửa chữa k/q theo đáp án sau:
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả quan sát được trên tranh vẽ

- >Nhóm khác góp ý bổ sung. 
- Nón đực:

+Nhỏ,mọc thành cụn

+Vảy (nhị) mang 2 túi bphấn chứa hạt phấn

- Nón cái:

+Lớn,mọc riêng lẻ. 
+vảy (lá noãn) mang 2 noãn. 
- Hs tự hoàn thành BT điền bảng

- Một vài hs lên bảng điền

- >Lớp góp ý,bổ sung

	Đáp án:

ĐĐ cấu

    tạo

CQSS

Lá đài

Cánh hoa

   Nhị

           Nhuỵ

Chỉ nhị

Bao hay túi phấn

Đầu 

Vòi

Bầu

Vị trí của noãn

Hoa 

+

+

+

+

+

+

+

nằm trong bầu

Nón

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
nằm trên lá noãn



	Lưu ý: Nội dung này không bắt buộc dạy nên GV có sau đó chỉ trả lời các câu hỏi tiếp theo (câu hỏi sau khi đã hoàn thành bảng)

- Từ bảng đã hoàn thành,hãy cho biết:

+H:Có thể coi nón như một hoa được không? Vì sao?

- GV bổ sung,giúp hs hoàn chỉnh kết luận. 
         *Tiểu kết 2:     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (
· Vấn đề 3: Quan sát mộtnón cái đã phát triển
 - Chuyển ý:Sau khi thụ tinh,hợp tử phát triển thành phôi; noãn phát triển thành hạt chứa phôi. 
- GV giới thiệu mẫu hạt thông. 
- Treo và giới thiệu tranh về một nón thông đã phát triển. Y/c hs quan sát tranh,chú ý quan sát hạt. 
+H: Hạt có đặc diểm gì? Nằm ở đâu?

+H: So sánh nón với 1 quả của cây có hoa(như quả mận) - >tìm ra điểm khác nhau cơ bản?

+H: Tại sao gọi thông là hạt trần?

- Gv giúp hs thống nhất kết luận. 
        *Tiểu kết 3: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (
	- HS phát biểu ý kiến

- Lớp góp ý bổ sung- >thống nhất ý kiến toàn lớp. 
 Yêu cầu nêu: ko thể xem nón như một hoa,vì:

+Chưa có cấu tạo nhị và nhuỵ điển hình

+Đặc biệt chưa có bầu nhuỵ chứâ noãn ửo bên trong

 - Nón chưa có bầu nhuỵ chứa noãn- >không thể coi như một hoa. 
- Quan sát mẫu +quan sát tranh

- TL: Hạt thông có cánh(thích nghi với lối thụ phấn nhờ gió). Hạt nằm lộ thiên trên các lá noãn hở. 
- TL: +ở cây có hoa,quả chứa hạt,quả do bầu nhuỵ phát triển thành

+Ở thông hạt ở nón không nằm trong quả mà nằm lộ thiên trên trên các lá noãn hở- >chưa có quả thật sự

- TL: Vậy, hạt ko nằm trong quả mà nằm lộ thiên trên các lá noãn hở - >nên gọi là hạt trần. 
- HS trả lời - >lớp góp ý. 
- >Rút ra kết luận. 
- Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở ( nên gọi là hạt trần),nó chưa có quả thật sự.  


  *Hoạt động 3:    GIÁ TRỊ CỦA CÂY HẠT TRẦN (4ph)

	- Y/c hs đọc thông tin SGK

- GV bổ sung thêm một số thông tin về một số cây hạt trần cùng giá trị của chúng. Như:

 + Rừng thông Đà lạt- >làm cho MT không khí trong lành

+Lá thông có khả năng hấp thụ những kim loại nặng- >làm sạch môi trường. 
+Nhiều loài có nguy cơ tiêu diệt như thông lá đỏ. Vì vậy cần có biện pháp bảo vệ tốt. 
	- HS đọc thông tin,nắm được các giá trị thực tiễn

*Kết luận: Cây hạt trần ở nước ta đều có giá trị thực tiễn. 


IV. Tổng kết

- Gọi 1 hs đọc phần kết luận cuối bài SGK

- Gv chốt lại: như vậy Hạt trần tiến hoá hơn so với các nhóm TV trước ; thích nghi cao với môi trường sống trên cạn. 
- >Y/c (về nhà ) tìm ra những đặc điểm tiến hoá của các cây Hạt trần. 
V. Hướng dẫn về nhà:

  - Đọc thêm mục “Em có biết?”

  - Chuẩn bị: Tìm hiểu một số cây có hoa có trong sân trường,vườn nhà. 
E. Rút kinh nghiệm:

Tuần: 27                       Tiết:51                    
Bài41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

A. Mục tiêu:

4.  Kiến thức: 

· Phát hiện được những tính chất đặc trưng của cây hạt kín là: có hoa và quả với hạt được dâu kín trong quả. Từ đó phân biệt được đặc điểm cơ bản giữa cây hạt trần và cây hạt kín. 
· Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây hạt kín. 
· Biết cách quan sát một số cây hạt kín

   2.  Kĩ năng: 

· Rèn kỹ năng quan sát,nhận biết

· Rèn kĩ năng hoạt động và hợp tác trong nhóm. 
· Kĩ năng khái quát hoá. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 
B. Phương pháp:

· Quan sát+nêu và giải quyết vấn đề+thảo luận nhóm+..... 
C. Chuân bị phương tiện,thiết bị dạy học:. 
- Mẫu vật: những cây có trong trường học

· Kính lúp, kim nhọn, dao nhọn. 
· HS kẻ bảng trống theo mẫu bảng SGK tr135 vào vở bài tập

D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

- Tập cả lớp im lặng trong 1 ph

II. Kiểm tra bài cũ:(6’)

- H: Nêu đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của cây thông?

- H: Nêu đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản của cây thông?

Hp: Hạt trần tiến hoá hơn Quyết ở những điểm nào?

III. Bài mới

1. Mở bài:

 Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa như: cam, đậu, ngô, khoai… Chúng cũng còn được gọi chung là những cây hạt kín. Tại sao vậy ? Chúng khác với cây hạt trần ở đặc điểm quan trọng gì?

Hoạt động 1:        Quan sát cây có hoa (18’)

· Mục tiêu: Học sinh biết cách quan sát một cây có hoa
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Tổ chức HS quan sát theo nhóm và cho hs quan sát ngoài trời. 
 +Thời gian: 8 phút

 +Gv chia nhiệm vụ cho mỗi nhóm quan sát 1- 2 cây có hoa. 
(Những cây có trong khu vực trường: bàng,phượng,dừa,cau,màng màng, cỏ,dừa cạn, bằng lăng, sanh…. )

+Sau khi quan sát,ghi lại các đặc điểm về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản theo dàn ý sau(giống như phần hướng dẫn (SGK tr135):                   
         Thân: dạng thân, kích thước

CQSD:  Lá: cách mọc, kiểu lá, kiểu gân lá

        Rễ: Rễ cọc hay rễ chùm…. 
          Hoa: cánh hoa, đài,tràng,nhị và nhuỵ…

          (cụ thể như hướng dẫn SGK)      

CQSS:    Quả: loại quả(thịt,khô,mọng,hạch)

          Hạt: vị trí của hạt nằm ở đâu?

· Dặn dò khi quan sát ngoài trời:

  +không được bẻ cành làm hư hỏng cảnh quan môi trường

+Có thể mang theo SGK,vở bài tập để tiẹn ghi chép. 
- GV treo bảng phụ( lưu ý cần tạo điều kiện cho nhiều nhóm lên bảng một lượt) hoặc kẻ lên bảng. 
- GV theo dõi các nhóm hoàn thành bảng - >sửa chữa những sai sót nếu có. 
	- HS quan sát một số cây có hoa trong trường học

- Hoàn thành bảng vào vở bài tập. 
- HS các nhóm lên bảng hoàn thành. 


Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của thực vật hạt kín (14ph)

· Mục tiêu: Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo của cây hạt kín
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu HS xem lại bảng đã hoàn thành+đọc thông tin º SGK tr135+những điều quan sát được(thảo luận toàn lớp những vấn đề sau:

+H: Nhận xét sự đa dạng của cây có hoa. 
H: Tại sao gọi cây có hoa là thực vật hạt kín?

H: Phát biểu đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

- GV nhận xét,bổ sung,giúp cả lớp thống nhất ý kiến. 
- GV cần bổ sung: cây hạt kín có mạch dẫn phát triển

- H: Nhận xét sự tiến hoá của TV hạt kín?

Đặc điểm nào là đặc trưng nhất?

*Lieân heä BVMT: Ngaønh Haït kín raát ña daïng vaø phong phuù, laø ngaønh chieám tæ leä nhieàu nhaát trong giôùi thöïc vaät vaø coù nhieàu coâng duïng trong ñôøi soáng. Chính vì vaäy, baûo veä, duy trì phaùt trieån ngaønh Haït kín laø baûo veä moâi tröôøng soáng cuûa chuùng ta. 
	- HS xem lại bảng, đọc thông tin,suy nghĩ trả lời câu hỏi. 
- Y/c nêu được:

+Sự đa dạng về cqsd và cqss

+Hạt nằm trong quả- >hạt nkín

+Các đặc điểm chung của TV hạt kín

- Một vài hs phát biểu

(Lớp tham gia góp ý,hoàn thiện đặc điểm chung của TVHK

- Trả lời: TVHK tiến hoá hơn cả. Đặc điểm đặc trưng nhất:

 +Có hoa,quả

 +Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) ( hạt được bảo vệ tốt hơn. 


*Kết luận:
 Hạt kín là nhóm thực vật có hoa, chúng có một số đặc điểm chung như sau:

· Cơ quan sinh dưỡng phát triễn đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…) trong thân có mạch dẫn phát triễn. 
· Cơ quan sinh sản có hoa quả hạt. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. 
· Môi trường sống đa dạng. 
- > Đây là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả. 
IV. Củng cố toàn bài: 
· Học sinh đọc phần kết luận chung

· Sửa 1 số bài tập khó trong sách bài tập. 
· Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

· Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có điểm gì phân biệt, trong những điểm đó, điểm gì quan trong nhất?

V. Dặn dò:

· Học bài

· Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm”: cây lúa, hành, hoa huệ, hoa dâm bụt. 
E. Rút kinh nghiệm

     Tuần: 27                      Tiết:52                        
Bài42: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

· Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp 1 lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa)

· Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận biết một cây thuộc cây một lá mầm và cây hai lá mầm

   2.  Kĩ năng: 

· Rèn kỹ năng quan sát thực hành. hoạt động nhóm

· Kĩ năng khái quát hoá. 
   3. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 
B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+.... 
C. Chuẩn bị các phương tiện,tư liệu dạy- học cần thiết:

*Giáo viên: 

· Mẫu vật: Cây lúa, cây hành, huệ, cỏ; cây bưởi con, lá dâm bụt. 
· Tranh vẽ: Rễ cọc, rễ chùm, các kiểu gân lá. 
· Bảng phụ

*Học sinh: xem lại kiến thức về các loại rễ,các kiểu gân lá,các kiểu hạt(mục 2- bài 33)

- Mỗi nhóm chuẩn bị 2 cây theo sự chỉ định của GV. 
D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ:(5’)

· Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

· Giữa cây hạt trần và hạt kín có những đặc điểm gì để phân biệt? Trong đó đặc điểm nào quan trọng nhất?

III. Bài mới

*Mở bài: Cây Hạt kín rất khác nhau cả về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh sản. Để phân biệt các cây Hạt kín với nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn, đó là lớp, họ…Thực vật Hạt kín gồm 2 lớp: lớp 2LM lớp 1LM. Mỗi lớp có những đặc điểm đặc trưng riêng.. 
Hoạt động 1:  Nhắc lại kiến thức cũ  (5ph)

	            Hoạt động dạy
	       Hoạt động học

	- GV cho HS nhắc lại kiến thức cũ về kiểu rẽ, kiểu thân, kiểu gân lá, kiểu hạt kết hợp với quan sát tranh. 
- GV bổ sung: các đặc điểm này gặp ở những cây khác nhau trong lớp 2LM và lớp 1 LM

 +GV có thể nêu ví dụ về đặc điểm cây đậu đen(hạt 2LM), cây ngô(hạt 1LM)
	- Hs lên chỉ trên tranh trình bày:

+các loại rễ, thân, lá

+đặc điểm của rễ, thân, lá

+đặc điểm các kiểu hạt


Hoạt động 2: Phân biệt đặc điểm cây hai lá mầm và cây 1 lá mầm (20’)

· Mục tiêu: Học sinh biết cách phân biệt cây hai lá mầm và cây một lá mầm
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giới thiệu mẫu các cây 2LM và 1LM điển hình

(hoặc giới thiệu tranh vẽ H42. 1)

- Tổ chức hoạt động theo nhóm (10ph)

+Y/c hs quan sát cây 2LM và cây 1LM điển hình(VD: cây bưởi đại diện cho 2LM; cây lúa đại diện cho 1LM)kết hợp quan sát tranh 42. 1 A vàB(rút ra đặc điểm phân biệt cây 2LM và cây 1lM(hoàn thành bảng tr 137- SGK về các đặc điểm: kiểu rễ; kiểu gân lá; số cánh hoa; dạng thận. 
+Đọc thông tin º tr137- 138 SGK (boå sung vaøñieàn caùc ñaëc ñieåm: daïng thaân;  soá laù maàm ôû phoâi cuûa haït. 
- Gv treo baûng phuï hoaëc keû leân baûng ñen

- Goïi ñaïi dieän nhoùm leân ñieàn baûng. Gv coù theå kieåm tra theâm vôû HÑN cuûa vaøi nhoùm khaùc. 
- GV nhaän xeùt,boå sung, cho ñieåm, tuyeân döông nhoùm laøm toát. 
	- Quan saùt maãu do GV giôùi thieäu

- HS hoaït ñoäng theo nhoùm: quan saùt kó caây 1 LM vaø caây 2LM(ghi laïi caùc ñaëc ñieåm quan saùt ñöôïc vaøo baûng troáng (maãu SGK tr137)

- Nghieân cöùu thoâng tin(ñieàn theâm vaøo baûng caùc ñaëc ñieåm: daïng thaân (goã,coät,coû,leo…); soá laù maàm ôû phoâi cuûa haït. 
- Ñaïi dieän nhoùm leân baûng ñieàn. 
- >Nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung. 


	Bảng chuẩn kiến thức:

 Đặc điểm phân biệt

  LỚP HAI LÁ MẦM

            LỚP MỘT LÁ MẦM

 Kiểu rễ

 Rễ cọc

 Rễ chùm

Kiểu gân lá

Gân lá hình mạng

Gân lá hiønh cung hoặc song song

Số cánh hoa

Hoa có 5 cánh. Một vài loài khác có thể 4 cánh

 Hoa có 6 cánh (có loài chỉ có 3 cánh)

 Dạng thân

Thân gỗ,than leo và thân cỏ

 Thân cỏ, thân cột

 Haït

Phoâi coù 2 laù maàm

 Phoâi coù 1 laù maàm



	- Từ k/q hoàn thành bảng, yêu cầu trả lời câu hỏi:

H: Hãy nêu những đặc điểm phân biệt giữa lớp 2LM và lớp 1LM ? Đặc điểm nào là chủ yếu nhất?

- Y/c hs rút ra kết luận

- GV giúp HS thống nhất kết luận

- Gvbổ sung thêm trường hợp ngoại lệ(thông tin º muïc 2,tr139- SGK)
	- Yeâu caàu neâu ñöôïc:

+Caùc ñaëc ñieåm phaân bieät (kieåu reã, kieåu gaân laù, daïng thaân…)

+Ñaëc ñieåm chuû yeáu nhaát: soá laù maàm ôû phoâi cuûa haït

- HS phaùt bieåu keát luaän- >lôùp goùp yù(thống nhaát keát luaän. 


*Kết luận:

 Các cây hạt kín được chia làm hai lớp: lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm. 
Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi, ngoài ra còn một vài dấu hiệu để phân biệt như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân…

Hoạt đọâng 3: Quan sát một vài cây khác (7’)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV thông báo: dựa vào các đặc điểm phân biệt đã hoàn thành bảng để nhận biết cây 1LM và cây 2LM. 
- Gv cho hs quan sát các cây của nhóm mang đi(điền các đặc điểm vào bảng sau:

Tên cây

Rễ

Thân

Kiểu gân lá

Thuộc lớp

2L

1LM

Bưởi

cọc

Gỗ

Hình mạng

×

Lúa

chùm

cỏ

Song song

×

     (Gv dùng bảng phụ)

- GV nhận xét, đánh giá
	- Học sinh quan sát các mẫu vật do nhóm mang theo, ghi lại các đặc điểm vào bảng. 
- Đại diện 1,2 nhóm lên điền bảng

(Hs khác nhận xét,bổ sung. 


IV. Tổng kết và kiểm tra,đánh giá:5ph

· HS đọc phần kết luận cuối bài SGK

· GV dùng H42. 2 để kiểm tra, đánh giá ( áp dụng nhận dạng nhanh cây 1LM và cây 2LM

· Đọc mục “Em có biết?”

V. Dặn dò:

· Học bài

· Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật”

E. Rút kinh nghiệm 
  Tuần: 28             Tiết: 53                                 

Bài 43:      KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

A. Mục tiêu:

I. Kiến thức: 

· Biết được phân loại thực vật là gì

· Nêu được tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của các ngành

     II.  Kĩ năng: 

· Vận dụng phân loại hai lớp của ngành hạt kín. 
    III. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 
B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+.... 
C. Chuẩn bị tư liệu dạy học cần thiết

· Sơ đồ phân loại sách giáo khoa trang 141;

· Ảnh chụp về các loài TV từ Tảo đến Hạt kín. 
· Tài liệu đọc thêm:

                 Sự phát triển của giới thực vật

a/Giới Thực vật ngày nay từ các dạng Tảo cho đến các cây Hạt kín,không phải xuất hiện cùng một lúc, mà chúng đã trải qua quá trình xuất hiện dần dần gắn liền với điều kiện môi trường. Đó cũng chính là quá trình phát triển của giới thực vật. 

Người ta đã tóm tắt quá trình phát triển của giới Thực vật như sau ( sơ đồ phát triển của giới Thực vật H44. 1- SGK):

- Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản. 
- >Từ đó chúng phát triển thành các tảo đơn bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành các Tảo sống ở nước. 
- >Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần phát triển từ Tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết. 
- >Khi trên Trái đất khí hậu rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại ( Dương xỉ cổ). 
- >Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần. 
- >Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và Hạt kín. 

b/Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó có 3 giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm Thực vật có liên quan đến những thay đổi lớn của điều kiện môi trường. Ba giai đoạn đó là:


- Giai đoạn 1: Sự xuất hiện của các thực vật ở nước


- Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện


- Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín. 
D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ:(6’)

· H:Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm là gì?

· H:Có thể nhận biết 1 cây thuộc lớp 2 lá mầm hay 1 lá mầm nhờ những đặc điểm bên ngoài nào?

 Hp: Cho biết những cây sau thuộc lớp nào?

               cây bắp, cây lúa, cây nhãn, cây xoài, cây dừa

III. Bài mới

  *Mở bài: Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ tảo đến các cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. 
 Hoạt động 1:    TÌM HIỂU VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT(8’)

· Mục tiêu: Học sinh biết được khái niệm phân loại thực vật. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giải thích cho HS hiểu nghĩa của từ "phân loại"

Giảng: "Phân loại " cĩ nghĩa là chúng ta tìm hiểu những đặc điểm giống và khác nhau để phân chia chúng thành nhiều nhĩm. Giống - - >xếp vào một nhĩm; khác - - >xếp vào nhĩm khác. Những điểm giống nhau lớn - - > xếp vào nhĩm lớn; những điểm chi tiết - - >xếp vào nhĩm nhỏ. Tuy nhiên, những điểm dùng để phân chia đĩ phải tương đối ổn định. GV cĩ thể nêu ví dụ: các mơn học được xếp thành: mơn Tự nhiên, mơn xã hội... 
- Cho HS nhắc lại các nhĩm hực vật đã học

- Tổ chức cho HS làm bài tập điền từ (phần ▼, mục 1, SGK tr 140) và báo cáo kết quả bài làm. 
+GV nhận xét bài làm của HS

- Từ kết quả bài tập, trả lời câu hỏi:

Hỏi: Phân loại thực vật là gì? Cho ví dụ. 
	1. Phân loại thực vật là gì?

- Nghe giảng, hiểu rõ khái niệm chung về từ "phân loại "

- HS nhắc lại các nhĩm thực vật: Tảo - >Rêu - >Quyết - >Hạt trần - > Hạt kín. 
- HS làm BT điền từ - - >trình bày k/q trước lớp - - >HS khác nhận xét, bổ sung. 
- HS trả lời câu hỏi - - >Lớp gĩp ý, thống nhất câu trả lời. 
 Yêu cầu nêu:

+Khái niệm: phần kết luận

+Ví dụ: giữa các lồi tảo và các lồi dương xỉ với nhau cĩ những đặc điểm rất khác nhau nên chúng được xếp vào 2 nhĩm khác nhau. Cịn giữa các lồi dương xỉ với nhau(như dương xỉ cạn, rau bợ, cây lơng cu li,... ) cĩ những đặc điểm rất giống nhau nên được xếp vào nhĩm quyết. 


· Tiểu kết:Việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật. 
 . Hoạt đọâng 2: TÌM HIỂU VỀ CÁC BẬC PHÂN LOẠI(5’)
*Mục tiêu: Học sinh biết được có những bậc phân loại nào. 
  *Cách thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên giới thiệu các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp: Ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. 
- Giáo viên giải thích rõ cho học sinh: Nhóm không phải là một khái niệm được sử dụng trong phân loại. VD:

* Lớp Hai lá mầm - - >PL sổ - - - >bộ Hoa tím - - >Họ bầu bí cĩ 120 chi và hơn 1000 lồi như: cây bầu, cây bí, cây mướp, cây bí đao... 
*Lớp Một lá mầm- - >PL Hành- - >Bộ Gừng - - >họ chuối - - >Lồi chuối nhà, chuối rừng. 
- Đặt câu hỏi: Trong các bậc phân loại, bậc nào cao nhất? Bậc nào thấp nhất?
	2. Các bậc phân loại:
- Học sinh đọc nội dung thông tin trong sách giáo khoa. 
- Tiếp nhận thông tin do giáo viên cung cấp. 
- HS trả lời theo yêu cầu của giáo viên

- > Rút ra kết luận về các bậc phân loại


· Tiểu kết: 
Có các bậc phân loại sau: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài. 
    Hoạt đọâng 3: TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÀNH THỰC VẬT(10’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được các ngành thực vật. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Dẫn dắt: chúng ta đã học qua những ngành thực vật nào?

- GV treo sơ đồ phân loại SGK trang 141 lên bảng. 
- - >Giới thiệu

- Yêu cầu HS dựa vào sơ đồ 

- >Hỏi: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của mỗi ngành thực vật. 
- GV chuẩn kiến thức theo sơ đồ. Chốt lại:

Giảng:Mỗi ngành thực vật cĩ nhiều đặc điểm nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. 
- Yêu cầu phân chia ngành Hạt kín:

+ Ngành hạt kín được chia thành mấy lớp?

+ Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt?

- GV nhận xét, bổ sung vào sơ đồ hai lớp của ngành Hạt kín. 
*Liên hệ BVMT: Qua sơ đồ các ngành TV, ta thấy thực vật rất đa dạng và phong phú. Vậy, chúng ta cần phải cĩ ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, nhằm gĩp phần bảo vệ mơi trường sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. 
 Hỏi:Bằng những hành động cụ thể nào?
	3. Các ngành thực vật:


- Quan sát sơ đồ

- Hs lên trình bày các đặc điểm cơ bàn của mỗi ngành trên sơ đồ. 
- Yêu cầu nêu được:

+Ngành Hạt kín được chia thành 2 lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. 
+Dựa vào đặc điểm chủ yếu là số lá mầm của phơi
- HS cĩ thể trả lời bằng những hành động cụ thể như:khơng tùy ý phá hại cây cối, tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ các lồi cây quý,... 


· Tiểu kết:
             (HS ghi sơ đồ phân loại vào vở học)

Hoạt động 4:        HƯỚNG DẪN HS ĐỌC THÊM BÀI 44 

                   "SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT " (8 ph)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV phát tài liệu đọc thêm (đã chuẩn bị sẳn). Yêu cầu Hs đọc thơng tin trong tài liệu + quan sát H44. 1 SGK trang 142. 
- Chỉ định 1 HS đứng lên đọc tài liệu

- GV treo tranh Sơ đồ phát triển của giới Thực vật (hình 44. 1 SGK) - - > khai thác một số nội dung:

 +Tổ tiên chung của giới Thực vật?

 +Sự phát triển của giới Thực vật

 +Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật. 
*Kết luận:

- Tổ tiên chung của Thực vật là cơ thể sống đầu tiên ở nước
- Giới thực vật phát triển theo chiều hướng từ đơn giản đến phức tạp. 
- Quá trình phát triển trải qua 3 giai đoạn: thực vật ở nước - > ở cạn - > sự chiến ưu thế của thực vật Hạt kín,
	4. Sự phát triển của giới thực vật:

- Hs đọc thơng tin trong tài lệu

- Lớp theo dõi thơng tin trong tài liệu

- Quan sát tranh

- Yêu cầu nắm được:
+Tổ tiên chung của Thực vật là cơ thể sống đầu tiên ở nước

+Giới thực vật từ khi xuất hiện đã khơng ngừng phát triển theo chiều hướng từ đơn giản đến phức tạp. Trong quá trình này, ta thấy rõ thực vật và điều kiện sống bên ngồi liên quan mật thiết với nhau: khi điều kiện sống thay đổi thì những thực vật nào khơng thích nghi được sẽ bị đào thải và thay thế bởi những dạng thích nghi hồn hảo hơn và do đĩ tiến hĩa hơn. 
+Quá trình phát triển của giới thực vật trải qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Sự xuất hiện của các thực vật ở nước

Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện

Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín. 



III. Củng cố toàn bài: 
- Thế nào là phân loại thực vật?

· Kể tên những ngành thực vật đã học theo thứ tự từ thấp đến cao. 
· Tổ chức chơi trò chơi: GV đưa ra các tấm ảnh chụp về các loài TV, chỉ định một vài em lên bảng gắn những tấm ảnh đó lên sơ đồ vào vị trí thích hợp. Sau đó lớp nhận xét đánh giá và GV đánh giá cho điểm. 
Lưu ý: phần này có thể thực hiện sau khi dạy xong hoạt động 3, không nhất thiết đến cuối bài mới làm. 
IV. Dặn dò:

· Học bài; 

    - Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

    - Chuẩn bị bài mới: hoa hồng dại, hoa hồng các màu, chuối nhà, chuối dại. 
E. Rút kinh nghiệm

 Tuần: 28                   Tiết:54                             
Bài 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG
A. Mục tiêu:

I. Kiến thức: 

· Xác định được các dạng cây trồng ngày nay là kết quả của quá trình chọn lọc từ những cây dại do bàn tay con người tiến hành. 
· Phân biệt được sự khác nhau giữa cây dại và cây trồng, giải thích được lí do khác nhau. 
· Nêu được những biện pháp chính nhằm cải tạo cây trồng. 
· Thấy được khả năng to lớn của con người trong việc cải tạo thực vật. 
   II.  Kĩ năng: 

          Rèn kĩ năng quan sát,thực hành,rao đổi nhóm

   III. Thái độ: 

· Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. 
B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+... 
C. Thiết bị dạy học:

· Tranh:cây cải dại, cải trồng. 
· Mãu:Hoa hồng dại và hoa hồng trồng;  Chuối dại và chuối nhà; Một số quả ngon: táo,nho,xoài…

D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ (5’)

H:Sự phát triển của giới thực vật trải qua những giai đoạn nào?

HP: Nêu đặc điểm của từng giai đoạn. 
III. Bài mới:

*Mở bài: TV Hạt kín rất phong phú, 20 nghìn loài được con nguời sử dụng trong số 30 nghìn loài đã có. Trong đó có nhiều loài cây trồng. Vậy cây trồng xuất hiện như thế nào? Do đâu mà phong phú như vậy?

Hoạt động 1:   Tìm hiểu về nguồn gốc của cây trồng(10’)

*Mục tiêu: Học sinh biết được cây trồng bắt nguồn từ cây dại. 
*Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Cho một vài HS đứng lên kể các loại cây trồng có ở khu vườn của nhà mình và nêu công dụng của chúng.       
- Vậy:

+H1: Cây như thế nào được gọi là cây trồng?

   +H2: Con người trồng cây nhằm mục đích gì?

- GV nhận xét đúng sai,bổ sung,hoàn thiện kiến thức. 
 - Cho hs đọc thông tin ºSGK- > trả lời câu hỏi:

 +H:Cây trông bắt nguồn từ đâu ?
- GV nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh kết luận. GV có thể giảng:

Giảng: Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Từ rất xa xưa xuất phát từ nhu cầu của con người là muốn tạo ra nguồn thức ăn dự trữ, giảm bớt sự khó nhọc của việc vào rừng kiếm ăn. Con người đã giữ lại hạt của những cây tìm thấy được mang về gieo trồng cho mùa sau. Từ đó nghề trồng cây xuất hiện và tạo ra cây trồng. 

	· Học sinh dực vào thực tế trả lời 

· Y/c nêu:+ là cây do con người tác động vào,tạo nên và chăm sóc nó. 
+Mục đích: phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. 
- Đọc thông tin

- HS giải thích nguồn gốc cây trồng. Một vài hs trả lời- >HS khác bổ sung- >rút ra kết luận. 
*Kết luận: Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. 


  *Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu về sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại (15’)
*Mục tiêu: Học sinh biết được có những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại 

*. Cách thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Chuyển ý:GV treo tranh H45. 1 SGK (hoặc dùng mẫu vật) lên bảng(giới thiệu các loại cải trồng(súp lơ, su hào,cải bắp) có nguồn gốc từ cây cải dại. 
Giảng: chúng ta có thể thấy được đặc điểm, cấu tạo, tính chất của các loại cải trồng ngày nay khác xa với cây cải dại. Vậy cây trồng ngày nay khác với cây dại như thế nào?

· Vấn đề 1: So sánh đặc điểm, tính chất của cây cải trồng với cây cải dại. 
- Tổ chức thảo luận nhóm (5ph): y/c các nhóm quan sát H45. 1 (hoặc mẫu vật nếu có)- >thảo luận các câu hỏi sau:

+H1: Bộ phận nào của các cây cải trồng được con người sử dụng đến?

+H2:Hãy so sánh tính chất của những bộ phận đó với các bộ phận tương ứng của cây cải dại. 
+H3: Rút ra nhận xét. 
- Gv phát phiếu học tập(nội dung 3 câu hỏi trên)

 đến từng nhóm. 
- Cho đại diện 1 hoặc vài nhóm trình bày. 
- GV góp ý,bổ sung. 
· Lưu ý: GV cần giúp hs nắm toàn diện kiến thức để làm sáng tỏ vấn đề: cây trồng khác xa và có chất lượng tốt hơn, ăn ngon hơn cây dại ở những bộ phận mà con người sử dụng đến. 
	- HS trong nhóm quan sát- >nhận biết cây cải trồng khác với cây cải dại- >tháy được các bộ phận con người sử dụng đến- >trả lời 3 câu hỏi- >ghi ý kiến ra vở hoạt động nhóm. 
- Đại diện nhóm trình bày(có thể lên chỉ trên tranh vẽ hoặc mẫu vật thật)

- >nhóm khác góp ý,bổ sung

	Đáp án 3 câu hỏi thảo luận:

*Câu 1: các bộ phận được con người sử dụng đến:+Cải bắp: lá;   +Su hào: thân;   +Súp lơ: hoa. 
*Câu 2: So sánh đặc điểm,tính chất các bộ phận được sử dụng với cây cải dại

     Cây cải dại

     Các cây cải trồng

- LÁ: nhỏ, mỏng, chứa ít nước, ăn không ngon

- Thân: nhỏ, dài, tong, không ăn được. 
- Hoa: nhỏ, không ăn được. 
- Lá(cải bắp): to,dày,chứa nhiều nước,ăn ngon hơn. 
- Thân(su hào): thuộc dạng thân củ(thân phình to thành củ,ăn được). 
- Hoa(súp lơ): rất to, chất lượng tốt, ăn rất ngon. 
 *Câu 3: Đặc điểmcấu tạo,tính chất của các loại cải trồng khác xa cây cải dại ở những bộ phận mà con người sử dụng. Những bộ phận đó có chất lượng tốt hơn, ăn ngon hơn. 

	· Vấn đề 2: Tìm thêm ví dụ- >giải thích sự khác nhau đó. 
- H: Hãy nêu thêm một vài ví dụ khác về cây trồng khác cây dại ở những bộ phận được sử dụng. 
- GV nhận xét,góp ý. 
- Hỏi: Giaûi thích vì sao coù söï khaùc nhau ñoù?

- Yeâu caàu HS ruùt ra k/l

- GV giuùp caû lôùp thoáng nhaát keát luaän. 
	- Hs neâu vaø phaân tích moät soá ví duï khaùc veà tính chaát caùc boä phaän söû duïng cuûa caây troàng khaùc xa vôùi caây daïi. 
 Ví duï: +chuoái troàng coù quaû to, ngoït, khoâng haït; coøn chuoái daïi coù quaû nhoû, chaùt, nhieàu haït. 
- HS lieân heä thöïc teá coù thaáy ñöôïc:cuùc buïi(daïi) coù hoa nhoû, ít ñeïp; coøn cuùc troàng coù hoa to, raát ñeïp. Hoa hoàng daïi nhoû coøn hoa hoàng ñöôïc troàng thì to, ñeïp. /

(HS khaùc boå sung theâm ví duï. 
- HS traû lôøi caâu hoûi. Yeâu caàu neâu:

 Ñaùp aùn: Trong quaù trình troàng caây, vôùi nhöõng ñieàu kieän chaêm soùc khaùc nhau vaø yeâu caàu söû duïng khaùc nhau, con ngöôøi taïo ra nhieàu thöù caây troàng theo nhieàu höôùng khaùc nhau nhö laáy quaû, laáy cuû, laáy laù hoaëc laáy hoa…ÔÛ moãi höôùng con ngöôøi giöõ laïi nhöõng caây toát, haït toát laøm gioáng, loaïi boû nhöõng caây xaáu. Keát quaû, qua thôøi gian laâu daøi, ñöôïc baøn tay chaêm soùc cuûa con ngöôøi, töø daïng toå ntieân hoang daïi luùc ñaàu daàn daàn ñaõ bieán ñoåi taïo ra nhieàu thöù caây troàng môùi khaùc nhau vaø khaùc xa vôùi toå tieân chuùng. 
- HS phaùt bieåu keát luaän. 


· Kết luận:
Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng. 
Hoạt đọâng 3: Tìm hiểu về cách cải tạo cây trồng (5’)
*Mục tiêu: Học sinh biết được làm thế nào để cải tạo giống cây trồng. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Chuyển ý: Để có những thành tựu trên con người dùng những phương pháp nào?

- Gáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. Đặt yêu cầu:
+ Muốn cải tạo giống cây trồng cần làm gì?


	· Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. 
· Trả lời các yêu cầu của giáo viên

- > Rút ra kết luận về các biện pháp cải tạo cây trồng


· Tiểu kết: 
· Cải biến tính di truyền: lai chiết, ghép chọn giống, cải tạo giống, nhân giống. 
· Chăm sóc: tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. 
IV. Củng cố toàn bài: 
· Học sinh đọc thông tin phần kết luận chung trong sách giáo khoa. 
· Tại sao lại có giống cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu?

· Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho ví dụ?

V. Dặn dò:

· Học bài;  - Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Vai trò của thực vật”

E. Rút kinh nghiệm

  Tuần: 29              Tiết:55            Ngày ................
Chương IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
Bài 46: THỰC VẬT CÓ VAI TRÒ ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU

A. Mục tiêu:

I. Kiến thức: 

 Giải thích được vì sao thực vật – nhất là thực vật rừng lại có vai trò quang trọng trong việc giữ cân bằng  lượng khí cacbonic và oxy trong không khí do đó góp phần điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường. 
   II. Kĩ năng: 

Rèn kỹ năng quan sát,phân tích, hoạt động nhóm,xử lí thông tin,liên hệ thực tế…. 
  III.. Thái độ: 

· Xác định ý thức bảo vệ thực vật bằng các hành động cụ thể

B. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận+Quan sát tìm tòi+Giảng giải+.....  

C. Thiết bị dạy học:

· Tranh sơ đồ trao đổi khí H46. 1. 
· Sưu tầm 1 số tranh ảnh về tình hình ô nhiễm môi trường không khí hiện nay. 
D. Hoạt động dạy học:

I. Oån định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ: ko

III. Bài mới:
 1/Mở bài: (2ph)
- Giới thiệu chương: chúng ta đã học qua về thực vật(cấu tạo cơ thể,các hoạt động sinh lí,các nhóm TV,mói quan hệ với môi trường…)chúng có quan hệ mật thiết với tự nhiên và với đời sống con người. Vậy thực vật có vai trò gì đối với thiên nhiên và đời sống con người?Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề này qua chương IX: “Vai trò của thực vật”

- Giới thiệu bài: cho hs nhắc lại ý nghĩa quang hợp của cây xanh. 
GV: thực vật không những tổng hợp thức ăn nuôi sống các sinh vật khác mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường. 
2/Phát triển bài:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguyên nhân hàm lượng khí CO2 và O2 trong không khí được ổn định(14’)

*Mục tiêu: HS biết được nhờ có thực vật mà hàm lượng khí cacboníc và oxy trong không khí được ổn định.  
*Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Dẫn dắt: Trong không khí,có 2 loại khí có liên quan mật thiết đến đời sống sinh vật là o​​2 và co2. Nếu hai lượng khí này không ổn định,lượng cacbonic tăng quá nhiều,lượng oxi giảm xuống quá thấp,có nghĩa sự sống của loài người kể cả độmg vật đang bị đe doạ. Vậy: nhờ đâu mà lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định?                - - - - - - - - - - - - - - (ghi bảng(
- Gv treo tranh H46. 1(yêu cầu hs quan sát:

+H: Trình bày trên tranh vẽ về sự trao đổi khí oxi và cacbonic trong không khí?

- Tổ chức thảo luận toàn lớp:

+GV che hình cây xanh lại và hỏi:

 H: Nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra?Do đâu?

+Mở hình cây xanh ra(hỏi:

 H:Khi có cây xanh thì việc điều hoà khí cacbonic và oxi được thực hiện như thế nào?

- Gv theo dõi,nhận xét,góp ý. 
- GV đặt câu hỏi để đi đến kết luận:

 H: Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và ôxi trong không khí được ổn định?

- GV giúp hs thống nhất kết luận. 
	1/Nhờ đâu hàm lượng khí cácbonic và ôxi trong không khí được ổn định?

- HS lên trình bày trên tranh vẽ- >hs khác góp ý. 
 Yêu cầu nêu được:

 Đáp án:

+Nếu không có thực vật thì lượng cacbonic sẽ tăng và lượng oxi sẽ giảm - >sinh vật sẽ không tồn tại được. Do: hoạt động hô hấp,hoạt động đốt cháy,sự phân huỷ hợp chất có cacbon đã sử dụng khí oxi và thải ra khí cacbonic trong không khí. 
+Khi có thực vật: quá trình quang hợp của cây xanh sẽ lấy khí cacbonic và thải ra oxi,ngược lại với các quá trình trên (lượng cacbonic và oxi trong không khí được cân bằng. Vậy,quá trình quang hợp của cây xanh (lấy co2 và thải o2) góp phần giữ cân bằng các khí này trong không khí. 
- Một vài hs phát biểu - >lớp tham gia tranh luận,góp ý,bổ sung

- Trả lời: Nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. 
*Kết luận: Nhờ quang hợp, thực vật đã hấp thu khí cacbonic và thải ra khí oxi góp phần giữ cân bằng các khí này trong không khí,giúp cho sự sống được tồn tại. 


Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu về vai trò của thực vật trong việc điều hoà khí hậu. (14’)
*Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật đối với việc điều hoà khí hậu. 
   *Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin □,đọc bảng so sánh khí hậu ở 2 khu vực,SGK mục 2,tr 146- 147

- Tổ chức thảo luận nhóm (thời gian thảo luận:6ph) các vấn đề sau:( phát phiếu học tập đến từng nhóm)

+H1:Tại sao trong rừng luôn cảm thấy râm mát còn bãi đất trống lại thấy nóng và nắng gắt?

+H2:Tại sao các bãi đất trống có gió mạnh, không khí khô còn trong rừng gió yếu và không khí ẩm?

 +H3: Lượng mưa giữa 2 nơi: A ( bãi trống) và B(rừng) khác nhau như thế nào? Vì sao?

 +H4: Từ đó rút ra kết luận. 
- Tổ chức thảo luận giữa các nhóm. 
- 
- Giáo viên nhận xét,đánh giá,tuyên dương nhóm làm tốt và giúp cả lớp thống nhất đáp án. 
	2/Thực vật giúp điều hoà khí hậu:

- Học sinh đọc thông tin sách giáo khoa, bảng so sánh. 
- HS các nhóm dựa vào thông tin º và bảng so sánh thảo luận các câu hỏi do GV đặt ra. 
- HS các nhóm có thể làm vào bảng phụ hoặc vào vở hoạt động nhóm

- Đại diện nhóm trình bày (nhóm khác tranh luận,góp ý. 


	 Đáp án các câu hỏi thảo luận: 

 Câu 1: Trong rừng tán lá rậm - >ánh sáng khó lọt xuống dưới - >râm mát; còn bãi trống không có đặc đđiểm này. 
 Câu 2:Trong rừng,cây thoát hơi nước và cản gió - >rừng ẩm và gió yếu. Còn bãi trống thì ngược lại. 
 Câu 3: Vì nơi A do nhiệt độ cao,gió mạnh - >hơi nước không tụ lại - >lượng mưa ít; còn nơi B nhiệt độ thấp hơn,gió yếu - > hơi nước tụ lại - > lượng mưa nhièu. 
 Câu 4: Kết luận: sự có mặt của thực vật làm cho khí hậu được điều hoà


*Kết luận
Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, làm tăng lượng mưa của khu vực. 
  Hoạt đọâng 3: Tìm hiểu về tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường của thực vật (8’)
   *Mục tiêu: Học sinh biết được vai trò của thực vật với việc làm giảm ô nhiễm môi trường. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	         - Dẫn dắt và ghi bảng  

- Tổ chức hs đưa ra một số thông tin về sự ô nhiễm môi trường; các mẫu tranh ảnh, ảnh chụp…được sưu tầm trong sách báo hay được chụp. Hoặc các hiện tượng trên dài truyền thanh, truyền hình. hoặc xảy ra ở tại địa phưong (VD: hiện tượng thải nhiều khói ở lò gạch)

- GV có thể cung cấp thêm thông tin,như H46. 2 SGK,hình ảnh xe chạy trên đường nhả khói và tốc bụi….. 
- >H: Hiên tượng ô nhiễm môi trường là do đâu?
- Từ đó y/c hs suy nghĩ xem có thể dùng biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường? Hãy giải thích vì sao dùng biện pháp đó?

 (GV gợi ý hs đọc thông tin º SGK,mục 3)

- GV có thể cung cấp thêm về môi trường không khí trong lành ở Đà Lạt do có nhiều rừng thông. 
	3/Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường:

- HS đưa ra các mẫu thông tin về hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí. 
- Trả lời: Hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí là do các hoạt động sống của con người. 
- HS đọc thông tin SGK - > thấy được cần trồng nhiều cây xanh. 


· Kết luận:
· Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng rừng núi thường có không khí trong lành vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường. 
IV. Củng cố toàn bài: (5ph)

	       Giáo viên
	           Học sinh

	- Gọi 1- 2 hs đọc kết luận SGK

H: Qua bài học này, chúng ta phải có y ùthức và trách nhiệm gì để bảo vệ môi trường sống của chúng ta? Bằng những hành động cụ thể nào?
	- Yêu cầu nêu:

 +Ý thức và trách nhiệm là phải bảo vệ cây xanh. 
 +Bằng những hành động cụ thể như: không phá hoại cây cối, tham gia trồng và chăm sóc cây cối ở gia đình, vườn trường, địa phương; tuyên truyền bảo vệ rừng, cây xanh…


V>Dặn dò( 1ph)

· Học bài;  
· Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK tr148

· Đọc mục “Em có biết?” - Sưu tầm một số tranh ảnh về hiện tượng lũ lụt,hạn hán…

E. Rút kinh nghiệm

   Tuần 29- 30            Tiết:56+57+58                    
Bài 47,48:              THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC. 
            VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI. 
A. Mục tiêu:

IKiến thức:

- Giải thích được nguyên nhân gây ra những hiện tượng trong tự nhiên: xối mòn,hạn hán,lũ lụt,sạt lở đát.... Từ đó thấy được vai ntrò của thực vật trong việc giữ đất và bảo vệ nguồn nước. 
- thấyđược vai trò của thực vật cung cấp thức ăn oxi choĐV(kể cả con người);cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho ĐV;có giá trị nhiều mặt đối với đời sống con người. 
- Bên cạnh đó,hiểu được những cây có hại cho sức khoẻ con người. 
II. Kỹ năng:

Rèn kĩ năng hợp tác trong nhóm,KN xử lí thông tin,liên hệ thực tế. 
III. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ thực vật có ích

- Có thái độ đúng đắn và kiên quyết trong việc bài trừ những cây có hại,những tệ nạn xã hội. 
B. Chuẩn bị:

 Bảng phụ: 7- 8cái để phát cho mỗi nhóm. 
C. Phương pháp:
 Hoạt động nhóm+ báo cáo chuyên đề. 
D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ:(5ph)

III. Dạy bài mới:

TIẾT (tiết 56)     HƯỚNG DẪN HỌC SINH HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ

*Giới thiệu bài mới:

  *Hướng dẫn cụ thể:
     Giáo viên phân công mỗi nhóm phụ trách mộtn chuyên đề. 
· Chuyên đề 1:   Thực vật giúp giữ đất,chống xói mòn
*Mục tiêu: HS nắm được thực vật có vai trò chống xói mòn,sạt lở đất. 
*Nhóm phụ trách;  Nhóm 1+2

*Hướng dẫn cách làm:

Giáo viên: Nêu câu hỏi:

1. Hãy nêu những khu vực ở địa phương xã Nghĩa Hoà xảy ra hiện tượng xói mòn,sạt lở đất(kèm theo tranh ảnh nếu có)?

2. Giải thích nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng xói mòn,sạt lở đất?

3. Thông qua bộ môn Thực vật học, hãy đề ra biện pháp chống xói mòn,sạt lở đất?Giải thích cơ sở khoa học của biện pháp đó. 
4. Rút ra kết luận. 
Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm. 
· Chuyên đề 2:  Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt,hạn hán. 
*Mục tiêu:Thấy được vai trò của TV trong việc góp phần hạn chế lũ lụt,hạn hán. 
*Nhóm phụ trách: nhóm 3+4

*Hướng dẫn hoạt động:

Giáo viên: Nêu câu hỏi:

1. Hãy nêu một số địa phương xảy ra hiện tượng ngập lụt và hạn hán ở Việt Nam?

2. Sưu tầm tranh ẩnh về các hiện tượng trên. 
3. Tại sao lại có hiện tượng ngập lụt và hạn hán ở nhiều nơi?

4. Giải thích vai trò của rừng trong việc hạn chế ngập lụt và hạn hán?

Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm. 
· Chuyên đ ề 3: Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm
*Nhóm phu trách: Nhóm 5

*Hướng dẫn hoạt đông: 

Giáo viên: Nêu câu hỏi:

1. Giải thích vai trồ của thực vật trong việc bảo vệ nguồn nước ngầm?

2. Rút ra kết luận. 
Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm

· Chuyên đề 4: Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật
*M ục ti êu: H ểu đ ược vai trò của thực trong việc cung cấpôxi và thức ăn cho ĐV. 
*Nhóm phụ trách: nhóm 6+7

*Hướng dẫn hoạt động: 
Giáo viên: Nêu câu hỏi

1. Lượng oxi mà thực vật nhả ra trong quá trình quang hợp có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người)?

2. kể tên một số ĐV ăn thực vật bằng cách lập bảng theo mẫu bảng ntr 153,sgk. 
3. Chất hữu cơ do TV chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

4. kết luận. 
Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm

· Chuyên đề 5: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật
*Nhóm phụ trách: nhóm 8

*Hướng dẫn hoạt động: 

Giáo viên: Nêu đề án

- Sưu tầm một số tranh ảnh và nêu ví dụ minh hoạ về một số ĐV lấy cây làm nơi ở và nơi sinh sản?

Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm

· Chuyên đề 6: Những cây có giá trị sử dụng
*Mục tiêu: Nắm được những mặt công dụng củathực vật. 
*Nhóm phụ trách: Nhóm 9

*Hướng dẫn hoạt động: 

Giáo viên: Nêu câu hỏi

1. Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày?

2. Hoàn thành bảng tr 155,sgk

3Em có suy nghĩ gì đối với những cây có lơi?

Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm

· Chuyên đề 7: Những cây có hại cho sức khoẻ con người. 
*Mục tiêu: Hiểu được tác hại của những cây thuốc lá,thuốc phiện,cần sa... ; có thái độ đúng đắn bài trừ cây có hại. 
*Nhóm phụ trách: Nhóm 10

*Hướng dẫn hoạt động:

Giáo viên: Nêu câu hỏi

1. Hãy sưu tầm một số tranh ảnh về những cây có hại cho sức kkhoẻ con người; sưu tầm tranh ảnh về người mắc nghiện ma tuý. 
2. Thuyết trình về tác hại của những cây đó. 
3. Thái độ của bản thân trong việc bài trừ những cây có hại và tệ nạn học đường,tệ nạn xã hội?

Học sinh: - Ghi câu hỏi vào vở học

         - Phân công trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
         - Về nhà hoàn thành vào vở hoạt động nhóm

IV. Hướng dẫn về nhà:

- Gv yêu cầu nhóm trưởng có nhiệm vụ phân công các thành viên hoàn thành chuyên đề ở nhà. 
- Chuẩn bị tiét sau báo cáo tại lớp

- Hướng dẫn tìm nguồn tư liệu: trên sách báo,trên mạng ,thư viiện của trường... 
E>Rút kinh nghiệm:


TIẾT 2:    (tiết 57)        CÁC NHÓM BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

                     (Từ chuyên đề 1 
[image: image5.wmf]®

chuyên đề 3)

I. Ổn định lớp; 

II. Chuẩn bị: (15ph)

- Gv phát cho mỗi nhóm 1 bảng phụ+phấn+bút lông+ hồ dán. 
- Yêu cầu các nhóm hội ý,ghi vắn tắt nội dung vào bảng phụ(10ph)

   III. Tổ chức báo cáo:

Chuyên đề 1:   5phút

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 1+2 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: hiện tượng sạt lở đất như bờ sông vực Hồng làm mất diện tích đất trồng; xói mòn đất ở vùng đồi núi. 
- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý,bổ sung hoặc phản bác nếu có. 
- >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs chủ động ghi bài vào vở học

	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm:

Câu 1: (2đ) Những khu vực ở địa phương xã Nghĩa Hoà xảy ra hiện tượng xói mòn,sạt lở đất: bờ sông vực Hồng,bờ sông Phú Nghĩa, bãi dừa…. 
 Câu 2; (2đ) Nguyên nhân:ở những nơi đất trống,khib có mưa lớn,đất sẽ bị xói mòn,sạt lở do không có cây cối cản bớt tốc độ đòng chảy và giữ đật(hệ rễ). 
Câu 3: (3đ) Biện pháp sinh học: trồng nhiều vây xanh. Ví dụ: trồng rừng,trồng cây ven bờ sông…. 
  Giải thích cơ sở khoa học: khi có nhiều cây xanh,nhờ:

 +Tán lá cây làm giảm tốc độ dòng chảy - >làm cho đất không bị xói mòn

 + Hệ rễ đan xen trong lòng đất - > giúp giữ được đất,nhờ đó mà không bị sạt lở. 
Câu 4 (2đ): Kết luận: Thực vật,đặc biệt là rừng,nhờ có hệ rễ giữ đất,tán cây cản bớt sức nước do mưa lớn gây ra nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất. 
  - Cộng 1 điểm cho phong cách,hình thức trình bày. 


Chuyên đề 2: 5ph

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 3+4 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: Trận lụt lịch sử năm Mậu thân,năm 1999(miền Trung),cơn bão s ố 9 k èm theo lụt lớn

năm 2009 

- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý,bổ sung hoặc phản bác nếu có. - >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs ghi bài vào vở học




	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm:
Câu 1: (2đ)  Cơn bão kèm theo lũ lụt lớn năm 2009(bão số 9) một số tỉnh miền trung và tây nguyên bị ngập lụt như: Quảng Ngãi,Phú Yên…. 
          HS có thể nêu thêm các tỉnh khác ở các thời điểm khác. 
Câu 2: (1đ) Sưu tầm tranh ảnh về hiện tượng ngập lụt và hạn hán ở Việt Nam. 
Câu 3: (3đ) Nguyên nhân: do tàn phá rừng gây nên+ biến đổi khí hậu. 
   HS có thể dùng đoạn thông tin ⁭ mục 2,Sgk,tr 150 để giải thích:

 Khi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị xói mòn theo nước mưa trôi xuống làm lấp lòng sông,suối; nước thoát không kịp,tràn lên các vùng thấp,gây ngập lụt; mặt khác tại nơi đó đất không giữ được nước gây ra hạn hán. 
Câu 4: (3đ) Giải thích vai trò của rừng trong việc hạn chế ngập lụtt,hạn hán:

- Hệ rễ cây của rừng hấp thu nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất;lượng nước sau đób chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối,sông…góp phần tránh được hạn hán. 
- Ngoài ra,tác dụng giữ nước của rễ,sự che chắn dòng chảy nước do mưa của cây rừng…góp phần hạn chế lũ lụt trên trái đất. 
            * Cộng 1 điểm cho phong cách,hình thức trình bày


Chuyên đề 3: 5ph

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 5 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: cần làm nổi bật ý chính: hê rễ cây sẽ hấp thu nước,làm cho nước thấm đều xuống các lớp dưới,do đó duy trì được lượng nước ngầm trong đất. Vậy:TV góp phần bẩo vệ nguồn nước ngầm.. 
- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý,bổ sung hoặc phản bác nếu có. 
- >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs ghi bài vào vở học



	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm:
 Câu 1: (5đ) Hệ rễ cây sẽ hấp thu nước,làm cho nước thấm đều xuống các lớp dưới,do đó duy trì được lượng nước ngầm trong đất. 
 Câu 2:(4đ) Vậy: thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm. 
                  Cộng 1 điểm hình thức


IV. Củng cố:


- GV tóm tắt nội dung 3 chuyên đề đã được báo cáo


- H: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

(ĐA: Nhằm: chống gió bão, chống xói mòn, chống sạt lở, rửa trôi đất)

  V. Dặn dò:


- Yêu cầu các nhóm còn lại về nhà tiếp tục hoàn thiện chuyên đề đã được giao để tiết sau tiếp tục bào cáo. 
      TIẾT 3: (tiết 58)            CÁC NHÓM BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

                                (Từ chuyên đề 4 
[image: image6.wmf]®

chuyên đề 7)

IỔn định lớp; 

II. Chuẩn bị: 

- Gv phát cho mỗi nhóm 1 bảng phụ+phấn+bút lông+ hồ dán. 
- Yêu cầu các nhóm hội ý, bổ sung, chỉnh sửa bảng phụ (3 ph)

   III. Tổ chức báo cáo:

Chuyên đề 4: 5ph

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 5 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: 

+Lượng oxi mà TV nhả ra có ý nghĩa cung cấp cho hoạt động hô hấp cho SV kể cả con người. 
+Không những ĐV ăn trực tiếp TV mà con ăn gián tiếp thông qua ĐV khác(VD:hươu nai ăn cỏ,hươu nai lại là thức ăn của sưtử,hổ)

- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý,bổ sung hoặc phản bác nếu có. 
- >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs ghi bài vào vở học

	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm:
Câu 1: (3đ) Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa:cung cấp nguồn oxi cho các sinh vật khác hô hấp kể cả con người. 
Câu 2 (2đ): VD: ngựa ăn cỏ, gấu trúc ăn măng trúc, hươu nai ăn cỏ (hươi nai lại là thức ăn của hổ,sư tử)

Câu 3: (3đ) Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra là nguồn thức ăn cho nhiều động vật(và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác và con người)

Câu 4: (1đ) Kết luận: Thực vật cung cấp oxi cho hoạt động hô hấp của ĐV; cung cấp thức ăn cho ĐV. 
             Cộng 1 điểm hình thức     


Chuyên đề 5: 5ph

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 5 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: VD: Ong làm tổ trên cây, chim làm tổ, đẻ trứng, ấp trứng trên cây, kì đà sống trong các bộng cây... 
*Liên hệ BVMT: TV là nơi ở và nơi sinh sống của ĐV. Nếu chúng ta phá hủy môi trường sống của chúng thì một số ĐV hoang dã không còn nơi cư trú sẽ chạy xuống đồng băng sống chung với loài người (VD: hiện tượng cọp về đồng bằng; theo báo Nhân dân ngày 10- 6- 2001 người ta đã cứu thoát một con hổ trên đường phố ở Thừa Thiên- Huế) và một số loài ĐV sẽ bị tuyệt củng. Vậy chúng ta cần phải bảo vệ, không xâm phạm môi trường sống của chúng

- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý,bổ sung hoặc phản bác nếu có. 
- >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs ghi bài vào vở học

	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm
 - Sưu tầm tranh ảnh: 4 điểm
 - Nêu ví dụ minh hoạ: 5điểm

 - Hình thức trình bày: 1 điểm


Chuyên đề 6: 5ph

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 5 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: Các công dụng khác: cây phân xanh, cây chắn gió, cây bóng mát.... 
Một cây có thể có nhiều công dụng. VD: cây mít vừa là cây lấy gỗ vừa là cây ăn quả

*Cần bảo vệ và phát triển TV để làm giàu cho quê hương, đất nước. 
- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý, bổ sung hoặc phản bác nếu có. 
- >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs ghi bài vào vở học



	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm
Câu 1: (3đ) Các HS có thể nêu các công dụng của TV trong đời sống hằng ngày như: thức ăn, quần áo, nhà ở, đồ đạc, thuốc men... 
Câu 2: (4đ) Hoàn thành bảng

TT

Tên cây

Cây lương thực

Cây thực phẩm

Cây ăn quả

Cây công nghiệp

Cây lấy gỗ

Cây làm thuốc

Cây làm cảnh

Công dụng khác

1

Cây mít

x

x

2

Cấyen

x

x

x

3

Cây lúa

x

4

Cây cải

x

5

Cây điều

x

6

Cây bàng

Cho bóng mát

7

Cây tre

(măng tre)

Sản xuất giấy

Làm đồ mỹ nghệ

Câu 3: 2 điểm  Em có suy nghĩ gì đối với những cây có lợi. 
Cần bảo vệ và phát triển TV để làm giàu cho quê hương, đất nước.    
         * Cộng 1 điểm hình thức


Chuyên đề 7: 5ph

	    Hoạt động của Giáo viên
	    Hoạt động của Học sinh

	 - Y/c đại diện nhóm 5 lên báo cáo về:

+Cách làm ở nhà;tình hình các thành viên tham  gia;thời gian hoàn thành; hao tốn kinh tế. 
+Nội dung bản báo cáo

Lưu ý: Một cây vừa có hại vừa có lợi. VD: cây trúc đào lá độc nhưng cho hoa đẹp; cây có chất ma tuý:vd chất moocphin trong cây thuốc phiện gây bệnh xã hội nguy hiểm nhưng là thuốc giảm đau,thuốc an thần khi dùng với liều lượng nhẹ- >đượcn sửndụng trong y học. 
- Y/c hs ghi nội dung vắn tắt vào vở học
	- Gắn bảng phụ lên bảng

- Báo cáo tình hình làm ở nhà và nội dung chuyên đề. 
- Hs cả lớp theo dõi- >góp ý,bổ sung hoặc phản bác nếu có. 
- >Xây dựng thành nội dung hoàn chỉnh

- Hs ghi bài vào vở học



	· Đáp án tham khảo+ biểu điểm:
C âub 1: (2 đ)

Câu2: 4đ) HS có thể thuyết trình về tác hại của hút thuốc lá,hút thuốc phiện(dựa và thông tin SGK để thuyết trình)

Câu 3: (3đ) Thái độ của bản thân trong việc bài trừ những cây có hại,tệ nạn học đường,tệ nạn xã hội: phê bình gay gắt những bạn đã lâm vào các tệ nạn đó,như hút thuốc lá trong học đường. Đống thời dùng lời lẽ nhắc mhở, khuyên can các bạn đó, để các bạn đó thấy đựoc tác hại của những tệ nạn đó và là vi phạm nội quy nhà trường nếu các bạn đó tham gia.. Tuyên truyền cho mọi người thấy được tác hại của các tệ nạn hút thuốc lá,thuốc phiện…

          * Cộng 1 điểm cho phong cách,hình thức trình bày


III. Tổng kết và kiểm tra, đánh giá:
- Gọi 1- 2 hs tóm tắt nội dung về vai trò của TV ở 7 chuyên đề vừa nêu. 
- Tổ chức làm bài tập chạy:

       Thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên cây hoặc con vật cụ thể 
   Thực vật là thức ăn   Động vật ăn cỏ  là thức ăn    Động vật ăn thịt 

 VD: Cỏ - - >Thỏ - - >Cáo;      Cỏ - - >bò - - >Hổ

IV. Dặn dò:

-  Về nhà trả lời câu hỏi: Hãy cho biết ở địa phương ta có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

· Sưu tầm hình ảnh về tình hình phá rừng hoặc phong trào trồng cây gây rừng

E. Rút kinh nghiệm:

             Tuần 29:           Tiết: 56                         

           (Giáo án giành cho lớp trung bình, yếu)

THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT – NGUỒN NƯỚC

V. Mục tiêu:

1.  Kiến thức: 

· Giải thích được nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt…) từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước. 
   2.  Kĩ năng: 

· Quan sát. 
· Thu thập và phân tích thông tin. 
   3. Thái độ: 

· Xác định ý thức bảo vệ thực vật bằng các hành động cụ thể

VI. Phương pháp:

· Trao đổi, thảo luận

· Quan sát tìm tòi

· Giảng giải

VII. Thiết bị dạy học:

· Tranh phóng to hình 47. 1. 
· Sưu tầm 1 số tranh ảnh về lũ lụt hạn hán. 
VIII. Hoạt động dạy học:

4. Oån định lớp:1’

5. Kiểm tra bài cũ (5’)

· Nhờ đâu mà thực vật có khả năng điều hoà lượng khí oxy và cacbonic trong không khí? Điều này có ý nghĩa gì?

· Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hoà khí hậu?

· Tại sao người ta lại nói “Rừng là 1 lá phổi xanh” của con người?

6. Bài mới:

d. Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG VIỆC CHỐNG XÓI MÒN VÀ BẢO VỆ ĐẤT(10’)

· Mục tiêu: Học sinh biết được nhờ có thực vật mà đất được bảo vệ, không xói mòn.  
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên cho học sinh quan sát tranh hình 47. 1 yêu cầu học sinh quan sát. Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý:

+ Vì sao khi có mưa lượng chảy ở hai nơi khác nhau?

+ Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc nếu có mưa? Giải thích tại sao?

· Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh. 
· Giáo viên mở rộng thêm về hiện tượng xói lở ở bờ sông, bờ biển

· Giáo viên cho học sinh rút ra kết luận. 
	· Học sinh quan sát tranh. 
· Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

- Đại diện nhóm trình bày - > lớp nhận xét bổ sung. 
- > Học sinh rút ra kết luận. 


· Tiểu kết: 
Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức chảy của nước do mưa lớn gây ra chống xói mòn

e. Hoạt đọâng 2: Tìm hiểu về vai trò của thực vật trong góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán. (10’)
*Mục tiêu: Học sinh biết được thực vật có vai trò quan trong việc hạn chế lũ lụt và hạn hán. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. 
· Đặt yêu cầu:

+ Nếu đất bị xói mòn ở vùng đồi trọc thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó?

+ Tại sao có hiện tượng ngập úng và hạn hán ở nhiều nơi?

+ Kể tên một số địa phương bị ngập úng và hạn hán ở VN?

· Giáo viên nhận xét - > rút ra kết luận


	· Học sinh đọc thông tin sách giáo khoa 

· Trả lời theo câu hỏi của giáo viên

· Các nhóm trình bày thông tin hình ảnh thu thập được về thiên tai - > Thảo luận nguyên nhân hiện tượng ngập úng và hạn hán. 
· Đại diện 1, 2 nhóm lên trình bày kết quả - - > lớp nhận xét bổ sung

- > Rút ra kết luận. 


· Tiểu kết: 
    - Nếu không có rừng thì hạn hán,lũ lụt sẽ xảy ra
 - Vậy:Thực vật đã góp phần hạn chế lũ lụt và hạn hán

f. Hoạt đọâng 3: TÌM HIỂU VỀ TÁC DỤNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CỦA THỰC VẬT (10’)
· Mục tiêu: Học sinh biết được vai trò của thực vật với việc bảo vệ nguôn nước ngầm trong tự nhiên. 
· Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa - > Rút ra vai trò bảo vệ nguồn nước của thực vật?

- Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh. 

	· Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. 
· Trả lời các yêu cầu của giáo viên

- Đại diện học sinh trình bày, các học sinh khác theo dõi bổ sung

- > Rút ra kết luận 




· Tiểu kết: 
     Hệ rễ cây sẽ hấp thu nước, làm cho nước thấm đều xuống các lớp dưới, do đó duy trì được lượng nước ngầm trong đất.   
7. Củng cố toàn bài: 
· Học sinh đọc phần em có biết trong sách giáo khoa. 
· Tại sao ở vùng bờ biễn người ta phải trồng rừng ơ ngoài đê?

· Thực vật có vai trò gì đối với nguồn đất và nguồn nước?

· Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt hạn hán?

8. Dặn dò:

· Học bài

· Làm hoàn tất các bài tập còn lại trong sách bài tập

· Chuẩn bị bài “Vai trò của thực vật đối với động vật”

IX. Rút kinh nghiệm

Tuần 30:           Tiết: 57                         
             (Giáo án giành cho lớp trung bình, yếu)

Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT

VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI


             I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT

A. Mục tiêu bài học:


I. Kiến thức:


- Nêu được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho ĐV


- Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ cụ thể về dây chuyền thức ăn (Thực vật 
[image: image7.wmf]®

 Động vật 
[image: image8.wmf]®

Con người)


II. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm


- Kỹ năng liên hệ thực tế


III. Thái độ, hành vi:


Có ý thức bảo vệ cây cối bằng công việc cụ thể


B. Các thiết bị, tài liệu dạy học cần thiết:

*Chuẩn bị của GV:

- Tranh phóng to (H46. 1): sơ đồ trao đổi khí

- Tranh vẽ hoặc ảnh chụp phóng to với nội dung động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây. 
*Chuẩn bị của HS:

- Xem lại hình ve sơ đồ trao đổi khí(H46. 1)

- Sưu tầm tranh ảnh với nội dung thực vật là thức ăn và là nơi sống của động vật


 

Tổ ong                          Tổ chim                       Khỉ sống trên cây

C. Phương pháp dạy học:


Quan sát + thảo luận nhóm+... 
D. Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ: (5')

Hỏi: Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Hp: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

(ĐA: Nhằm: chống gió bão, chống xói mòn, chống sạt lở, rửa trôi đất)

III. Bài mới:


1/Mở bài:

- Trong thiên nhiên, các sinh vật nói chung ( kể cả con người) đều có mối quan hệ mật thiết với nhau về thức ăn và nơi ở. Ở đây, chúng ta tìm hiểu về vai trò của thức vật đối với động vật và đời sống con người. 
- Trước hết, chúng ta tìm hiểu về vai trò của thực vật đối với động vật. 

2/Phát triển bài:

Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG VIỆC CUNG CẤP ÔXI 

                VÀ THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT  (18')

*Mục tiêu: Hiểu được vai trò của thực vật trong việc cung cấp oxi và thức ăn cho ĐV

*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- Cho 1 HS nhắc lại ý nghĩa quang hợp của cây xanh - >cho HS tiếp tục đọc thông tin □ SGK, mục 1. 
- Yc HS quan sát tranh H 46. 1 và tranh H48. 2(thực vật là thức ăn của động vật) (GV treo tranh vẽ) 

- Thảo luận nhóm các câu hỏi ở lệnh ▼. Lưu ý ở câu hỏi 3 HS có thể kể các vd thực tế không nhất thiết phải kể 2 con vật trong SGK

- Cho một vài đại diện nhóm trả lời

- GV nhận xét, góp ý

- GV: Bên cạnh TV có lợi còn có TV gây hại (mặt trái của TV) 

- >Cho Hs kể một số cây có hại
	1. Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật:

- HS nhắc lại ý nghĩa quang hợp của cây xanh và để kiểm tra mình trả lời đúng chưa, HS đọc tiếp thông tin □ SGK, mục 1, tr 152

- HS tiến hành thảo luận theo nhóm. Yêu cầu nêu được:

+Câu 1: Lượng oxi mà TV nhả ra trong qt quang hợp có ý nghĩa cung cấp nguồn oxi cho các SV khác hô hấp kể cả con người

+Câu 2: Các chất hữu cơ do TV chế tạo ra là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều ĐV (và bản thân những ĐV này lại là thức ăn cho ĐV khác hoặc cho con người)

+Câu 3: Ví dụ: ngựa ăn cỏ, gấu trúc ăn măng trúc, hưu nai ăn cỏ, hươu nai lại là thức ăn của hổ, sư tử.... 
- Một vài đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
- như: hiện tượng nước nở hoa, cây duốc cá... )
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         Cây duốc cá


*Kết luận: Thực vật cung cấp thức ăn cho onhieeuf động vật ( và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc con người), cung cấp oxi dùng cho hô hấp của động vật. 
 Hoạt động 2: XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CUNG CẤP NƠI Ở VÀ NƠI SINH SẢN CHO ĐỘNG VẬT (14')

*Mục tiêu: Thấy được vai trò của TV cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho ĐV

*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- GV treo tranh H48. 2 

- Tổ chức trả lời các câu hỏi:

+H1: Qua quan sát tranh, rút ra nhận xét gì?

+H2: Trong tự nhiên còn có ĐV nào lấy cây làm nơi sinh sống nữa không?(có thể trình bày tranh ảnh sưu tầm được lên bảng)

- Sau khi Hs trả lời, sửa chữa nếu cần. 
- Từ 2 vấn đề trên, yc HS rút ra kết luận. 
*Liên hệ BVMT: TV là nơi ở và nơi sinh sống của ĐV. Nếu chúng ta phá hủy môi trường sống của chúng thì một số ĐV hoang dã không còn nơi cư trú sẽ chạy xuống đồng băng sống chung với loài người (VD: hiện tượng cọp về đồng bằng; theo báo Nhân dân ngày 10- 6- 2001 người ta đã cứu thoát một con hổ trên đường phố ở Thừa Thiên- Huế) và một số loài ĐV sẽ bị tuyệt củng. Vậy chúng ta cần phải bảo vệ, không xâm phạm môi trường sống của chúng. 

	2. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật:

- HS quan sát tranh

- HS nhận xét được TV là nơi ở, làm tổ của ĐV

- Hs có thể trình bày tranh ảnh đã sưu tầm về ĐV sống trên cây: ong làm tổ trên cây, báo sống trên cây.... 
*Kết luận: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số loài động vật> Ví dụ: chim làm tổ trên cây, báo sống trên cây.... 




IV. Tổng kết và kiểm tra, đánh giá: 5'


- Hs đọc phần k/l chung SGK


- Tổ chức làm bài tập chạy: BT 3 SGK trang 154

VD: Hạt lúa - - > chuột - - >Rắn - >Đại bàng;


Cỏ - - >Thỏ - - >Cáo


V. Hướng dẫn về nhà:

- Học kết luận; trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK

- Sưu tầm tranh ảnh hoặc mẫu thật về một số cây ăn quả có giá trị sử dụng hoặc gây hại cho con người.. 

E. Rút kinh nghiệm:

    Tuần 30:           Tiết: 58                                    
(Giáo án giành cho lớp trung bình, yếu)

II. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

A.  Mục tiêu:
 
I. Kiến thức:

Hs hiểu được tác dụng 2 mặt của thực vật đối với con người thông qua việc tìm được một số ví dụ về cây có ích và 1 số cây có hại 

II. Kỹ năng: 
Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi theo biểu bảng

III. Thái độ:  Có ý thức thể hiện bằng hành động cụ thể bảo vệ cây có ích, bài trừ cây có hại 

B. Đồ dùng dạy học:
   - Tranh cây thuốc phiện, cần sa
- Phiếu học tập theo mẫu SGK
- Một số tranh ảnh hoặc mẫu tin về người nghiện ma túy ( HS thấy rõ những tác hại 
C. Hoạt động dạy và học:

I. Ổn định tổ chức:

 
II. Kiểm tra bài cũ: 

1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

2. Thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên cây hoặc con vật cụ thể 
   Thực vật là thức ăn   Động vật ăn cỏ  là thức ăn    Động vật ăn thịt 

III. Bài mới:
1/Mở bài:


Có bao giờ chúng ta tự hỏi: nhà ở và một số đồ đạc cũng như thức ăn, quần áo,.... hằng ngày của chúng ta được lấy từ đâu? Nguồn cung cấp các sản phẩm đó một phần lớn là thực vật 
       2/Phát triển bài:

Hoạt động 1:       TÌM HIỂU CÁC MẶT CÔNG DỤNG CỦA THỰC VẬT (16')

*Mục tiêu:  HS hiểu được các mặt công dụng của thực vật 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- GV yêu cầu một vài HS đứng lên cho biết những công dụng của thực vật trong đời sống hằng ngày. Không yêu cầu kể rõ từng cây. 
- GV: để phân biệt cây cối theo công dụng, người ta đã chia chúng thành các nhóm cây khác nhau. 
- >Tổ chức thảo luận nhóm (5'):

+Phát phiếu học tập cho các nhóm

+Tìm thêm một số cây - >điền vào phiếu

+Lưu ý: cột cuối bảng "các công dụng khác"HS có thể ghi rõ 
  Trong khi HS thảo luận, GV kẻ phiếu này lên bảng. 
- Tổ chức các nhóm trình bày kết quả: gọi các đại diện nhóm lên bảng

- GV nhận xét, bổ sung (nếu cần), cho điểm nhóm làm tốt. 
Lưu ý: các công dụng khác như: cây phan xanh, cây chắn gió, cây bóng mát... 
- Từ bảng trên, yêu cầu HS rút ra nhận xét - - >kết luận
	1. Những cây có giá trị sử dụng:

- Các HS có thể nêu các công dụng của TV trong đời sống hằng ngày như: thức ăn, quần áo, nhà ở, đồ đạc, thuốc men... 
· HS thảo luận theo nhóm, điền phiếu học tập 

· Ghi tên cây

· Xếp loại theo công dụng 

· HS lên bảng tự ghi tên cây và đánh dấu cột công dụng 

- >Các nhóm khác bổ sung, hoàn chỉnh phiếu

  HS ghi vào vở bài tập sau khi hoàn chỉnh bảng

- HS phát biểu nhận xét- >nêu kết luận

- Lớp góp ý,- >thống nhất k/l

*Kết luận: Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín, có công dụng nhiều mặt như:
- Cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, dược liệu... 
- Có khi cùng 1 cây nhưng có công dụng khác, tùy bộ phận sử dụng.... 


Hoạt động 2:   TÌM HIỂU  NHỮNG CÂY CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ CON NGƯỜI (16')

*Mục tiêu: Hiểu được một số tác hại của một số cây gây ra nếu con người sử dụng không đúng cách – Có thái độ đúng đắn bài trừ cây có hại 

*Tiến hành:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Yêu cầu HS đọc thông tin SGK. Quan sát tranh 48. 3 và 48. 4. Trả lời 

· Kể tên cây có hại va nêu tác hại cụ thể

· Cây có hại sẽ gây tác hại lớn khi dùng liều lượng cao và không đúng cách – Hình ảnh người nghiện ma túy 

- Tổ chức trao đổi, thảo luận toàn lớp về thái độ của bản thân trong việc bài trừ những cây có hại và tệ nạn xã hội. 
	2/ Những cây có hại cho sức khoẻ con người 

· HS đọc thông tin trong SGK

· Quan sát H 48. 3 và 48. 4 ( Nhận biết các cây có hại

· HS kể tên các cây có hại 

HS thảo luận đưa ra những hành động cụ thể:

+Chống sử dụng chất ma túy

+Chống hút thuốc lá




*Kết luận: Bên cạnh cây có ích cũng có một số cây có hại cho sức khỏe con người. Chúng ta cần hết sức thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng. 
IV. Kiểm tra đánh giá

1. Con người sử dụng Thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? cho 1 vài ví dụ cụ thể

2. Tại sao người ta nói không có Thực vật thì cũng không có loài người 

3. Địa phương em có những cây hạt kín nào có giá trị kinh tế

4. Hút thuốc lá và hút tuốc phiện có hại như thế nào?

V. Dặn dò:

· Học bài

· Sưu tầm hình ảnh về tình hình phá rừng hoặc phong trào trồng cây gây rừng

     Tuần: 31                  Tiết: 59                    
Bài 49:               BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

A. Mục tiêu:

 I. Kiến thức:

- Phát biểu được sự đadạng của thực vật là gì?

- Hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm và kể tên được một vài loài thực vật quý hiếm. 
- Hiểu được hậu quả của việc tàn phá rừng,khai thác bừa bãi tài nguyên đối với tính đa dạng của thực. 
 - Nêu được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của thực vật. 
 II. Kỹ năng:

  Rèn kĩ năng khai thác,phân tích,khái quát,hoạt động nhóm. 
 III. Thái độ và hành vi:

   Tự xác định trách nhiệm trongviệc tuyên truyền bảo vệ thực vật ở địa phương. 
B. Các thiết bị dạy học cần thiết:

 - Tranh vẽ như trong bài học hoặc tranh vẽ 1- 2 cây khác được xếp là TV quý hiếm;

 - Bảng phụ

- Một số mẫu tin hoặc hình ảnh về nội dung như gợi ý ở mục II. 3 nói trên. 
C. Phương pháp dạy học:

 Thuyết trình+giảng giải+đàm thoại+kể chuyện+..... 
D. Tiến trình dạy học:

 I. Ổn định tổ chức:
 II. Kiểm tra bài cũ:

 H1: Trong các chuỗi liên tục sau đây:

Thực vật là thức ăn   Động vật ăn cỏ  là thức ăn    Động vật ăn thịt 

H2:Hãy kể tên một số cây có hại cho sức khoẻ con người(lưu ý có nêu tác hại của từng cây)

 III. Bài mới:

 1. Mở bài:

  Mỗi loài trong giới thực vật đều có những nét đặc trưng về hình dạng,cấu tạo,kích thước,nơi sống… Tập hợp          hợp tất cả các loài thực vật với các đặc trưng của chúng tạo thành sự đa dạng của giới thực vật. 
   Hiện nay có một thực trạng là tính đa dạng thực vật đang bị suy giảm do tác động tiêu cực của con người.          Vì vậy cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật. 
 2. Phát triển bài

· Hoạt động 1:   TÌM HIỂU KHÁI NIỆM ĐA DẠNG THỰC VẬT LÀ GÌ?  (7’)
	         Hoạt động dạy
	    Hoạt động học

	- Cho hs kể tên những TV mà em biết?

 H:Chúng thuộc những ngành nào? Sống ở đâu?

- yêu cầu hs rút ra nhận xet. 
- GV dẫn dắt hướng hs đi đến khái niệm- >yêu cầu hs phát biểu. 
	- Một vài hs kể tên các cây- >hs khác bổ sung. 
+HS nhận xét chúng thuộc ngành nào,sống ở môi trường nào

- HS nhận xét về sự đa dạng phong phú TV ở địa phương

- HS phát biểu khấi niệm. 


*Kết luận:  Đa dạng thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. 
· Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH ĐA DẠNG THỰC VẬT Ở VIỆT NAM. (16’)
	           Hoạt động dạy
	            Hoạt động học

	· Vấn đề 1: 

- Cho hs đọc thông tin sgk mục 2a,tr157. Trả lời câu hỏi:

+H: Tại sao nói:Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật?

- GV nhận xét, bổ sung- >tổng kết lạivấn đề

- GV yêu cầu hs tìm một số TV có giá trị kinh tế và khoa học. 
· Vấn đề 2:

- GV đặt vấn đề về tình hình suy giảm tính đa dạng TV ở Việt Nam:

 Giảng: Tuy nhiên,tình hình hiện nayv ở Việt Nam có sự suy giảm về tính đa dạng thực vật. Trung bình mối năm bị tàn phá 10000- >20000 hecta rừng nhiệt đới. 
- Cho hs làm bài tập sau:

 Theo em những nguyên nhân nào dẫn tới sự suy giảm tínhĐDTV ở Việt Nam(treo bảng phụ và cho hs lên khoanh vào chữ cái đầu câu đ/v những câu dúng)

 a. chặt phá rừng làm nương rẫy

 b. chặt phá rừng để buôn gỗ lậu

 c. khoanh nuôi rừng

 d. cháy rừng

 e. lũ lụt

 f. chặt cây làm nhà

- Cho hs kể thêm các nguyên nhân khác?

- Giảng bổ sung thêm một vài nguyên nhân khác xảy ra trong địa bàn tỉnh. 
- H: Cho biết hậu quả của việc suy giảm đa dạng TV ?

- GV nhận xét, bổ sung - > chuyển ý nói về thực vật quý hiếm. 
- H: Thế nào là TV quý hiếm? Kể tên một vài cây quý hiếm mà em biết?

- Gv nhận xét,chốt lại vấn đề. 
	- Đọc thông tin

HS cần nêu:
+da dạng về só lượng loài

+đa dạng về môi trường sống. 
- HS nêu ví dụ về một số cây có giá trị

*Tiểu kết 1: Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học. 
- HS lên bảng làm- >hskhác sửa chữa,bổ sung. 
Đáp án: các nguyên nhân a,b,d,f

- HS liên hệ thực tế,nhớ lại những thông tin thu nhặt được ở báo,đài…để nêu thêm một vài nguyên nhân khác. 
- Nghiên cứu thông tin,trả lời câu hỏi

- Một vài hs phát biểu- >lớp góp ý,bổ sung. 
*Tiểu kết 2: Nhiều loài có giá trị nhưng đang bị giảm sút do khai thác quá mức và môi trường sống của chúng đang bị tàn phá,nhiều loài trở nên hiếm. 


· Hoạt động 3: TÌM HIỂUCÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT(9’)
	   Hoạt động dạy
	          Hoạt động học

	- Yêu cầu hs gấp SGK lại:từ nguyên nhân và những hiểu biết của mình hãy đề ra biện pháp bảo vệ đa dạng TV. 
- Tổ chức thảo luận toàn lớp. 
- YC mở sgk- > kiểm tra lại vấn đề. 
- H: Liên hệ bản thân có thể làm được gì trong việc bảo vệ thực vật ở địa phương?
	- HS suy nghĩ tự tìm ra biện pháp

- Mộtvài hs phát biểu- >lớp tham gia gó ý,bổ sung

- HS có thể nêu:

 +Tham gia trồng cây gây rừng

 +Bảo vệ cây cối

*Kết luận: (Hs ghi 5 biện pháp như trong sgk)


IV. Tổng kết và kiểm tra đánh giá:(5’)

*Gọi 1- 2 hs đọc phần KL sgk

* - H: Nguyên nhân khiến đa dạng TV ở Việt Nam bị suy giảm?

  - H:Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng TV ở Việt Nam? 

*GV nhận xét lớp học về tinh thần học tập, đã đạt mục tiêu chưa

V. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài - trả lời câuhỏi sgk

- Đọc mục “em có biết?”

E. Rút kinh nghiệm:

Tuần: 31                  Tiết: 60                    
    Chương V:          VI KHUẨN – NẤM – ĐIẠ Y

    Bài 50:                   VI KHUẨN


A. Mục tiêu bài học:


I. Kiến thức:


- Phân biệt được các dạng vi khuẩn trong tự nhiên


- Nắm được những đặc điểm chính của vi khuẩn về: kichsa thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố


II. Kỹ năng:


Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích


III. Thái độ, hành vi:

 Giáo dục lòng yêu thích môn học


B. Các thiết bị, tư liệu dạy học cần thiết:

- Tranh vẽ phóng to các dạng vi khuẩn


- Tìm hiểu thêm tư liệu tham khảo về phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên (các giáo trình vi sinh vật học hay PLTV)


C. Phương pháp dạy học:

 
Nêu và giải quyết vấn đề + quan sát + thuyết trình + kể chuyện +…. 

D. Tiến trình lên lớp:


I. Ổn định tổ chức:


- Kiểm tra sỉ số lớp


- Nhắc nhở HS yếu kém


II. Kiểm tra bài cũ:


Hỏi: Đa dạng thực vật là gì?


Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?


III. Bài mới:



1/Mở bài:


- Giới thiệu chung: Cho HS nhắc lại sinh vật trong tự nhiên được chia thành những nhóm nào. 
(Hôm nay chúng ta nghiên cứu tiếp nhóm: Vi khuẩn và Nấm. 

- Giới thiệu bài: về mùa nóng, thức ăn thường dễ bị ôi thiu là  do hoạt động của những sinh vật hết sức nhỏ bé là các vi khuẩn, chúng có nhiều trong không khí và rơi vào trong thức ăn. 


2/Phát triển bài:

Hoạt động 1:         TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN (12')

*Mục tiêu: Biết được sơ lược vè hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn. 
*Tiến hành:

	      Hoạt động dạy
	          Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- GV thông báo: (Giảng) vì vi khuẩn có kích thước rất nhỏ nên muốn biết hình dạng và cấu tạo của chúng, ta phải quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn. 
● Hình dạng:

- GV treo tranh H51. 1, yêu cầu HS:

+H:Lên chỉ trên tranh vẽ các hình dạng của vi khuẩn. 
- GV góp ý, chỉnh sữa cách gọi tên cho chính xác. 
Lưu ý: Dạng vi khuẩn sống thành tập đoàn tuy liên kết với nhau nhưng mỗi vi khuẩn vẫn là một đơn vị sống độc lập. 
● Kích thước:

- GV cung cấp thông tin: vi khuẩn có kích thước rất nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy được (một vài phần nghìn mm) - >phải quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn. - - >Có thể kể chuyện Robert Hooke hoặc Leven Húc

- GV chốt lại: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >

● Cấu tạo:

- Cho HS đọc thông tin (phần cấu tạo SGK) - > trả lời:

+Hỏi: Nêu cấu tạo cơ thể vi khuẩn?
+Hỏi: So sánh với tế bào thực vật?

- GV chốt lại ý đúng

- GV cung cấp thêm:

Giảng: Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được. 
- CHo 1- 2 HS nhắc lại hình dạng, kích thước, cấu tạo của VK. 
	1. Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn:

- HS quan sát tranh, lên bảng chỉ trên tranh vẽ một số hình dạng của vi khuẩn. Yêu cầu chỉ ra được:

 Các hình dạng của VK: Hình cầu, hình que, hình phẩy,hình xoắn,... 
- Lớp tham gia góp ý, bổ sung. 
Ghi: *Hình dạng: vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như: hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn... 
Ghi: *Kích thước: rất nhỏ bé, khoảng một vài phần nghìn mm
- HS nghiên cứu thông tin SGK

- Trả lời câu hỏi. Yêu cầu nêu được:

+Vách tế bào

+Chất tế bào

+Chưa có nhân hoàn chỉnh

- Trả lời: VK khác tế bào thực vật: không có diệp lục và chưa có nhân hoàn chỉnh. 
Ghi: *Cấu tạo: cơ thể đơn bào, chưa có nhân hoàn chỉnh. 



 Hoạt động 2:         TÌM HIỂU CÁCH DINH DƯỠNG CỦA VI KHUẨN (10')

*Mục tiêu: Hiểu được cách dinh dưỡng chủ yếu của vi khuẩn là dị dưỡng (hoại sinh và ký sinh)

*Tiến hành:

	      Hoạt động dạy
	          Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- Yêu cầu HS đọc thông tin SGk 
[image: image10.wmf]®

GV nêu vấn đề:

Vi khuẩn không có diệp lục nên không tự tổng hợp chất hữu cơ, vậy nó sống bằng cách nào?

- Gọi 1- 2 HS phát biểu

- GV nhận xét, tổng kết lại vấn đề:

+Dị dưỡng là chủ yếu

+Tự dưỡng ( một số ít0

Lưu ý: GV giải thích cho HS rõ từ "dị dưỡng" (Dị dưỡng: sống nhờ chất hữu cơ có sẳn)

- Yêu cầu HS phân biệt 2 cách dị dưỡng là: hoại sinh và ký sinh

+GV cho thảo luận toàn lớp

+GV bổ sung, sửa chữa những sai sót
	2. Cách dinh dưỡng:

- HS đọc kỹ thông tin - - > trả lời được vấn đề dinh dưỡng của VK

- Một vài HS phát biểu

- >Lớp tham gia tranh luận, góp ý. 
Tình huống: có thể HS phát biểu lộn xộn. 
- Hs thảo luận 
[image: image11.wmf]®

phân biệt hoại sinh và ký sinh

Yêu cầu nhận ra được:

+Hoại sinh: sống trê xác thực vật, động vật đã chết và đang phân hủy. 
+Ký sinh: sống nhờ trên cơ thể sống khác. 


*Kết luận: Vi khuẩn dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng (hoại sinh hoặc ký sinh). Trừ một số ít vi khuẩn có khả năng tự dưỡng. 
 Hoạt động 3:         PHÂN BỐ VÀ SỐ LƯỢNG (10')

*Mục tiêu: Biết được trong tự nhiên chỗ nào cũng có vi khuẩn và có số lượng lớn. 
*Tiến hành:

	      Hoạt động dạy
	          Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK- - > trả lời câu hỏi:

Hỏi:Nhận xét sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên?

- GV nhận xét, bổ sung thêm một số vấn đề thực tế: vi khuẩn có trong nước lã - - >gây bệnh lã; vi khuẩn có trong đất (phân hữu cơ     VK        chất vô cơ); VK có trong không khí (vi khuẩn gây bệnh lao)

- GV nêu vấn đề: Tại sao vi khuẩn có số lượng lớn như vậy?

+Yêu cầu HS đọc thông tin □

+Trả lời vấn đề nêu trên

- GV mở rộng thêm:

Giảng: khi điều kiện bất lợi (khó khăn về thức ăn và nhiệt độ) 
[image: image12.wmf]®

 vi khuẩn kết bào xác. 
- GV giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân. 
	3. Phân bố và số lượng:

- Hs đọc thông tin 
[image: image13.wmf]®

tự rút ra nhận xét

- 1- 2 HS phát biểu nhận xét của mình - - >Hs khác góp ý bổ sung. 
- Nghe giảng, hiểu rộng kiến thức. 
- HS đọc thông tin □ SGK - >trả lời câu hỏi. 
 Yêu cầu nêu được:

VK có số lượng lớn là nhờ khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào. 
- HS nghe giảng - >mở rộng kiến thức. 


*Kết luận: 


- Trong tự nhiên, vi khuẩn có mặt khắp mọi nơi: trong đất, trong nước, trong không khí và kể cả trên cơ thể động thực vật và con người. 

- Số lượng vi khuẩn rất lơn, khác nha tùy theo mỗi nơi. 

IV. Củng cố:

- Cho 1- 2 HS đọc kết luận SGK

- H:Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo ra sao?
- Hỏi: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuẩn ký sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

 Đáp án:- Dinh dưỡng của vi khuẩn: VK có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau, một số ít VK có thể chế tạo chất hữu cơ để sống, đó là VK tự dưỡng. Phần lớn VK sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn gọi là VK dị dưỡng (ký sinh hoặc hoại sinh). 

- Vi khuẩn kí sinh: là VK sống bám dựa vào chất hữu cơ của cơ thể sống khác. 

- Vi khuẩn hoại sinh: là VK sống nhờ vào sự phân giải chất hữu cơ có sẵn (xác động thực vật... )


V. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK

- Tìm hiểu những bệnh do VK gây ra cho người và các sinh vật khác. 
 
E. Rút kinh ngiệm:

        Tuần 32                  Tiết: 61                

    Bài 50:                VI KHUẨN (Tiếp theo)

A. Mục tiêu bài học:


I. Kiến thức:


- Kể được các mặt có ích và có hại của vi khuẩn đối với tự nhiên và đời sống con người


- Hiểu được những ứng dụng thực tế của vi khuẩn trong đời sống và sản xuất. 

- Nắm được những nét đại cương về vi rút


II. Kỹ năng:


Rèn luyện kỹ năng quan sát


III. Thái độ, hành vi:

 Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để tránh tác hại của vi khuẩn gây ra. 

B. Các thiết bị, tư liệu dạy học cần thiết:

  Tranh phóng to H50. 2 và 50. 3


C. Phương pháp dạy học:

 
Nêu và giải quyết vấn đề + quan sát + làm việc với SGK+…. 

D. Tiến trình lên lớp:


I. Ổn định tổ chức:


II. Kiểm tra bài cũ:


H: Nêu đặc điểm, kích thước, cấu tạo của vi khuẩn. 

H: Vi khuẩn có những hình thức dinh dưỡng nào? Hình thức nào là chủ yếu?


Hp: Vì sao vi khuẩn có thể tồn tại trong một số điều kiện môi trường bất lợi?

III. Bài mới:



1/Mở bài:


     Chúng ta đã nghiên cứu về đặc điểm hình dạng, cấu tạo, lối sống của vi khuẩn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về vai trò của vi khuẩn và một dạng cơ thể nhỏ hơn vi khuẩn, đó là virut. 


2/Phát triển bài:

Hoạt động 4:         TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN (24')

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt: Vi khuẩn phân bố rộng rãi và có số lượng lớn nên chúng đóng vai trò khá quan trọng trong tự nhiên và đời sống con người. Tùy theo tác dụng mà người ta chia chúng thành 2 loại: có ích và có hại. 
  (Vấn đề 1: Tìm hiểu vai trò tích cực của vi khuẩn (12')

- Yêu cầu HS quan sát kỹ H50. 2 + đọc chú thích - >làm bài tập điền từ

 Lưu ý: GV có thể gợi ý cho HS 2 hình tròn: là vi khuẩn. 
- Cho một vài HS đọc bài tập

- GV nhận xét, chốt lại các khâu: quá trình biến đổi xác ĐV, lá cây rụng 
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vi khuẩn biến đổi thành muối khoáng
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cung cấp lại cho cây. 
- Cho một vài HS đọc thông tin đoạn □ SGK tr162

- >Thảo luận toàn lớp:

Hỏi: Vi khuẩn có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người?
- GV sửa chữa, điều chỉnh kết quả, giúp HS đi đến thống nhất ý kiến

(GV giải thích khái niệm cộng sinh)

- GV cho HS giải thích hiện tượng thực tế:

Ví dụ: vì sao dưa, cà ngâm vào nước muối sau vài ngày hóa chua?

- GV chốt lại vai trò có ích của vi khuẩn. 
(Vấn đề 2: Tìm hiểu tác hại của vi khuẩn (12')

- Tổ chức HS thảo luận nhóm các câu hỏi:

+H1: Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra?

+H2: Thức ăn để lâu ngày sẽ bị ôi thiu, vì sao?Muốn giữ thức ăn không bị thiu ta phải làm thế nào?

- GV nhận xét, bổ sung, chỉnh lí các bệnh do vi khuẩn gây rra:

 VD: bệnh tả: do phẩy khuẩn gây ra; Bệnh lao: do trực khuẩn lao... 
 Lưu ý: GV cần phân tích cho HS thây có những vi khuẩn có cả 2 tác dụng có ích và có hại. 
VD: Vi khuẩn phân giải chất hữu cơ:

 +Có hại: làm hỏng thực phẩm

 +Có ích: phân hủy xác động, thực vật

 GV chốt lại tác hại của vi khuẩn 
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yêu cầu liên hệ hành động của bản thân trong việc phòng chống tác hại do vi khuẩn gây ra
	Ghi: 4. Vai trò của vi khuẩn:

  a/Vi khuẩn có ích:

- HS quan sát H50. 2 + đọc chú thích

- >Hoàn thành bài tập điền từ vào vở bài tập. 
 Đáp án: thứ tự điền từ:

   vi khuẩn 
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chất vô cơ 
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chất hữu cơ

- HS nghiên cứu thông tin

- Một vài HS phát biểu, các HS khác đưa ý kiến tranh luận, góp ý, bổ sung - >thống nhất ý kiến. 
 Yêu cầu nêu được:

+Trong tự nhiên:

•phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ để cây sử dụng

•góp phần hình thành than đá,dầu hỏa

+Trong đời sống:

•Nông nghiệp: vi khuẩn cố định đạm - >bổ sung nguồn đạm cho đất

•chế biến thực phẩm: vi khuẩn lên men

•vai trò trong công nghệ sinh học. 
*Tiểu kết 1: Vi khuẩn có vai trò trong tự nhiên và đời sống con người:

- Phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ

- Góp phần hình thành than đá, dầu lửa

- Nhiều vi khuẩn ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. 
 b/Vi khuẩn có hại:

Hs trao đổi, thảo luận theo nhóm - >dự kiến ghi câu trả lời ra nháp: ghi một số bệnh do vi khuẩn gây ra ở người (ĐV, TV nếu biết)

- Một vài nhóm phát biểu k/q thảo luận - >nhóm khác góp ý, bổ sung. 
 Ở câu 2, yêu cầu nêu được:

 +Giải thích thức ăn bị ôi thiu là do vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn. 
+Muốn giữ thức ăn, phải ngăn ngừa vi khuẩn sinh sản bằng cách: giữ lạnh, phơi khô, ướp muối... 
*Tiểu kết 2: 

- Nhiều vi khuẩn ký sinhi gây bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng. 
- Một số vi khuẩn còn hoại sinh làm hỏng thức ăn

- Vi khuẩn phân giải xác động, thực vật tạo mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. 


    Hoạt động 5:        SƠ LƯỢC VỀ VIRUT (8 phút)

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- Dẫn dắt và ghi bảng

- GV giới thiệu khái quát về virut

- Cho 1- 2 HS đứng lên đọc thông tin mục 5 SGK

- Yêu cầu HS kể tên một vài bệnh do virut gây ra?

- Gv có thể bổ sung, mở rộng kiến thức cho HS về các loài virut gây bệnh, như virut HIV, vrrut H5N1, vi rut gây bệnh dại.... 
	5. Sơ lược về virut:

- HS đọc thông tin về virut để hiểu được kích thước, cấu tạo, đời sống của virut. 
- HS có thể kể một vài bệnh. VD: cúm gia cầm (do vrrut H5N1), sốt do virut ở người, người nhiễm HIV... 
*Kết luận: Virut rất nhỏ, chưa có cấu tạo tế bào sống, lý sinh bắt buộc và thường gây bệnh cho vật chủ



IV. Tổng kết và kiểm tra, đánh giá:

- HS đọc kết luận SGK

- H: VI khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?

- H: Các vi khuẩn hoại sinh có tác dụng như thế nào? Lấy ví dụ cụ thể về mặt có ích và có hại của chúng. 

V. Dặn dò:

- HỌc bài, trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK

- Chuẩn bị: mẫu nấm rơm

    Tuần:32                      Tiết:62                  

Bài 51:                       NẤM

      Tiết 1:    MỐC TRẮNG VÀ NẤM RƠM

A. Mục tiêu:

   I. Kién thức:
  - Nắm được đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của mốc trắng

  - Phân biệt được các phần của một nấm rơm

  - Nêu được đặcn điểm chủ yếu của Nấm nói chung(về cấu tạo,dinh dưỡng,sinh sản)

  II. Kỹ năng:

  Rèn kĩ năng quan sát

 III. Thái độ:

  Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật

B. Đồ dùng dạy học:

  - Tranh;phóng to H51. 1, H51. 3. 
  - Mẫu: mốc trắng, nấm rơm

  - Kính hiển vi: phiến kính, kim mũi mác. 
 C. Phương pháp dạy học:

 Quan sát mẫu,tranh, tiêu bản+hỏi đáp+thảo luận nhóm+.... 
D. Tiến trình lên lớp:

 I. Ổn định tổ chức:

 II. Kiểm tra bài cũ:
  H: Vikhuẩn có vai trò gì trong thieen nhiên,trong công nghiệp,trong nông nghiệp và trong 

đời sống con người?

  Hp:Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu phải làm thế nào?

 III. Bài mới:

 1. Mở bài:

    Đồ đạc quần áo để lâu nơi ẩm thấp sẽ thấy xuất hiện những chấm đen, đó là do một số nấm mốc 

gây nên. Nấm mốc là tên gọi chung của nhiều loại mốc mà cơ thể rất nhỏ bé, chúng thuộc nhóm nấm. 
Nấm cúng còn gồm cả những loại lớn hơn, thường sống trên đất ẩm, rơm rạ hoặc thân cây gỗ mục. 
 2. Phát triển bài:

a. Hoạt động 1;  QUAN SÁT HÌNH DẠNG VÀ CẤU TẠO CUẨ MỐC TRẮNG (14’)

*Mục tiêu: Quan sát được hình dạng của mốc trắng với túi bào tử và quan sát đựoc bào tử. 
*Tiến hành:

	    Hoạt động dạy
	    Hoạt động học

	- Gv nhắc lại thâo tác xem KHV

 Hướng dẫn hs lấy mẫu mốc trắng và yêu cầu quan sát về hình dạng, màu sắc cấu tậo sợi mốc; hình dạng và vị trí túi bào tử(nếu ko có đk có thể dùng tranh)

- Tổ chức thảo luận cả lớp

- GV tổng kết lại,bổ sung nếu cần

- Gv đưa thông tin về dinh dưỡng và sinh sản của mốc trắng- >cho 1- 2 hs đọc đoạn □sgktr165
	- HS hoạt động theo nhóm

+quan sát mẫu vật thật

+đối chiếu với tranh vẽ - >nhận xét về hình dạng 

và cấu tạo

- Đại diện nhóm phát biểu- > các nhóm khác bổ sung. 
 Yêu cầu:

+Hình dạng: dạng sợi phân nhánh

+Màu sắc: không màu, không có diệp lục

+Cấu tạo: sợi mốc có chất té bào nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào. 


*Kết luận:   - Đặc điểm cấu tạo:

           +có dạng sợi, phân nhánh

           +cơ thể có nhiều tế bào nhưng không có vách ngăn, trong tế bào có nhiều nhân. 
           +Tế bào không có diệp lục và trong suốt

           - Dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh trên chất hữu cơ, cơm, bánh mì…

           - Sinh sản vô tính bằng bào tử. 
b. Hoạt động 2:  LÀM QUEN MỘT VÀI LOẠI MỐC KHÁC (5’)

	            Hoạt động dạy
	           Hoạt động học

	- Gv dùng tranh giới thiệu mốc xanh,mốc tương,mốc rượu

 +Phân biệt các loại mốc này với mốc trắng
	- Hs quan sát hình 51. 2- > nhận biết mốc xanh,

mốc tương, mốc rượu. 
 Nhận biết các loại mốc này trong thực tế

+Mốc trắng:màu vàng hoa cau- >làm tương

+Mốc xanh:màu xanh, hay gặp ở vỏ cam, bưởi. 
+Mốc rượu: làm rượu, màu trắng


  c. Hoạt động 3:      QUAN SẤT HÌNH DẠNG,CẤU TẠO CỦA NẤM RƠM        (14’)

 *Mục tiêu: Phân biệt được các phàn của một mũ nấm,nhận biết được bào tử và vị trí của chúng trên mũ 

nấm

*Tiến hành:

	       Hoạt động dạy
	          Hoạt động học

	 - Y/c hs quan sát mẫu vật- >đối chiếu với tranh vẽ(H51. 3)

- >phân nbiệt được các phần của nấm?

- GV gọi 1 hs đem mẫu nấm rơm lên chỉ và gọi tên 

từng phần của nấm

- Hướng dẫn hs lấy 1 phiến mỏng dưới mũ nấm- >

đặt lên phiến kính- >dằm nhẹ- >quan sát bào tử bằng kính lúp

- Y/c hs: nhắc lại cấu tạo của nấm mũ (các loại nấm có mũ nói chung)

- Gọi 1 hs đọc đoạn □(tr 167,sgk)
	- Hs quan sát mẫu, đối chiếu với hình vẽ sgk- >

phân biệt: mũ nấm, cuống nấm và sợi nấm

 +Các pơhần mỏng dưới mũ nấm

 +Hs lên trình bày- >nhóm khác góp ý,bổ sung

- HS tiến hành quan sát bào tử nẫm=>mô tả hình 

dạng

- HS trả lời- > hs khác góp ý bổ sung


*Kết luận: - Đặc điểm cấu tạo: có cấu tạo nhiều tế bào, giữa các tế bào có vách ngăn, mỗi tế 

  bào có 2 nhân và không chứa diệp lục. Cơ thể chia làm 2 phần:

           +Phần cơ quan sinh dưỡng có dạng sợi ở bên dưới 

           +Phần cơ quan sinh sản là mũ nấm gắn vào cuống nấm nằm bên trên. 
           - Dinh dưỡng theo lối hoại sinh. 
           - Sinh sản vô tính bằng bào tử. Bào tử chứa rất nhiều trong các phiến mỏng ở mặt 

 dưới của mũ nấm. 
IV>Tổng kết và kiểm tra đánh giá(5’)

- HS đọc kết luận sgk

- H: Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào?

 Chúng sinh sản bằngd gì?

- H: Nấm có đặc điểm gì giống và khác với vi khuẩn?

V. Hướng dẫn về nhà:

 - Học bài trả lời câuhỏi sgk

 - Đọc “em cón biết/”

 - Thu thập mộpt số bộ phận cây bị bệnh nấm. Đem nấm rơm, nấm mèo

E. Rút kinh nghiệm
Tuần: 33                           Tiết: 63                 

Bài51:                 NẤM (tiếp... )

Tiết 2:        ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NẤM

A. Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức:

- Biết được một vài đk cho sự phát triển của nấm,từ đó liên hệ áp dụng. 
- Nêu được một số ví dụ về nấm có ích và nấm có hại đối với con người. 
II. Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng quan sát

 - Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế

III. Thái bđộ,hành vi:

Biết cách ngăn chặn sự phát triển của nấm có hại,phòng ngừa một số bệnh ngoài da do nấm. 
B. Đồ dùng dạy học:

 - Mẫu: +Nấm có ích: nấm rơm,nấm huơng,nấm linh chi

       +Một số cây bị bệnh nấm. 
 - Tranh một số nấm ăn được,nấm độc. 
C. Phương pháp dạy học:

 Quan sát +hỏi đáp+ thuyết trình+thảo luận nhóm+... 
D. Tiến trình dạy học:

 I. Ổn đinh tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:5’

 H1:Nêu đặc điểm cấu tạo,dinh dưỡng và sinh sản của Mốc trắng

 H2:Nêu đặc điểm,cấu tạo,dinh dưỡng và sinh sản của Nấm rơm. 
III. Bài mới:

 1. Mở bài:
  - Gv dẫn dắt đi vào mục B: Nấm sống trong đk sinh thái học ntn?Tầm quan trọng của nấm?

 2. Phát triển bài:

  a. Hoạt động 1:  TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM   (16’)

*Mục tiêu: HS nắm được đk để nấm phát triển thích hợp và cách dinh dưỡng của nấm là dị dưỡng

*Tiến hành:

	        Hoạt động dạy 
	           Hoạt động học

	- Y/c hs trao đổi,thảo luận nhóm 3 câu hỏi:

+ H1:Tại sao muốn gây mốc trắng chỉ càn để cơm ở nhiệt độ trong phòng và vẩy thêm ít nước?

 +H2:Tại sao quần áo lâu ngày không phơi nắng hoặc để nơi ẩm thuờng bị nấm mốc?

 +H3: Tại sao trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được?

- Tổ chức thảo luận giữa các nhóm

- Gv tổng kết- >đặt câu hỏi:

 H: Nêu các đk phát triẻn của Nấm?

- Cho hs đọc thông tin mục 1 để củng cố kết luận

- Y/c hs đọc thông tin mục 2,sgk - > trả lời câu hỏi:

 H: Nấm ko có diệp lục,vậy nấm dinh dưõng bằng những hình thứ nào?

- Cho hs lấy ví dụ về nấm hoại sinh và nấm ký sinh

- GV bổ sung thêm một số loại nấm
	1/ĐK phát triển của nấm:

- HS hoạt động trao đổi thảo luận 3 câu hỏi đã nêu. 
- Một vài nhóm phát biẻu kết quả thảo luận- >

cá nhóm khác nhận xét,góp ý,bổ sung. 
 Yêu cầu nêu được:

+(1): Bào tử nấm mốc phát triển ở nơi giàu chất hữu cơ, ấm và rất ẩm. 
+(2): Nấm sử dụng chất hữu cơ có sẳn

+(3): Nấm không cần ánh sáng vì ở chúng không xảy ra hiện tượng quang hợp,ngược lại,ánh sáng còn có tác dụng diệt nấm. 
- Qua thảoluận trên lớp,hs tự rút ra các đk phát triển của nấm=>trả lời câu hỏi trước lớp

*Tiểu kết 1: Nấm chỉ dụng chất hữu cơ có sẳn và cần nhiệt độ, độ ẩm thích hợp  để 

phát triển

2/Cách dinh dưõng:

- Đọc thông tin,suy nghĩ trả lời câu hỏi. Y/c nêu được các hình thức: hoại sinh,ký sinh,cộng sinh. 
- Nêu thêm vd

- Nghe giảng- >biết thêm nhiều loại nấm

*Tiểu kết 2: Nấm là những cơ thể dị dưỡng: hoại sinh hay ký sinh. Một số nấm sống cộng sinh. 


    b. Hoạt động 2: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NÂM (16’)

*Mục tiêu:  HS biết được lợi ích và tác hại của nấm. 
*Tiến hành:
	        Hoạt động dạy
	      Hoạt động học

	   - Yêu cầu hs:liên hệ thực tế+quan sát hình+đọc     thông tin sgk- >tìm ra những nấm có ích=>trả lời câu hỏi:

 H: Nêu những lợi ích của nấm(có kèm theo ví dụ minh hoạ)?

- Gv đưa ra một số mẫu,tranh ảnh về nấm có ích cùng công dụng của nó=>chốt kiến thức

- Cho hs quan sát mẫu hoặc tranh một số bộ phận cây bị bệnh nấm

 H: Nấm gây những tác hại gì cho thực vật?

 +GV tổng kết,giới thiệu một vài nấm có hại gây bệnh ở TV. 
- Y/c hs đọc thông tin □ sgk- >trảlời câuhỏi:

 H: Kể một số nấm gay hại cho con người?

- Cho hs quan sát nhận dạng một số nấm độc. 
- H:Muốn phòng trừ các bệnh do nấm gây ra phải làm thees nào?

- H:Muốn đồ đạc,quần áo ko bị nấm mốc phải làm gì?
	1. Lợi ích của Nấm:

- Hs liên hệ thực tế,quan sát hình, đọc thông tin- 
trả lời câu hỏi

*Tiểu kết 1:  Nấm có tầm quan trọng lớn trong 

thiên nhiên và đời sống con người. 
 Ví dụ:(hs tự ghi)

2. Tác hại của nấm:

- Quan sát mẫu,tranh - >thảo luận trong nhóm nhỏ trả lời câu hỏi do gv đặt ra

- Đọc thông tin,trả lời câu hỏi. 
- Quan sát một số nấm độc. Lưu ý đếnb màu sắc sặc sỡ,hấp dẫn của nấm độc. 
- Từ đk sinh học - >tìm ra biện pháp,như:

 +giữ vệ sinh cơ thể,bảo quản quần áo nơi khô ráo

  +cần giặt sạch,phơi ra nắng

*Tiểu kết 2: Nấm gây một số tác hại như:

 - Nấm ký sinh gây bệnh cho người như hắc lào, lang ben, nấm tóc... ; gây bệnh cho cây trồng như: đạo ôn, đốm nâu ở lúa, bệnh than ở bắp... 
 - Nấm mốc làm hỏng thức ăn, đồ dùng. 
 - Nấm độc có thể gây ngộ độc. 


IV. Tổng kết và kiểm tra, đánh giá: 5’

 - HS đọc k/l trong sgk

 - H: Nêu đk phát triển và cách dinh dưỡng của nấm?

 - H: Làm thế nào để hạn chế sự phát triển của nấm?

 - H: Kể một số nấm có ích và có hại cho con người(nêu tác dụng của nó)

V. Hướng dẫn về nhà: 
 - Học bài,trả lời câu hỏi 1,2,3,4 sgk

 - Chuẩn bị:thu thạp mẫu địa y trên các thân cây to. 
E. Rút kinh nghiệm:

Tuần: 33                           Tiết: 64                 

Bài 52                   ĐỊA Y 

A/ Mục tiêu bài học 

I. Kiến thức 

  - Nhận biết được địa y trong tự nhiên qua đặc điểm về màu sắc, hình học và nơi mọc

- Hiểu được thành phần địa y 

- Hiểu được thế nào là hình thức sống công sinh 

II. Kỹ năng 

  Rèn kỹ năng quan sát 

III. Thái độ, hành vi 

  Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật 

B/ Đồ dùng dạy học   
 -  Mẫu:  Địa y 

 - Tranh: hình dạng và cấu tạo của địa y 

C/ Phương pháp dạy học  
 Quan sát + nêu và giải quiêt vấn đề + làm việt vối sách giáo khoa + thảo luận nhóm +.... 
D/Tiến trình dạy học

 I/ Ổn định tổ chức

 II/Kiểm tra bài cũ 

- H: Nêu điều kiện phát triển và cách dinh dưỡng của nấm?

- H:Kể một số nấm có ích và có hại cho con người?

(Ví dụ:Phơi khô quần áo, giũu gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ... )

III/Vào bài mới 

1/Mở bài 

  Nếu để ý nhìn trên thân các cây gỗ ta thấy có những mảng vảy màu xanh xám bám chặt vào n vỏ cây. Đó chính là địa y. Vậy địa y là gì?

2. Phát triển bài:

a. Hoạt động 1: QUAN SÁT HÌNH DẠNG CẤU TẠO CỦA ĐỊA Y(20)

*Mục tiêu:- Nhận dạng địa y trong tự nhiên

         - Hiểu được cấu tạo của địa y

         - Giải thích được thế nào là sống cộng sinh

*Tiến hành:

	       Hoạt động dạy
	       Hoạt động học 

	 - Yêu cầu hs quan sát mẫu+trnh H52. 1H52. 2=>Trả lời câu hỏi:

+H1:Mẫu địa y em lấy ở đâu?

+H2: Nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y. 
+H3:Nhận xét về thành phần cấu tạo của địa y.   

- Tổ chức trao đổi kết quả thảo luận giữa các nhóm

- GV nhận xét,bổ sung. 
- Y/c hs đọcthông tin sgk tr 171- >

H:Vai trò của nấm và tảo trong đời sống địa y?

H: Thế nào là hình thức sống cộng sinh?

- GV cho hs thảo luận

- Gv giảng bổ sung thêm ví dụ về hình thức sống cộng sinh. 
- GV chốt lại kiến thức 
	- Hoạt động nhóm
+Hs trong nhóm quan sát mẫu địa y, đốichiếu hình

vẽ- >trả lời câu hỏi các ý 1,2

+Quan sát h52. 2- >nhận xét về cấu tạo

- 1- 2 đại diện nhóm phát biểu - >nhóm khác bổ sung. 
- HS đọc thông tin- >trả lời câu hỏi. Y/c nêu được:

 +Nấm cung cấp muối khoáng cho tảo

 +Tảo quang hợp - >tạo chất hữu cơ để nuôi sống 2 bên. 
 +Nêu được khái niệm cộng sinh. :là hình thức sống chung giữa 2 cơ thể sinh vật và cả 2 bên đều có lợi


*Kết luận: - Địa y là một tổ chức cộng sinh giữa một số loài tảo và nấm. 
 - Về hình dạng, địa y có thể hình vảy, đó là nhwngx bản mỏng,dính chặt vào vỏ cây,hoặc hình cành,trông giống như một cành cây nhỏ phân nhánh,cũng có khi có dạng giống như một búi sợimắc vào cành cây. 
 - Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào màu xanh xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu. 
b. Hoạt động 2:         VAI TRÒ CỦA ĐỊA Y (20’)
	        Hoạt động dạy
	      Hoạt động học

	- Dẫn dắt

- Y/c hs đọc thông tin mục 2- >Trả lời câu hỏi:

 H: Địa y có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người?

- Gv tổ chức thảo luận toàn lớp. 
· Liên hệ BVMT: GV cung cấp: Trong nghiên cứu sinh thái, địa y được dùng làm vật chỉ thị để đo mức độ ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt những nơi có mật độ giao thông lớn. Khi hoạt động, các loại xe thải ra không khí một số loại kim loại nặng độc hại và một số địa y có khả năng hấp thụ những kim loại này. Nghiên cứu nồng độ kim loại mà địa y hấp thụ, người ta xác định được mức độ ô nhiễm môi trường. 
=>Tổng kết vai trò của địa y. 
	- HS đọc thông tin - >trả lời câu hỏi. 
 Yêu cầu nêu được:

 +Tạo thành đất

 +Là thức ăn của hươu Bắc cực

 +Là nguyên liệu chế nước hoa,phẩm nhuộm.... 
- 1- 2 hs phát biểu

- >Lớp góp ý,bổ sung


*Kết luận: 
  - Địa y phân huỷ đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau. 
  - Một số địa y là thức ăn chủyêú của loài hươu Bắc cực

  - Địa y được sử dụng chế tạo rượu,nước bia,phẩm nhuộm,làm thuốc... 
  - Địa y còn là chỉ thị mức độ ô nhiễm môi trường trong không khí. 
IV. Tổng kết và kiểm tra đánh giá:5’

- Gọi 1- 2 hs đọc kết luận trong sgk

- H: Địa y có những hình dạng nào?chúng mọc ở nđâu?

- H: Thành phần cấu tạo địa y gồm những gì?

- H: Quan hệ giữa các dạng sinh vật trong địa y được thể hiện ntn?

- H: Vai trò của địa y ntn?

V. Hướng dẫn về nhà:

 - Học bài; trả lời câu hỏi sgk

 - Chuẩn bị tham quan thiên nhiên:như phần chuẩn bị sgk tr172

E. Rút kinh ngiệm:

Tuần: 34                               Tiết: 65                    

         SỬA BÀI TẬP TRONG VỞ BÀI TẬP SINH HỌC 6

A. Mục tiêu:

- Nhằm giúp hs giải được những bài tập mà bản thân HS chưa làm được. 
- Trên cơ sở đó hoàn thiện kiến thức cho HS. 
- Có ý chí vươn lên trong học tập,say mê bộ môn sinh học. 
B. Phương pháp dạy học:

  Hỏi đáp+giải đáp thắc mắc +.... 
C. Chuẩn bị:

  Gv chuẩn bị trước đáp án tất cả câub hỏi và bài tập có trong vở bài tập. 
D. Những dạng bài tập cần lưu ý:
  (Từ chương VI đến chương X)

· ChươngVI: HOA

?1/Những hoa nhỏ mọc thành cụm có tấc dụng gì đ/v sâubọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

 ĐÁ:Mọc thành cum- >sâu bọ dễ phát hiện đến hut mật hoặc lấy phấn hoa.... Điều này giúp cho hoa dễ dàng thụ phấn với nhau. 
?2/Những câycó hoa nở về đêm như nhài,quỳnh,dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

Đáp án:  Đặc điểm thu hút: màu trắng và hương thơm đặc biệt

   +Màu trắng:Làm cho hoa nổi bật trong đêm tối

   +Hương thơm đaqực biệt:kích thich s sâu bọ tìm đến dù chúng có thể chưa nhận ra hoa. 
?3/Bài tập nối,bảng vở BTSH6- tr62

ĐA: 1e;   2c;   3a;   4b;      5d. 
· ChươngVIII:  QUẢ VÀ HẠT

?4/Hãy kể tên 3 quả mọng và 3 quả hạch có ở địa phương. 
Đáp án:  - Quả mọng: đu đủ,cà chua, dưa leo

        - Quả hach: quả dừa,quả xoài,quả đào. 
?5/Sau khi học xong bài 33 “Hạt và các bộ phận của hạt” cóbạn nói rằng: hạt lạc gồm 3 phần là vỏ,phôi và chấtdinh dưỡng dự trữ. Thêom câu nói của bạn có vhính xác không? Vì sao?

Đáp án: Hạt lạc có cấu tạo giống hạt đỗ đen là chỉ gồm 2 bộ phận là vỏ và phôi,vì chất dự trữ của hạt được chứa trong 2 lá mầm. Vì vậy câu nói của bạn chưa thật chính xác. 
?6/Bài tập điền từ: bài “tổng kết về cây có hoa”,phần ghi nhớ- vở BTSH6,tr74. 
Đáp án: 
 Sống trong các môi trường khác nhau,trải qua quá trình lâu dài,cây xanh đã hình thành một sốđặc điểm thích nghi. 
 Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đất: trong nước, trên cạn,vùng nóng,vùng lạnh. 
?7/Bài tập: hoàn thành sơ đồ,vở BTSH6- tr76. 
ĐA: - Tảo đơn bào:tảo tiểucầu,tảo silic

     - Tảo đa bào:tảo vòng,rau diếp biển,rau cau,tảo sừng hươu. 
?8/Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được những chỗ ẩm ướt?

Đáp án:  Rêu có rễ giả,chưa có mạch dẫn nên khả năng hút nước còn hạn chế. Để có đủ nước và chất khoáng cho cơ thể,thân và lá tham gia lấy nước theo cơ chế thấm qua bề mặt. Do vậy rêu chỉ sống được ở nơi ẩm ướt. 
?9/Bài tập trấc nghiệm:bài 41 “Hat kín- đặc điểm chung thực vật hạt kín”- vở BTSH6- tr84- 85. 
ĐA: - tính chất đặc trưng của các cây hạt kín: d

    - Các cây hạt kín rất khác nhau,thể hiện ở: h

?10/ bài tập:hoàn thành sơ đồ- vở BTSH6- tr86

ĐA: 

- Lớp 2 lá mầm:                                       - Lớp 1 lá mầm:

 +phôi có 2 lá mầm                                      +phôi có 1 lá mầm

 +hệ rễ cọc                                            +hệ rễ chùm

?11/Hoàn thành nối cộtA- B,bảng trong vở BTSH6- tr88

ĐA:  1b;                2c;                 3e;                    4a;                  5d. 
?12/ Bài tập điền từ- vở BTSH6- tr90. 
Đáp án:  a. Các cơ thể sống đầu tiên→đại dương

b. tảo nguyên thuỷ →những cây hạt kín

c. Rêu →  Dương xỉ →  Hạt trần →  Hạt kín

d. Nước  →  lên cạn

e. Khí hậu

?13/Bài tập điền từ:phần ghi nhớ- vở BTSH6tr94

ĐA: Hệ rễ →  tán cây  →  hạn chế lũ lụt

?14/Tại sẳô vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

ĐÁ: Vì để chống gió bão,xói mòn,rữa trôi đất. 
?15/Điền vào chuỗi thức ăn: câu 3 vở BTSH6- tr96

ĐA:         cỏ  →      thỏ  →        cáo

            cỏ  →      thỏ  →       người

        hoặc:cỏ  →      bò    →      người

?16/Bài tập trắc nghiệm: bài tập 4- vỏ BTSH6- tr96

ĐA:            d

· Chương X:  VI KHUẨN- NẤM- ĐỊA Y

?17/Tại sao thức ăn bị ôi thiu?Muốn giữ cho thức ăn khỏi bịthiu thì phải làm thế nào?

Đáp án: - Vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn → thức ăn bị ôi thiu. 
       - Cần tạo môi truờng không thuận lợi- - >vi khuẩn không thể phát triển được,như: hâm nóng, ướp lạnh... 
E>Dặn dò:

 Xem lại những dạngbài tập đã làm. Xem laị kiến thức đã học HKII

G. Rút kinh nghiệm:

Tuần: 34                     Tiết: 66                      Ngày .......................
ÔN TẬPHỌC KÌ II

I. Mục đích yêu cầu:

- Nhằm giúp hs có định hướng trong việc ôn tập KHII,hệthống hoá và nắm chắc đượcnhững kiến thức cơ bản. 
- Khi ôn tập cần phải hiểu được,nhớ được và khắc sâu những vấn đề trọng tâm. Tránh tình trạng học vẹt,họctủ

- Khi ôn tập càn phải kết hợp cặt chẽ với sgk,xem lại kênh hình,kênh chữ trong sách. Đọc thêm mục “Em có biết?”,có thể đọc thêm một số sáchtham khảokhác. 
- HS cần phải xem lạinhững dạngcâu hỏi,những dạng bài tập đã làm và mốtố sách bài tập khác. 
- mạnh dan hỏi thầy cô giáo những ván đè khó,những vấn đề mình chưa hiểu. 
- Có thể ôn tậptheo nhóm. Những em ởgần nhà có thể lậpthành mộtnhóm. Phát huy “đôi bạn cùng tiến” để ôn tập đạt hiệu quả. 
- Có thể phân công nhiệm vụ cho nhóm. Mỗi nhóm chuyên sâu vào một hoặc một vài nộidung nào đó. 
II. Phương pháp ôn tập

 Nêu và giải quyếtván đề+giải đáp thắc mắc+hoạt động nhóm+.... 
III. Chuẩn bị:

  Gv chuẩn bị và phổ biến đề cương ôn tập cho HS. 
IV. Đề cương ôn tập:

 Phần 1:    Lí thuyết
1. Cấu tạo và chức năng của hoa

2. Thụ phấn,thụ tinh,kết hạt và tạo quả

3. Các loại quả

4. Hạt:

 a. Các bộ phận của hạt

 b. Phân biệt hạt 2 lá mầm và hạt 1 lá mầm

 c. Các cách phát tán của quả và hạt. Đặc điểm thích nghi với từng cachs phát tán. 
d. Điều kiện nảy mầm của hạt. Ứng dụng kiến thức về ĐKNMCH và thực tiễn trồng trọt. 
5. Mối quan hệ giữa cấu tạo,chức năng và môi trường. Bao gồm:

a. Mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan oqrcây xanh có hoa

b. Mối quan hệ về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa. 
c. Mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường

6. Phân loại thực vật:

a. Phân loại thực vật là gì?Các bậc phân loại?

b. Đặc điểm chính của các ngành,từ:Tảo - > Rêu - >Dương xỉ- - >Hạt trần - > Hạt kín

c. Phân biệt lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm ở ngành Hạt kín. 
7. Sự phát triển của giới Thực vật. 
8. Nguồn gốc cây trồng. 
9. Vai trò của thực vật:

a. Điều hoà khí hậu

b. Bảo vệ đất và nguồn nước

c. Thực vật đối với động vật và đời sống con người

10. Đa dạng thực vật:

a. Khái niệm;



b. Tình hình đa dạng thực vật ở Việt Nam. 


c. Các biện phápbảo vệ đa dạng thực vật. 
11. Vi khuẩn- Nấm- Địa y

a. Các đặc điểm về hình dạng,kích thước,cấu tạo. 
b. Đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản của mỗim nhóm. 
c. Vai trò. 
 Phần 2:         Bài tập

I>Thụ phấn,thụ tinh,kết hạt và tạo quả:

Câu 1: Hãy kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó. 
Câu 2:Quả và hạt là do bộ phận nào của hoa tạo thành?Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa?Tên của bộ phận đó?

II>Các loại quả:

Câu 3: Hoàn thành bảng dưới đây: (đánh dấu × vào vị trí đúng)

	STT
	 Tên quả
	          Quả khô
	             Quả thịt

	
	
	Qủa khô nẻ
	     Quả khô không nẻ
	  Qủa mọng
	   Quả hạch

	1
	Quả đu đủ
	
	
	
	

	2
	Quả mơ
	
	
	
	

	3
	Quả cải
	
	
	
	

	4
	Quả chò
	
	
	
	

	5
	Quả chanh
	
	
	
	

	6
	Quả bông
	
	
	
	

	7
	Quả cà chua
	
	
	
	

	8
	Quả đậu Hà lan
	
	
	
	

	9
	Quả táo ta
	
	
	
	

	10
	Quả thìa là
	
	
	
	

	11
	Quả………. 
	
	
	
	


Câu 4: Hãy kể 3 loại quả khô,3 loại quả thịt ở địa phương em. 
III> Hạt:

Câu 5: Hãy kể những biện pháp kỹ thuật để làm cho hạt giống nảy mầm tốt. 
Câu 6: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt cây hai lá mầm và hạt cây một lá mầm. 
Câu 7: Có các cách phát tán nào của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi của từng cách phát tán. 
IV> Các nhóm thực vật:

Câu8: Chọn câu trả lời dúng nhất:

 Cơ quan sinh sản của rêu là:

a. Hoa;  b. Quả;    c. Hạt;   d. Túi bào tử. 
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng nhất:

 Trong các nhóm cây sau đây, nhóm nào toàn cây một lá mầm:

a. Cây cà chua,cây ớt,cây chanh. 
b. cây phượng vĩ,cây đậu xanh,cây cải

c. Cây lúa,cây ngô,cây hành. 
d. Cây ổi,cây dừa, cây mướp. 
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng nhất:

Trong những nhóm sau đây,nhóm nào toàn cây thuộc ngành Hạt kín ?

a. Cây mít,cây rêu, cây ớt

b. Cây thông,cây lúa,cây bèo tây

c. Cây đào,cây chuối,cây dương xỉ

d. Cây hoa hồng,cây cải,cây dừa  
Câu 11: Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hởp cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A. Ví dụ: 1b

	         Cột A
	                Cột B

	1. Các ngành tảo có các dặc điểm……
	a. Đã có rễ,thân,lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nón. Hạt hở(hạt nằm trên lá noãn)

	2. Ngành rêu có các đặc điểm….. 
	b. Chưa có rễ,thân,lá. 
Sống ở nước là chủ yếu

	3. Ngành dương xỉ có các đặc điểm…. 
	c. Thân không phân nhánh,rễ giả,lá nhỏ chưa có gân giữa. Sống ở cạn,thường là nơi ẩm ướt. Có bào tử. 
 Bào tử nảy mầm thành cây con. 

	4. Ngành Hạt trần có các đặc điểm…
	d. Thân,rễ,lá đa dạng. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa và quả. Hạt kín(hạt nằm trong quả)

	5. Ngành Hạt kín có các đặc điểm…. 
	e. đã có rễ,thân,lá. Sống ở cạn là chủ yếu. có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản. 


Trả lời: 1……2……….. 3………….. 4……………5……   

V> Sự phát triển của giới thực vật:

Câu 12: Diền vào chỗ trống trong các câu sau đây bằng những từ thích hợp đã biết:

a/Tổ tiên chung của mọi sinh vật cũng như của giới thực vật ngày nay là………………,chúng xuất hiện trong các …………

b/Dạng thực vật vật xuất hiện đầu tiên là…………………….,dạng thực vật xuất hiện sau cùng là………………………….. 
c/Các thực vật ở cạn bao gồm………………………………………….. 
d/Sự chuyển môi trường sống từ dưới ………. lên…………….. là nguyên nhân chính thực vật phát triển từ thấp đến cao. 
e/Sự xuất hiện của các dạng thực vật mới trong quá trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của…………. 
VI> Nguồn gốc cây trồng:

Câu 13:  Cây trồng khác cây dại như thế nào?Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một vài ví dụ cụ thể. 
VII>Vai trò của thực vật;

Câu 14: Vì sao nói: “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?   

Câu 15: Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng?

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng nhất:

 Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:

a. Cây xanh làm giảm lượng oxi không khí

b. Cây xanh làm tăng lượng khí cacbonic trong không khí

c. Cây xanh làm giảm sự tăng nhiệt độ trên quả đất

d. Cây xanh làm hạn chế sự sống của các dạng sinh vật khác 

Câu 17:Trong các chuỗi liên tục sau dây hãy thay thế các từ động vật,thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể:

         Là thức ăn               là thức ăn

Thực vật           động vật ăn cỏ            Động vật ăn thịt

          Là thức ăn               là thức ăn

Thực vật               Động vật              Người

Câu 18: Ở địa phương em những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

Câu 19: Hút thuốc lá có hại như thế nào?

VIII>Đa dạng thực vật:

Câu 20:   Đa dạng thực vật là gì? Em hãy nêu những biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

IX> Vi khuẩn - Nấm- Địa y:
Câu 21:Tại sao thức ăn bị ôi,thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu thì phải làm thế nào?

Câu 22: Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho con người. 
             Đáp án phần bài tập

Câu 1: Ví dụ: Hoa bí ngô, hoa dạ hương. 
- Hoa bí ngô: dưới đáy hoa có đĩa mật,tràng hoa dạng hình phễu. 
- Hoa dạ hương: màu trắng(nổi bật trong đêm tối); có hương thơm(thu hút sâu bọ đến)

Câu 2:

- Quả và hạt: HS xem lại lại kiến thức cơ bản để tả lời. 
- Một số trường hợp quả hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa như:

+Cà chua,quả hồng vẫn còn lại phần đài hoa

+Bắp,chuối… còn giữ lại đầu nhuỵ,vòi nhuỵ. 
Câu 3:

	STT
	 Tên quả
	          Quả khô
	             Quả thịt

	
	
	Qủa khô nẻ
	     Quả khô không nẻ
	  Qủa mọng
	   Quả hạch

	1
	Quả đu đủ
	
	
	v
	

	2
	Quả mơ
	
	
	
	V

	3
	Quả cải
	v
	
	
	

	4
	Quả chò
	
	v
	
	

	5
	Quả chanh
	
	
	v
	

	6
	Quả bông
	v
	
	
	

	7
	Quả cà chua
	
	
	v
	

	8
	Quả đậu Hà lan
	v
	
	
	

	9
	Quả táo ta
	
	
	
	V

	10
	Quả thìa là
	
	v
	
	

	11
	Quả…xoài……. 
	
	
	
	V


Câu 4: - Quả khô: đậu xanh,quả bông, quả bồ kết…

       - Quả thịt: quả xoài,quả mận,quả bơ.. 
Câu5: Những biện pháp kỹ thuật để làm cho hạt giống nảy mầm tốt:

- Chọn hạt to,chắc mẩy,không bị sứt sẹo,không bị sâu bệnh. 
- Chuẩn bị tốt đất gieo trồng

- Gieo hạt đúng thời vụ…. 
Câu6: *Điểm giống nhau: - đều có vỏ và phôi; 

- trong phôi đều có các bộ phận:lá mầm,thân mầm,rễ mầm,chồi mầm 

- Đều có chứa chất dinh dưỡng dự trữ cần cho hạt khi nảy mầm. 
    *Khác nhau:

	       Hạt một lá mầm
	             Hạt hai lá mầm

	- Phôi của hạt có một lá mầm

- Chất dinh đưỡngự trữ ở phôi nhũ
	- Phôi của hạt có hai lá mầm

- Chất dinh dưỡng dự trữ ở hai lá mầm


Câu 7: Có 3 cách phát tán tự nhiên của quả và hạt:

a/Phát tán nhờ gió:

- Ví dụ:quả chò,quả trâm bầu,hạt hoa sữa,quả bồ công anh…. 
- Đặc điểm thích nghi:quả hoặc hạt có cánh hoặc có túm lông nhẹ. 
b/Phát tán nhờ động vật:

- Ví dụ: quả trinh nữ,quả thông,quả ké đầu ngựa…

- Đặc điểm thích nghi: quả hoặc hạt có hương thơm,vị ngọt; hạt có vỏ cứng,có nhiều gai,móc bám. 
c/Tự phát tán:

- Ví dụ:quả đậu,quả cải,quả chi chi. 
- Đặc điểm thích nghi: vỏ quả tqj nứt để hạt tung ra ngoài. 
Câu 8: d

Câu 9: c

Câu 10: d

Câu 11:     1b…………. 2c…………3e………………. 4a…………….. 5d………………. 
  Câu 12: Đáp án:  a. Các cơ thể sống đầu tiên→đại dương

b. tảo nguyên thuỷ →những cây hạt kín

c. Rêu →  Dương xỉ →  Hạt trần →  Hạt kín

d. Nước  →  lên cạn

e. Khí hậu

Câu 13: *Đặc điểm,tính chất của cây trồng khác xa với cây dại ở những bộ phận mà con người sử dụng. 
*Có sự khác nhau đó là do quá trình lao động chăm sóc,cải tạo giống cây trồng của con người theo những chiều hướng sử dụng khác nhau. 
*Ví dụ: chuối trồng có quả to,ngọt,không hạt; còn chuối dại có quả nhỏ,chát,nhiều hạt. 
Câu 14: Rừng được xem như là một “lá phổi xanh” của con người do những lí do sau:

- Rừng có tác dụng cân bằng khí cacbonic và oxi trong không khí- >đảm bảo cho sự sống được tồn tại. 
- Rừng tham gia cản bụi,góp phần tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh. 
- Tán lá rừng che bớt ánh nắng…góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí. 
Câu 15: Vì cây xanh có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hàm lượng khí oxi và khí cacbonic đảm bảo sự tồn tại của sinh giới. 
 Ngoài ra, thực vật còn có vai trò ngăn bụi, diệt khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường, điều hòa khí hậu,hạn chế ngập lụt và hạn hán.  

Câu 16: c

 Câu 17:  Điền vào chuỗi thức ăn: câu 3 vở BTSH6- tr96

ĐA:         cỏ  →      thỏ  →        cáo

            cỏ  →      thỏ  →       người

        hoặc:cỏ  →      bò    →      người

Câu 18: Những cây Hạt kín ở địa phương có giá trị kinh tế:

- Cây đậu lạc: Lấy hạt để ép dầu

- Cây dưa hấu: được trồng để xuất khẩu qua các nước lân cận. 
- Cây điều ( đào lộn hột): mấy năm trướ được trồng nhiều để xuất khẩu hạt. 
- Cây tre: ngoài công dụng làm nhà,che trại,chẻ tăm se hương,tre ở Nghĩa Hoà còn được xuất khẩu qua các tỉnh khác rất nhiều. 
Câu 19: Tác hại của hút thuốc lá: (HS có thể dùng đoạn thông tin trong SGK mục 2 trang 155 để trả lời)

Câu 20:

*Khái niệm: Đa dạng thực vật là sự phong phú về loài,các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. 
*Biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam: (mục 3, SGK trang 158)

Câu 21:  

  - Vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn → thức ăn bị ôi thiu. 
  - Cần tạo môi truờng không thuận lợi- - >vi khuẩn không thể phát triển được,như: hâm nóng, ướp lạnh... 
Câu 22: *Nấm có ích:

- Nấm rơm,nấm mèo,nấm hương: là thức ăn cho con người có hàm lượng dinh dưỡng cao. 
- Mốc xanh,linh chi: dùng làm thuốc. 
- Nấm men: sản xuất rượu bia,chế biến một số thực phẩm,làm men nở bột bánh mì. 
      *Nấm có hại:

- Nấm độc đỏ, nấm độc đen, nấm lim: ăn phải có thể bị rối loạn tiêu hoá, bị tê liệt thần kinh và có thể bị chết. 
- Mốc trắng: làm thiu hỏng thức ăn,quần áo và thuốc men

- Nấm von: kí sinh trên cây lúa gây bệnh lúa von. 
- Nấm gây bệnh hắc lào,nấm gây bệnh lang ben,…. 
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